CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÃ NGÀNH CAO ĐẲNG 
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
I. SỰ CẦN THIẾT MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Y tế, của Đại học Thái Nguyên về đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Trường Đại học Y - Dược đã trở thành một trường đào tạo đa ngành, đa cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 
Trong những năm gần đây vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội như vụ sữa bột nhiễm Melamine của công ty sữa Tam lộc Trung Quốc đã có những trẻ em tử vong vì ăn phải loại sữa sạn thận này, có nhiều trẻ em khác bị sỏi thận và phải nhập viện, nhiều bệnh nguy hiểm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, những vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra đặc biệt nghiêm trọng ở các cơ sở sản xuất có tổ chức bếp ăn tập thể, vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành bức xúc đối với xã hội. Việc đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm đã trở thành nhu cầu bức thiết, và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế (mục II.3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Y tế Dự phòng Việt Nam - Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT) và của toàn xã hội.
Để đáp ứng được nhu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi phải có đủ đội ngũ cán bộ chuyên ngành có chuyên môn cao, có trách nhiệm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho xã hội. Hiện nay trong cả nước mới có một vài cơ sở đào tạo chuyên ngành này. Đội ngũ đảm nhiệm công tác này chủ yếu vẫn do các bác sỹ và y sỹ đa khoa kiêm nhiệm. Do đó triển vọng đào tạo của ngành này rất lớn.
II. CƠ SỞ CHO VIỆC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Trường Đại học Y - Dược sau 40 năm thành lập và phát triển có nhiệm vụ đào tạo cán bộ ngành Y - Dược, Cử nhân Điều dưỡng với các trình độ từ trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học. Hiện tại trường có 45 bộ môn với 350 cán bộ giảng dạy các chuyên ngành khác nhau, 75 % cán bộ giảng có trình độ sau đại học. Các bộ môn đảm nhiệm giảng dạy chuyên ngành như Bộ môn sức khoẻ nghề nghiệp - Dinh dưỡng An toàn thực phẩm, bộ môn Vi sinh, bộ môn Ký sinh trùng, bộ môn Môi trường - Độc chất, bộ môn Dịch tễ học… đã có 08 Phó giáo sư, 18 Tiến sĩ, và nhiều Thạc sĩ tham gia giảng dạy. Có một số trung tâm trực thuộc, các bệnh viện thực hành, các trung tâm y tế chuyên sâu.

Cơ sở vật chất: Có 39 phòng học, 4 phòng máy tính, hơn 30 phòng thí nghiệm và cơ sở thực tập, có hệ thống ký túc xá, sân tập thể thao... đáp ứng được nhu cầu đào tạo. Các bộ môn đào tạo chuyên ngành của ngành cao đẳng xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm có đủ cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu đào tạo.
Nhà trường đã có kế hoạch xây dựng đề án đào tạo hệ Cao đẳng Xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm từ năm 2006.

Từ thực tiễn cấp thiết của xã hội về nhu cầu cán bộ của ngành Cao đẳng Xét nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm và năng lực của nhà trường. Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên có thể đảm nhiệm đào tạo tốt chuyên ngành này. Trường Đại học Y - Dược làm kế hoạch này trình Đại học Thái Nguyên xin đăng ký mở mã ngành đào tạo Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm từ năm 2009.
III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm có kiến thức đại cương về các môn chung, khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để làm được các xét nghiệm về An toàn vệ sinh thực phẩm ở các phòng xét nghiệm của các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm và các đơn vị nghiệp vụ. Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong tỷ mỷ chính xác, có sức khỏe, có ý thức và khả năng học tập vươn lên.
2. Mục tiêu cụ thể

* Về thái độ

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc chuyên môn. 

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Coi trọng công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ  nhân dân. 

* Về kiến thức 

- Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành vào công tác xét nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm

- Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành. 


- Thường xuyên tự học cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới. 

* Về kỹ năng

- Làm được các xét nghiệm cơ bản về Dinh dưỡng, Vệ sinh an toàn thực phẩm, An toàn thực phẩm. Các xét nghiệm cơ bản về Sinh hóa, Vi sinh, Ký sinh trùng, Nấm mốc thực phẩm… 

- Thực hiện đầy đủ các thống kê báo cáo đánh giá các hoạt động  về Dinh dưỡng An toàn thực phẩm trong khu vực được phân công phụ trách.

- Phát hiện các nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và đề xuất biện pháp phòng chống.
- Tuyên truyền phòng chống các chất nguy hại cho sức khỏe con người trong sản xuất nông nghiệp, trong bảo quản thực phẩm, trong dinh dưỡng…
3. Hình thức đào tạo


- Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

            - Ngành đào tạo            : Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

- Trình độ đào tạo         : Cao đẳng 

- Thời gian đào tạo       : 3 năm 
- Hình thức đào tạo       : Chính quy 

- Văn bằng: Cử nhân cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y - Dược 
           
- Cơ sở làm việc : + Khoa xét nghiệm của bệnh viện

     + Các Trung tâm y tế dự phòng

     + Các Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP




     + Phòng nghiệm của các viện nghiên cứu Y sinh


     + Các cơ sở, nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm 

     + Các đơn vị nghiệp vụ Y


- Bậc học tiếp sau : 


+ Cử nhân Đại học Kỹ thuật xét nghiệm. 


+ Cử nhân Đại học Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm.
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số: 102 Tín chỉ 
1. Kiến thức giáo dục đại cương( 36Tín chỉ )
	TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

Tín chỉ
	PHÂN BỐ Tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	
	Các môn học chung
	25
	19
	6

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác lê nin 
	5 
	5 
	0

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2 
	2 
	0

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam
	3 
	3 
	0

	4
	Ngoại ngữ (có ngoại ngữ chuyên ngành)
	9 
	9 
	0

	5
	Giáo dục thể chất  
	3 
	0
	3 

	6
	Giáo dục quốc phòng và Y học quân sự 
	3 
	0
	3 

	
	Các môn khoa học cơ bản
	11
	7
	4

	7
	Toán cao cấp và Xác suất thống kê 
	2 
	2 
	0

	8
	Tin học 
	2 
	1 
	1

	9
	Vật lý đại cương - Lý sinh 
	2 
	1 
	1 

	10
	Hoá học ĐC-VC-HC
	2 
	1 
	1 

	11
	Sinh học đại cương và Di truyền 
	3 
	2 
	1 

	
	Tổng cộng phần GDĐC
	36 
	26 
	10 


2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp( 66 Tín chỉ )
	TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

Tín chỉ
	PHÂN BỐ Tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	
	Các môn học cơ sở
	28
	21
	7

	12
	Giải phẫu học
	2
	1
	1 

	13
	Sinh lý học 
	2 
	1 
	1 

	14
	Bệnh học cơ sở 
	2
	2
	0

	15
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch 
	2
	2
	0

	16
	Giải phẫu bệnh - Mô phôi
	2
	1
	1

	17
	Dược lý
	2
	2
	0

	18
	Hoá sinh - Dược
	3
	2
	1

	19
	Vi sinh 
	2
	1
	1

	20
	Ký sinh trùng 
	2
	1
	1

	21
	Sức khoẻ môi trường 
	3
	3
	0

	22
	Dịch tễ học 
	2
	2
	0

	23
	Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia - Tâm lý Y đức
	2
	2
	0

	24
	Điều dưỡng cơ bản - cấp cứu ban đầu 
	2
	1
	1

	
	Các môn học chuyên ngành
	39
	12
	27

	24
	Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về ATVSTP 
	3
	1
	2

	25
	Thực phẩm học 
	2
	1
	1

	26
	Hoá phân tích thực phẩm 
	3
	1
	2

	27
	Kỹ thuật phân tích nấm mốc thực phẩm 
	2
	1
	1

	28
	Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm I 
	2
	1
	1

	29
	Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm II 
	3
	1
	2

	30
	Kỹ thuật phân tích độc chất học 
	3
	1
	2

	31
	Truyền thông giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm 
	2
	1
	1

	32
	Điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm 
	3
	1
	2

	33
	Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm  
	2
	1
	1

	34
	Đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm 
	2
	1
	1

	35
	Dinh dưỡng cơ sở
	2
	1
	1

	36
	Thực tập XN an toàn vệ sinh thực phẩm 
	3
	0
	3

	37
	Môn tự chọn
	5
	0
	5

	38
	Thực tập tốt nghiệp và thực tế cộng đồng 
	2
	0
	2


3. Phân bố học kỳ
Học kỳ I: Số tuần 21





Tín chỉ: 20,5


	 TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

T ín ch ỉ
	LT
	TH

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin
	5 
	5 
	0

	2
	Vật lý đại cương - Lý sinh
	2 
	1 
	1 

	3
	Toán cao cấp và Xác suất thống kê
	2 
	2 
	0

	4
	Ngoại ngữ (có ngoại ngữ chuyên ngành) I
	3 
	3 
	0

	5
	Tin học
	2 
	1 
	1 

	6
	Hoá học 
	2 
	1 
	1 

	7
	Giáo dục thể chất 1
	1,5
	0
	1,5

	8
	Giải phẫu học
	3
	2 
	1 

	
	Cộng
	20,5
	15
	5,5


	Học kỳ II: Số tuần 21




Tín chỉ: 17,5


 TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

Tín chỉ
	LT
	TH

	1
	Sinh học đại cương và Di truyền
	3 
	2 
	1 

	2
	Sinh lý học
	2 
	1 
	1 

	3
	Hoá sinh - Dược
	3
	2 
	1 

	4
	Vi sinh
	2 
	1 
	1 

	5
	Giáo dục thể chất 2
	1,5 
	0
	1,5 

	6
	Ngoại ngữ II
	3 
	3
	0

	7
	Giáo dục quốc phòng
	3
	0
	3

	
	Cộng
	17,5
	9
	8,5


Học kỳ III: Số tuần 21




Tín chỉ: 20



	 TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

T ín ch ỉ
	LT
	TH

	1
	Ký sinh trùng
	2 
	1 
	1 

	2
	Giải phẫu bệnh -Mô
	2 
	1 
	1 

	3
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	2 
	2 
	0 

	4
	Dịch tễ học
	2 
	2 
	0

	5
	Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
	2 
	1 
	1 

	6
	Tổ chức  y tế - C.Trình y tế quốc gia - Tâm lý Y đức 
	2 
	2 
	0 

	7
	Ngoại ngữ III, CN
	3 
	3 
	0

	9
	Thực phẩm học
	2
	1
	1

	10
	KTXN cơ bản về An toàn vệ sinh thực phẩm
	3
	1
	2

	Cộng
	20
	14
	6


Học kỳ IV: Số tuần 21




Tín chỉ: 17


	 TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

Tín chỉ
	 LT
	 TH

	1
	Hoá phân tích thực phẩm 
	3
	1
	2

	2
	K ỹ thuật phân tích nấm mốc thực phẩm
	2
	1
	1

	3
	Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm 1
	2
	1
	1

	4
	Kỹ thuật phân tích độc chất học 
	3
	1
	2

	5
	Truyền thông giáo dục ATVSTP
	2
	1
	1

	6
	Dinh dưỡng cơ sở
	2
	1
	1

	7
	Sức khỏe Môi trường
	3
	3
	0

	
	Cộng
	17
	12
	7


Học kỳ V: Số tuần 22




Tín chỉ: 15


	 TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

Tín chỉ
	 LT
	TH

	1
	KT phân tích vi sinh thực phẩm 2
	3
	1
	2

	3
	Điều tra giám  sát  ngộ  độc  thực  phẩm  
	3
	1
	2

	4
	Kiểm tra chất lượng ATVSTP
	2
	1
	1

	5
	Đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	2
	1
	1

	6
	Đường lối cơ bản của CM Việt Nam
	3
	3
	0

	7
	Bệnh học cơ sở
	2
	2
	0

	
	Cộng
	15
	9
	6


Học kỳ VI: Số tuần 23




Tín chỉ: 10

	 TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	TỔNG SỐ

Tín chỉ
	 LT
	 TH

	1
	Thực tập XN ATVSTP 
	3
	0
	3

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0

	3
	Thực tập TN và Thực tế cộng đồng
	5
	0
	5

	4
	Thi tốt nghiệp
	
	
	

	
	Cộng
	10
	2
	8


4. Cơ sở thực hành chủ yếu
- Các bộ môn khối khoa học cơ bản.Y học cơ sở
- Bệnh viện trường Đại học Y Dược.

- Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

- Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.
5.Phân công giảng viên phụ trách các môn học

	TT
	TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN
	Tên giảng viên
	Học vị

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác lê nin 
	Nguyễn Văn Hiến
	Thạc sĩ

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	Nguyễn Văn Hiến
	Thạc sĩ

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	Nguyễn Văn Hiến
	Thạc sĩ

	4
	Ngoại ngữ (có ngoại ngữ chuyên ngành)
	Nguyễn Thị Ân
	Cử nhân

	5
	Giáo dục thể chất  
	Lương Thị Lưu
	Cử nhân

	6
	Giáo dục quốc phòng và Y học quân sự 
	Trung tâm GDQP
	

	7
	Toán cao cấp và Xác suất thống kê 
	Nguyễn Độc Lập
	Thạc sĩ

	8
	Tin học 
	Nguyễn Độc Lập
	Thạc sĩ

	9
	Vật lý đại cương - Lý sinh 
	Bùi Văn Thiện
	Thạc sĩ

	10
	Hoá học ĐC-VC-HC
	Cù Xuân Chánh
	Thạc sĩ

	11
	Sinh học đại cương và Di truyền 
	Ngô Đăng Tân
	Cử nhân

	12
	Giải phẫu học
	Trịnh Xuân Đàn
	Tiến sĩ

	13
	Sinh lý học 
	Nguyễn Văn Tư
	PGS.TS

	14
	Bệnh học cơ sở 
	Dương Hồng Thái
	Tiến sỹ

	15
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch 
	Phùng T.Quỳnh Hương
	Thạc sĩ

	16
	Giải phẫu bệnh - Mô phôi
	Bùi Thanh Thủy
	Thạc sỹ

	17
	Hoá sinh - Dược
	Phạm Thị Hồng Vân
	PGS.TS

	18
	Vi sinh 
	Vũ Văn Long
	Thạc sĩ

	19
	Ký sinh trùng 
	Hứa Văn Thước
	Thạc sĩ

	20
	Sức khoẻ môi trường 
	Hạc Văn Vinh
	Thạc sĩ

	21
	Dịch tễ học 
	Hoàng Khải Lập
	PGS.TS

	22
	Tổ chức y tế - CT Y tế quốc gia - Tâm lý Y đức
	Đàm Thị Tuyết
	Thạc sĩ

	23
	Điều dưỡng cơ bản - cấp cứu ban đầu 
	Nông Phương Mai
	Thạc sĩ

	24
	Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về ATVSTP 
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	25
	Thực phẩm học 
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	26
	Hoá phân tích thực phẩm 
	Cù Xuân Chánh
	Thạc sỹ

	27
	Kỹ thuật phân tích nấm mốc thực phẩm 
	Hứa Văn Thước
	Thạc sỹ

	28
	Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm I 
	Vũ Văn Long
	Thạc sỹ

	29
	Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm II 
	Vũ Văn Long
	Thạc sỹ

	30
	Kỹ thuật phân tích độc chất học 
	Hạc Văn Vinh
	Thạc sỹ

	31
	Truyền thông giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm 
	Đàm Khải Hoàn
	PGS.TS

	32
	Điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm 
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	33
	Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm  
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	34
	Đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm 
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	35
	Dinh dưỡng cơ sở
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	36
	Thực tập XN an toàn vệ sinh thực phẩm 
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS

	37
	Môn tự chọn
	
	

	38
	Thực tập tốt nghiệp và thực tế cộng đồng 
	Đỗ Văn Hàm
	PGS.TS


V. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC.
	1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin
	5 Tín chỉ

	- Phần I: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin. 

- Phần II: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

- Phần III: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học về cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, một số vấn đề chính trị xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, về chủ nghĩa xã hội - hiện thực và triển vọng ...

	2. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2 Tín chỉ

	Học phần gồm 08 chương về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay và trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

	3. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3 Tín chỉ

	Ngoài việc trình bày cơ sở, nội dung và quá trình lịch sử hình thành, phát triển đường lối cách mạng Việt Nam trong lịch sử một cách toàn diện, mang tầm chiến lược học phần còn làm rõ nội dung và cơ sở lý luận, thực tiễn của những quan điểm, đường lối của Đảng trong gần tám thập kỷ qua.

	4. Giáo dục thể chất:

	3 Tín chỉ

	Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD - ĐT, ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	5. Giáo dục quốc phòng và Y học quân sự
	3 Tín chỉ

	Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ - BGD&ĐT, ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	6. Ngoại ngữ
	9 Tín chỉ

	Chương trình gồm 3 học phần: Tiếng anh (1), (2), (3), nội dung học tập tương ứng với trình độ Elementary. Chương trình này giúp người học có khả năng nói, đọc, viết, nghe hiểu những giao tiếp thông thường và chuyên ngành y (Một số bệnh thông thường, các công việc hàng ngày của các kỹ thuật viên, điều dưỡng, bác sĩ)

	7. Tin học
	2  Tín chỉ

	Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy tính điện tử, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy điện tử, khai tác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ văn bản phục vụ công tác văn phòng.

	8. Toán cao cấp và xác suất thống kê
	2 Tín chỉ

	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán cao cấp, giải tích tổ hợp, ma trận và định thức, về xác suất và thống kê (các TEST thống kê) nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

	9. Vật lý đại cương - Lý sinh
	2 Tín chỉ

	Học phần giúp sinh viên có được kiến thức cơ bản về lý sinh y học, cơ chế vật lý của những quá trình sinh học xảy ra trong cơ thể con người, ứng dụng các phương pháp lý sinh trong lĩnh vực y học. Nội dung bao gồm: Dòng điện và sự sống; Quang sinh học; Phóng xạ sinh học; Lý sinh tuần hoàn và hô hấp; Lý sinh một số cơ quan cảm giác; Một số phương pháp lý sinh dùng trong y học; Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm.

	10. Hoá học ĐC - VC - HC
	2 Tín chỉ

	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ và ứng dụng vào nghiên cứu lĩnh vực y học. Nội dung bao gồm: Cấu tạo các chất, nhiệt động và động hoá học của các phản ứng hoá học, tính chất cơ bản của một số nguyên tố hoá học, tính chất cơ bản của một số hợp chất hữu cơ và ý nghĩa y học.

	11. Sinh học đại cương và di truyền
	3 Tín chỉ

	Học phần giúp sinh viên có được kiến thức về sinh học và di truyền. Nội dung bao gồm: Cấu trúc, chức năng sinh học của tế bào, Sự phân chia tế bào, Sự phát sinh giao tử ở người, Sinh học phát triển, Các quy luật di truyền, Nhiễm sắc thể và bệnh học NST ở người, Di truyền giới tính và bệnh học, Sinh học phân tử và Sinh thái học.

	12. Giải phẫu học
	3 Tín chỉ

	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về hình thể, cấu tạo, liên quan của các cơ quan trong cơ thể người bình thường. Nội dung bao gồm: Giải phẫu hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ sinh dục, hệ  xương khớp, Giải phẫu chi trên, chi dưới, đầu mặt cổ, ngũ quan, Giải phẫu thân mình, Giải phẫu hệ thần kinh, Kiến tập trên súc vật.

	13. Sinh lý học
	2 Tín chỉ

	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về chức năng, hoạt động chức năng và điều hoà hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể người bình thường. Nhận định được kết quả một số thăm dò chức năng thông thường. Nội dung bao gồm: Sinh lý máu, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, chuyển hoá - điều hoà nhiệt, tiết niệu, nội tiết, sinh dục và hệ thần kinh trung ương.

	14. Sinh lý  bệnh - miễn dịch
	2 Tín chỉ


	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về khái niệm bệnh nguyên, bệnh sinh, kiến thức cơ bản về rối loạn hoạt động chức năng chủ yếu của các cơ quan và hệ thống trong tình trạng bệnh lý phổ biến. Nội dung bao gồm: Khái niệm về bệnh, Miễn dịch học cơ bản và bệnh lý, Rối loạn chuyển hoá Glucid, Protid, Lipid, chuyển hoá nước - điện giải, thăng bằng kiềm toan, Sinh lý bệnh quá trình viêm, thân nhiệt, sốt, Sinh lý bệnh hệ thống tạo máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, Sinh lý bệnh chức năng gan.

	15. Giải phẫu bệnh - Mô
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nhận dạng được tổn thương đại thể và vi thể của bệnh. Nội dung bao gồm: Các tổn thương cơ bản của tế bào, mô và rối loạn tuần hoàn, Giải phẫu bệnh học u, viêm, Giải phẫu bệnh hệ tim mạch, hệ hô hấp, bệnh dạ dày, bệnh cổ tử cung và tử cung, bệnh của tuyến giáp, bệnh hạch lympho, bệnh của gan và đại tràng, bệnh của vú, Nhận dạng được các tổn thương thoái hoá, xơ vữa, viêm, ung thư, polyp...

	16. Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu
	2 Tín chỉ

	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu. Nội dung bao gồm: Giới thiệu ngành Điều dưỡng, Nhu cầu cơ bản về con người, Vô khuẩn và tiệt khuẩn, Kỹ thuật băng các vị trí cơ thể, thay băng, rửa vết thương, đưa thức ăn vào cơ thể bệnh nhân, Tiêm thuốc, cho bệnh nhân uống thuốc, bôi, nhỏ mắt, mũi, tai, truyền dịch - truyền máu,  Rửa, hút dịch dạ dày, Thông tiểu, lấy xét nghiệm, Vận chuyển bệnh nhân, chăm sóc và vệ sinh hàng ngày, Sơ cứu gãy xương, vết thương mạch máu, Theo dõi các chỉ số sinh tồn, Cấp cứu ngừng tim, ngừng thở, Chăm sóc bệnh nhân hấp hối, tử vong, Tiếp đón bệnh nhân nhập viện, xuất viện, chuyển viện, Quản lý và ghi chép hồ sơ bệnh nhân.

	17. Hoá sinh -Dược
	3 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thành phần cấu tạo hoá học , sự chuyển hoá các chất trong cơ thể sống và nhận định được một số kết quả xét nghiệm hoá sinh thông thường. Nội dung bao gồm: Đại cương hoá sinh, Hoá học Glucid, Lipid, Protid - Hemoglobin - Acid Nucleic, Vitamin - Enzym - Hormon, Chuyển hoá các chất, chuyển hoá năng lượng, điều hoà chuyển hoá, Hoá sinh gan, thận và các dịch cơ thể.

	18. Vi sinh
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi sinh y học và nhận định được hình thể của một số loại vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Nội dung bao gồm: Đại cương về vi sinh y học, Sinh lý của vi khuẩn, Miễn dịch, Vaccin - huyết thanh, Một số vi khuẩn gây bệnh, Một số vi khuẩn đường tiêu hoá, Một số trực khuẩn gây bệnh, xoắn khuẩn giang mai, Vi sinh vật trung gian, Các virus gây bệnh.

	

	19. Ký sinh trùng
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ký sinh trùng y học và nhận định được hình thể của một số loại ký sinh trùng phổ biến. Nội dung bao gồm: Đại cương về ký sinh trùng y học, Amip gây bệnh, Trung roi, trùng lông, Ký sinh trùng sốt rét, Đại cương về giun sán, Giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, giun chỉ, sán lá, sán dây, Nấm, Tiết túc y học.

	20. Tổ chức y tế - chương trình y tế quốc gia - Tâm lý - Y đức
	2 Tín chỉ

	Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về hệ thống y tế Việt Nam và các chương trình y tế quốc gia. Nội dung bao gồm: Quan điểm y tế của Đảng, Quản lý y tế và quản lý y tế cơ sở,  Hệ thống tổ chức ngành y tế, chiến lược y tế Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 và đến năm 2020, Tổ chức và quản lý bệnh viện, Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, phòng chống thiếu hụt Iod.

	21. Sức khoẻ - Môi trường
	3 Tín chỉ

	Học phần giúp sinh viên có được những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ sức khoẻ, môi trường và bệnh tật, các yếu tố nguy cơ của môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ và các biện pháp phòng chống. Nội dung bao gồm: Khái niệm về môi trường và sức khoẻ, Vệ sinh môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, Vệ sinh lao động, Những nguyên tắc dự phòng và tác hại nghề nghiệp, Vệ sinh nhà ở, học đường.

	22. Dịch tễ học
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ, diễn biến, các biện pháp phòng chống dịch và đặc điểm dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm thường gặp. Nội dung bao gồm: Dịch tễ học đại cương, Quá trình dịch, Cảm nhiễm, miễn dịch, Vaccin, Giám sát dịch, Công tác phòng chống dịch, Dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm thường gặp.

	23. Bệnh học cơ sở
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, hướng xử trí, cách phòng và chăm sóc một số bệnh thường gặp liên quan đến nội, nhi, truyền nhiễm, ngoại, sản.

	24. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm
	3 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm: đối tượng thực phẩm, tiêu chuẩn thực phẩm và các quy định pháp chế hiện hành; Phân loại, nguyên tắc của các xét nghiệm cơ bản để sử dụng, bảo quản các trang thiết bị máy móc thông thường của phòng xét nghiệm (kính hiển vi, máy li tâm, nồi hấp ướt, tủ ấm, tủ sấy …); Quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, các phương pháp cơ bản trong xét nghiệm ATVSTP. Trình bày kết quả và báo cáo; Đề phòng và sơ cứu các tai nạn thường gặp trong phòng xét nghiệm.

	25. Thực phẩm học
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về  phân loại, thành phần, quy trình chế biến, bảo quản, tiêu chuẩn thực phẩm; Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm chính; Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm; Các nguyên tắc của dây truyền thực phẩm, luật  và tiếp thị về thực phẩm, văn hoá và xã hội của thực phẩm  và lựa chọn  thực phẩm với sức khoẻ và dinh dưỡng.

	

	26. Hoá phân tích thực phẩm
	3 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về hoá thực phẩm: Phương pháp định tính, định lượng bằng kỹ thuật quang phổ tử ngoại, khả biến (UV – Vis), xác định nồng độ dung dịch bằng kỹ thuật phổ UV – Vys, đo độ hấp thụ trên máy quang phổ UV – Vis và các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả; Nguyên lý, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng kỹ thuật chiết lỏng và chiết pha rắn; Nguyên lý, ứng dụng của các phương pháp định tính, định lượng bằng kỹ thuật sắc ký khí, sắc ký lỏng; Nguyên lý, ứng dụng của phép đo pH, đo cực phổ và chuẩn độ đo thế, đo ampe; Các phương pháp xét nghiệm và phân tích thực phẩm; Xác định dư lượng kháng sinh và thuốc trừ sâu trong thực phẩm; Xét nghiệm hoá học trong thực phẩm động vật, dầu mỡ và thực vật.

	27. Kỹ thuật phân tích nấm mốc thực phẩm
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về phân loại nấm mốc liên quan tới ATVSTP, các nguyên tắc và kỹ thuật xét nghiệm phân tích nấm mốc thực phẩm cơ bản (Kỹ thuật xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc; nhóm nấm mốc A.flavius, A.niger, Afumigatus; nhóm nấm mốc A.parasitius, A.versicolor).

	28. Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm
	5 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về phân loại vi sinh thực phẩm liên quan tới ATVSTP, các nguyên tắc và kỹ thuật xét nghiệm phân tích vi sinh vật thực phẩm cơ bản (Kỹ thuật xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliform, Ecoli, A.aureus, B.cereux, vi khuẩn lactic, V.parahemolyticus; Kỹ thuật định danh Salmonella, Listeria monocytogenes, campylobacter jejuni; Xác định độc tố Ecoli, S.aureus; Kiểm tra trứng giun trong thực phẩm).

	29. Kỹ thuật phân tích độc chất học
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về phân loại độc chất liên quan tới ATVSTP, các nguyên tắc và kỹ thuật xét nghiệm phân tích độc chất thực phẩm cơ bản (Kỹ thuật xét nghiệm các kim loại nặng, các chất phụ gia thực phẩm; Kỹ thuật xét nghiệm các độc tố vi nấm Aflatoxin, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và một số kháng sinh trong thực phẩm).

	30. Truyền thông giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về truyền thông giáo dục đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tư vấn về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, một số quy định về chỉ đạo tuyến đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố.

	31. Điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm
	3Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về đặc điểm dịch tễ học ngộ độc thực phẩm, một số ngộ độc thực phẩm thường gặp; Một số quy định pháp luật về ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; Các phương pháp điều tra ngộ độc thực phẩm.

	32. Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về  vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực phẩm và xét nghiệm thực phẩm; Phụ gia thực phẩm, ghi nhãn và bao gói thực phẩm; Một số phương pháp lấy mẫu và lưu mẫu thực phẩm; Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bảo quản thực phẩm, kiểm tra, quản lý  và công bố chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên tắc về vệ sinh thực phẩm; Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

	33. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về  ô nhiễm thực phẩm, các nguy cơ và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

	34. Dinh dưỡng cơ sở
	2 Tín chỉ

	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về các chất dinh dưỡng, vai trò và nhu cầu của Protein, Lipid và Glucid trong dinh dưỡng người, vai trò và nhu cầu của các vitamin A, D, K, E, B1, B2, PP, B6, B12, acid folic, vai trò và nhu cầu của các chất khoáng: calci, sắt, kẽm và iod.

	

	35. Thực tập xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm
	3 Tín chỉ

	Học phần giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức chuyên ngành để xây dựng kế hoạch xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm ở cộng đồng; Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo đúng quy trình, tham gia kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm công cộng; Thực hiện giáo dục truyền thông ATVSTP tại cộng đồng; Thực hiện công tác hình chính, quản lý hồ sơ, lưu trữ sổ sách, thống kê, báo cáo và quản lý, bảo quản trang thiết bị, vật tư trong đơn vị; Rèn luyện đạo đức người kỹ thuật viên cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và trung thực. Thực hiện kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

	36. Thực tập tốt nghiệp
	2 Tín chỉ

	Học phần giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức chuyên ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên xét nghiệm ATVSTP: Thực hiện các kỹ thuật cơ bản về xét nghiệm ATVSTP, Tham gia kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Thực hiện các phương pháp điều tra ngộ độc thực phẩm và công tác giáo dục truyền thông ATVSTP tại cộng đồng;  Thực hiện công tác hình chính, quản lý hồ sơ, lưu trữ sổ sách, thống kê, báo cáo và quản lý, bảo quản trang thiết bị, vật tư trong đơn vị.
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                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HOC ĐÀO TẠO
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NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
Fundamental Principles of Marxist - Leninist Philosophy

1. Mã số học phần: MLP 151
2. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

3. Số tín chỉ: 5 (5/0)
4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Văn Hiến

6. Cán bộ tham gia giảng



1. Nguyễn Văn Hiến 



2. Hứa Thanh Bình 



3. Chu Tuấn Anh



4. Đinh Thị Giang 

7. Mục tiêu học phần

* Về thái độ

- Xây dựng, phát triển nhân sinh quan cách mạng và tu dưỡng đạo đức con người mới trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Giúp cho sinh viên nâng cao niềm tin vào quá trình đổi mới ở nước ta, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

* Về kiến thức 

- Cung cấp cho người học những kiến cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nắm vững những nội dung cơ bản của ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác là triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Nắm được các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù cơ bản của triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

* Về kỹ năng 

- Trên cơ sở nắm vững những nguyên lý lý luận đó có khả năng lý giải và giải quyết được những vấn đề thực tiễn của xã hội nói chung đặt ra cũng như những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. 

- Từng bước xác lập thế giới quan, phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

- Nghiên cứu môn học này là cơ sở để có thể tiếp cận nội dung môn học tư tưởng Hồ Chí Minh và môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Mô tả học phần
- Phần I: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin như các khái niệm, các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù cơ bản và mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Qua việc nghiên cứu nội dung này sẽ rèn luyện tư duy logic, tư duy biện chứng cho người học. Bên cạnh đó, phần I này còn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử như lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội, con người…

- Phần II: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Những vấn đề của kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trọng tâm là sản xuất hàng hoá và các quy luật của nó; lý luận giá trị thặng dư “hòn đá tảng” của  kinh tế chính trị macxít. Qua đó rút ra ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam.

- Phần III: Trang bị cho người học nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học về cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, một số vấn đề chính trị xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, về chủ nghĩa xã hội - hiện thực và triển vọng ... 


9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ
10. Điều kiện và yêu cầu của môn học 

11. Nội dung học phần

- Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

- Chương II: Phép biện chứng duy vật

- Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

- Chương IV: Học thuyết giá trị

- Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

- Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN

- Chương VIII : Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

12. Phương pháp giảng: thuyết trình, thảo luận, trình chiếu…

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay .... 
14. Đánh giá: Gồm 4 bài kiểm tra:

- 02 bài kiểm tra điều kiện.

- 01 bài kiểm tra giữa học phần.

- 01 bài thi lý thuyết trên lớp, 01 bài tiểu luận về nhà.

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXBGD.

* Tài liệu tham khảo
2. Giáo trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

3. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

4. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia.


5. Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng.

16. Lịch học 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

I. Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin 

II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ 
	Tuấn Anh, Giang
	Hiến, Bình,
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	
	bản của CN Mác - Lênin
	
	
	
	

	2
	Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng

II. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chương II: Phép biện chứng duy vật

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật 

III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

V. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

I. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

IV. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội 

V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 

VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5


	Thuyết trình, thảo luận



	5
	Chương IV: Học thuyết giá trị

I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá

II. Hàng hoá

III. Tiền tệ

IV. Quy luật giá trị
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

I. Sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản

II. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư
	
	Hiến, Bình, 
	
	

	
	III. Sự chuyển hoá của giá trị thặng dư thành tư bản – tích luỹ tư bản 

IV. Các hình thái biểu hiện của tư bản và 

giá trị thặng dư
	
	Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

III. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	8
	Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN 

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

II. Hình thái KT - XH cộng sản chủ nghĩa
	
	Hiến Bình,

Tuấn Anh,

Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	9
	Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 

I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa 

II. Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh, Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận

	10
	Chương XIII: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết và nguyên nhân của nó
III. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 
	
	Hiến, Bình, Tuấn Anh,

Giang
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình, thảo luận


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh's Ideology

1. Mã số học phần: HCM 121
2. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Số tín chỉ: 2 (2/0)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Văn Hiến

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Nguyễn Văn Hiến 



2. Nguyễn Trọng Cẩn 

7. Mục tiêu môn học 

* Về thái độ 

Định hướng cho bản thân có sự phấn đấu, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.

* Về kiến thức

- Trang bị cho người học hiểu sâu sắc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa to lớn của tư tưởng HCM đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, tác phong Hồ Chí Minh.

* Về kỹ năng 

- Từ kiến thức người học biết vận dụng sáng tạo vào trong công tác và cuộc sống của mình để hoạt động có hiệu quả hơn.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

8. Mô tả học phần

Học phần gồm 08 chương về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay và trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ 

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

11. Nội dung học phần

- Chương mở đầu: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học.

- Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

- Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

12. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận …

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay ...
14. Đánh giá  Gồm 4 bài kiểm tra

- 02 bài kiểm tra điều kiện.

- 01 bài kiểm tra giữa học phần.

- 01 bài thi lý thuyết trên lớp, 01 bài tiểu luận về nhà.

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia.

* Tài liệu tham khảo
2. Các tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương.
3. Hồ Chí Minh toàn tập; đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập.

4. Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng.

16. Lịch học 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học

I. Đối tượng nghiên cứu
II. Phương pháp nghiên cứu 

III. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 
II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	4


	Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở VN
II. Con đường, biện pháp quá độ CNXH ở Việt Nam 
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	
	* Kết luận
	
	
	
	

	5
	Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

I. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

I. Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc
II. Tư tưởng HCM về đại đoàn kết quốc tế
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Chương VI: TTHCM về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

I. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ
II. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận

	8
	Chương VII: Tư tưởng HCM về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới

I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá 
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 
III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
* Kết luận
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3, 4
	Thuyết trình, thảo luận


 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Principles of Vietnam Communist Party

1. Mã số học phần: VCP 131
2. Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

3. Số tín chỉ: 3 (3/0)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Văn Hiến

6. Cán bộ tham gia giảng 




1. Nguyễn Văn Hiến 




2. Nguyễn Trọng Cẩn 

7. Mục tiêu môn học 

* Về thái độ 

Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trong đại của đất nước. 

* Về kiến thức 

Cung cấp những nội dung cơ bản đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới; nhằm  trang bị cho sinhv iên những kiến thức về chính trị, xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác.

* Về kỹ năng 

Từ việc nắm được những quan điểm cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng.

8. Mô tả học phần

Ngoài việc trình bày cơ sở, nội dung và quá trình lịch sử hình thành, phát triển đường lối cách mạng Việt Nam trong lịch sử một cách toàn diện, mang tầm chiến lược học phần còn làm rõ nội dung và cơ sở lý luận, thực tiễn của những quan điểm, đường lối của Đảng trong gần tám thập kỷ qua.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ
10. Điều kiện và yêu cầu của môn học: Sinh viên phải học xong học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin" và "Tư tưởng Hồ Chí Minh".

11. Nội dung học phần

- Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

- Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

- Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

- Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá

- Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

- Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

- Chương VII: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá; giải quyết các vấn đề xã hội 

- Chương VIII: Đường lối đối ngoại

12. Phương pháp giảng: thuyết trình, thảo luận, trình chiếu…

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay .... 
14. Đánh giá:  Gồm 4 bài kiểm tra

- 02 bài kiểm tra điều kiện.

- 01 bài kiểm tra giữa học phần.

- 01 bài thi lý thuyết trên lớp, 01 bài tiểu luận về nhà.

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN, NXB Chính trị quốc gia 

* Tài liệu tham khảo 

2. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia

3. Văn kiện Đảng toàn tập, các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng
16. Lịch học 


	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/ TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 
II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời ĐCS VN

II. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến 1939
II. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược (1945 - 1975)

I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	
	III. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 - 1975)
	
	
	
	

	5
	Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá

I. Công nghiệp hoá trước thời kỳ đổi mới

II. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	6
	Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

I. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường

II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	7
	Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 

I. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975 – 1986)

II. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	9
	Chương VII: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá; giải quyết các vấn đề xã hội 

I. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá 

II. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận

	10
	Chương VIII: Đường lối đối ngoại

I. Đường lối đối ngoại trước thời kỳ đổi mới (1975 – 1985) 
II. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
	
	Hiến, Cẩn
	1, 2, 3
	Thuyết trình, thảo luận


TIẾNG ANH I
English 1

1. Mã số học phần: ENG 131
2. Tên học phần: Tiếng Anh I

3. Số tín chỉ: 3 (3/0)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Ân

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Nguyễn Thị Ân



2. Nguyễn Thị Thanh Hồng



3. Trần Thị Quỳnh Anh

7. Mục tiêu học phần

- Môn học này cần thiết cho học sinh mở rộng kiến thức bằng cách đọc và tham khảo tài liệu nước ngoài nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Sử dụng được lượng từ vựng cũng như các hình thái ngữ pháp cơ bản trong 05 bài đầu của giáo trình tiếng Anh(New Headway- Elementary).

- Thực hiện được 4 loại hình giao tiếp đơn giản: Nói, nghe, đọc, viết theo các chủ đề sinh hoạt thường ngày.

8. Mô tả học phần

- Học phần này giúp sinh viên thực hiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết đơn giản ở 03 tín chỉ học phần đầu, với số lượng 05 bài đầu giáo trình “New Headway, Elementary”. Giúp sinh viên diễn đạt ngôn ngữ đích một cách chính xác theo ngữ cảnh thông qua các hoạt động (nhóm, cặp, cá nhân) & theo sự chỉ dẫn của giáo viên trên lớp cũng như tự học.

- Nội dung gồm 4 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng & các tình huống giao tiếp.

9. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:  3(2,2,4)/15

10. Điều kiện & yêu cầu của học phần: Học phần tiên quyết: Không

11. Nội dung học phần

Unit 1: Hello everybody!


12 tiết


Unit 2: Meeting people


12 tiết


Unit 3: The world of work


12 tiết


Unit 4: Take it easy!



12 tiết


Unit 5: Where do you live?


12 tiết

12. Phương pháp giảng: Dạy học dựa trên các vấn đề của giáo trình với các loại hình hoạt động đóng vai, thảo luận, thực hành theo nhóm, cặp hoặc cá nhân.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo trình, phấn, bảng, hoặc projector (Power point), băng, đĩa, handouts, posters.

14. Đánh giá 


- 02 bài kiểm tra thường xuyên. 


- 01 bài thi kiểm tra giữa học phần. 


- 01 bài thi kết thúc học phần.

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập

1. Soars,L.,Soars,J, New Headway Elementary

2. Student’s book, Oxford University Press, 2000.

3. Soars, L.Soars, J, New Headway Elementary - workbook, Oxford University Press, 2000.

* Tài liệu tham khảo
4. Murphy, R. English Grammar in use, Cambridge University Press.1998.

5. Patricia Ackert, Fact & Figures- basic reading practice, Newbury House Publisher, Cambridge.

6.  Practice Test- book 1
16. Lịch học 
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo viên
	TL học tập TK
	Hình thức giảng

	1
	Unit 1: Hello everybody!

1. Grammar & Vocabulary
2. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	2
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	3
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	4
	Unit 2: Meeting people

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	5
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	6
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	7
	Unit 3: The world of work

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	8
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	9
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

* Semi- final test
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	10
	Unit 4: Take it easy!

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	11
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	12
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	13
	Unit 5: Where do you live?

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	14
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Hồng, Ân,

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	15
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

· Revision

· Final test
	2

2
	
	
	


TIẾNG ANH II
English 2

1. Mã số học phần: ENG 132
2. Tên học phần: Tiếng Anh II

3. Số tín chỉ: 
3 (3/0)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Ân

6. Cán bộ tham gia giảng




1. Nguyễn Thị Ân



2. Nguyễn Thị Thanh Hồng



3. Trần Thị Quỳnh Anh

7. Mục tiêu học phần

- Môn học này cần thiết cho học sinh mở rộng kiến thức bằng cách đọc và tham khảo tài liệu nước ngoài nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Sử dụng được lượng từ vựng cũng như các hình thái ngữ pháp cơ bản từ bài 5-10/ New Headway- Elementary .

- Thực hiện được 4 loại hình giao tiếp: Nói, nghe, đọc, viết theo các chủ đề các bài.

8. Mô tả học phần

- Học phần II là sự nối tiếp 5 bài (6-10) của cùng giáo trình tiếng Anh “New Headway Elementary” với trình tự logic như ở học phần I. Các kỹ năng giao tiếp được  tăng cường & phát triển theo các nội dung ngữ pháp, từ vựng cũng như các kỹ năng giao tiếp về nghe, nói, đọc, viết về nhiều mặt của đời sống xã hội quen thuộc…

- Nội dung gồm 4 thành tố: Ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng & các tình huống giao tiếp.

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ:  3(2,2,4)/15

10. Điều kiện & yêu cầu của học phần: Học phần tiên quyết: Sau khi kết thúc học phần I

11. Nội dung học phần


Unit 6: Can you speak English?   

12 tiết


Unit 7: Then and now



12 tiết


Unit 8: How long ago



12 tiết


Unit 9: Food you like!



12 tiết


Unit 10: Bigger and better


12 tiết

12. Phương pháp giảng: Dạy học dựa trên các vấn đề của giáo trình với các loại hình hoạt động đóng vai, thảo luận, thực hành theo nhóm, cặp hoặc cá nhân.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo trình, phấn, bảng, hoặc projector (Powerpoint), băng, đĩa, handouts, posters.

14. Đánh giá 


- 02 bài kiểm tra thường xuyên

- 01 bài thi kiểm tra giữa học phần

- 01 bài thi kết thúc học phần

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập
1. Soars,L.,Soars,J. New Headway Elementary
2. Student’s book, Oxford University Press, 2000.

3. Soars, L., Soars, J, New Headway Elementary - workbook, Oxford University Press, 2000.

* Tài liệu tham khảo
4. Murphy, R. English Grammar in use, Cambridge University Press.

5. Patricia Ackert. Fact & Figures- basic reading practice, Newbury House Publisher, Cambridge.

6.  Practice Test- book 2
16. Lịch học 

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo viên
	TL học tập TK
	Hình thức giảng

	1
	Unit 6: Can you speak English?

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	2
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	3
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	4
	Unit 7: Then and now

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	5
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	6
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	7
	Unit 8: How long ago?

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	8
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	
	
	

	9
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

* Semi- final test
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	10
	Unit 9: Food you like!

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	2

2
	
	
	

	11
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	12
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices
	2

2
	
	
	

	13
	Unit 10: Bigger and better!

1. Grammar & Vocabulary

2. Practices
	02

02
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	14
	3. Reading, listening & Writing

4. Practices
	02

02
	Ân, Hồng

Q.Anh
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Lý thuyết

Thực hành

	15
	5. Speaking & Everyday English

6. Practices

· Revision

· Final test
	02

02
	
	
	


TIẾNG ANH III
English III
1. Mã số học phần: ENG 133
2. Tên học phần: Tiếng Anh III

3. Số tín chỉ: 
3 (3/0)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

5. Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Ân

6. Cán bộ tham gia giảng




1. Nguyễn Thị Ân



2. Nguyễn Thị Thanh Hồng



3. Trần Thị Quỳnh Anh

7. Mục tiêu học phần

- Môn học này cần thiết cho học sinh mở rộng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Sử dụng được lượng từ vựng cũng như các hình thái ngữ pháp cơ bản & trọng tâm ngôn ngữ trong số lượng bài theo giáo trình chuyên ngành biên soạn của bộ môn.
- Thực hiện được các loại hình giao tiếp: Nói, nghe, đọc, viết, dịch.

8. Mô tả học phần
Học phần này cung cấp cho người học vốn từ vựng cơ bản về chuyên ngành nhằm vận dụng được vốn từ vựng chuyên ngành trong viết bệnh án, thăm khám bệnh, xét nghiệm, chuẩn đoán, & điều trị cũng như có thể thực hiện được các loại hình giao tiếp khác như: đọc hiểu, dịch được các bài báo, viết được các thư từ giao dịch & các bản tóm lược bằng tiếng Anh chuyên ngành.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  3(2,2,4)/15

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần: Học phần tiên quyết: Sau khi kết thúc học phần II 

11. Nội dung học phần



Unit 1: Taking a history 1


8 tiết



Unit 2: Taking a history 2


8 tiết



Unit 3: Examining a patient


8 tiết



Unit 4: Special Examinations


8 tiết



Unit 5: Investigations



8 tiết





Unit 6: Making a diagnosis


8 tiết



Unit 7: Treatment



8 tiết



Unit 8: Revision



4 tiết

12. Phương pháp giảng: Dạy học dựa trên các vấn đề của giáo trình với các loại hình hoạt động đóng vai, thảo luận, thực hành theo nhóm, cặp hoặc cá nhân.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo trình, phấn, bảng, hoặc projector (Powerpoint), băng, đĩa, handouts, posters.

14. Đánh giá 

- 02 bài kiểm tra thường xuyên. 

- 01 bài thi kiểm tra giữa học phần.

- 01 bài thi kết thúc học phần.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập 

1. English in Medicine, A course in communication skills. Eric H.Glendinning & Beverly A.S Holmstrom, 1998, Cambridge University Press.

* Tài liệu tham khảo
2. The language of Medicine in English, Ethel Tiersky. Martin Tiersky, Reverced Edition

3. The language of hospital services, Gretchen Bloom,1998.Wasington D.C Press.

4. English for nurses, David Austin and Tim Crosfield.Longman.1979.

16. Lịch học 

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giáo viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Unit 1: Taking a history 1

1. Asking basic questions. Taking notes

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	2
	3. Reading skills: Scanning a case
Case history: William Hudson
4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	3
	Unit 2: Taking a history 2

1. Asking about systems

       Asking about symptoms

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	4
	3. Reading skills: 

      Noting  information from a text book

      Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	5
	Unit 3: Examining a patient

1. Giving instructions

        Understanding forms

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	6
	3. Reading skills: 

Using a pharmacology reference

       Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	7
	Unit 4: Special examinations

1. Instructing, explaining and reassuring

    Rephrasing, encouraging and Promoting

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	8
	3. Reading skills: 

       Using a pharmacology reference

       Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	9
	Unit 5: Investigations

1. Explaining and discussing investigations
	2
	
	
	

	
	  Using medical documents

2. Practices
	2
	
	
	

	10
	3. Readingskills: Reading articles 2

      Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	11
	Unit 6: Making a diagnosis

1. Discussing a diagnosis

Explaining a diagnosis
2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	12
	3. Readingskills:Reading articles 3

      Case history: William Hudson

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	13
	Unit 7: Treatment

1. Medical treatment

       Physiotherapy

2. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	14
	3. Surgical treatment

      Reading skills: Using an index   

4. Practices
	2

2
	Ân, Hồng, Q.Anh
	1, 2,

3, 4
	Lý thuyết

Thực hành

	15
	Unit 8: Revision
	4
	
	
	Ôn tập


GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Physical Education

1. Mã số học phần: PHE 131
2. Tên học phần: Giáo dục thể chất
3. Số tín chỉ:  3(0/3)
4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Lương Thi Lưu

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Hồ Thị Thái 



2. Lương Thị Lưu

7. Mục tiêu học phần

* Học phần 1: Môn điền kinh

- Sinh viên thực hiện đúng nhiệm vụ và nội dung của môn giáo dục thể chất, có trách nhiệm với môn học.

- Thực hiện được kỹ thuật cơ bản của các môn: chạy, nhảy.

- Phát triển các tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, bước đầu đạt được chỉ tiêu thể dục cơ bản theo yêu cầu môn học.

* Học phần 2: Môn bóng chuyền

- Nắm vững kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền

- Biết tổ chức tập luyện và tự tập để nâng cao thể lực, sức khoẻ theo phương pháp khoa học GDTC.

- Biết vận dụng kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật, chiến thuật vào trong quá trình tập luyện và thi đấu.

* Học phần 3: Môn bóng rổ

- Nắm vững kỹ thuật cơ bản của môn bóng rổ

- Vận dụng linh hoạt kỹ thuật để tham gia thi đấu

8. Mô tả học phần

- Trong các trường đại học TDTT có tác dụng hoàn thiện thể chất của sinh viên.

- Giúp cho sinh viên hiểu biết phương pháp khoa học để rèn luyện thân thể, củng cố sức khoẻ.

- Nội dung chương trình GDTC đảm bảo sự kế thừa về nội dung học tập một cách hệ thống và liên hệ chặt chẽ với chương trình thể dục trong các trường phổ thông.

- Giai đoạn đầu nội dung chương trình chú trọng tới các bài tập phát triển thể lực toàn diện và khắc phục sự mất cân đối về thể lực của một số sinh viên.

- Giai đoạn sau nội dung chương trình chú trọng bồi dưỡng kỹ năng vận động và phương pháp thi đấu, trọng tài các môn thể thao tự chọn.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong các học kỳ: Tổng thời gian môn học gồm 90 tiết thực hành được chia đều cho 3 học kỳ (mỗi học kỳ 30 tiết)

10. Điều kiện và yêu cầu của sinh viên tham gia học phần

- Sức khoẻ, thể chất phát triển bình thường.

- Trang phục thích hợp để tập luyện chuyên môn có hiệu quả.

- Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ theo quy định.

11. Nội dung học phần

	HK
	Nội dung
	Số tiết

	I
	I .  Chạy cự ly ngắn
	16

	
	Bài 1: Tập các động tác bổ trợ cho chạy ngắn, tập kỹ thuật đánh tay.
	2

	
	Bài 2: Tập kỹ thuật xuất phát .
	2

	
	Bài 3: Tập kỹ thuật chạy lao sau xuất phát.
	2

	
	Bài 4: Tập kỹ thuật chạy giữa quãng. 
	2

	
	Bài 5: Tập kỹ thuật về đích.
	2

	
	Bài 6: Lặp lại nhiều lần tốc độ 25 - 30 m.
	2

	
	Bài 7: Phối hợp giữa chạy giữa quãng và về đích.
	2

	
	Bài 8: Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
	2

	
	II.   Nhảy cao
	14

	
	Bài 1: Giới thiệu các bước trong nhảy cao úp bụng, tập các động tác bổ trợ.
	2

	
	Bài 2: Tập kỹ thụât giậm nhảy và đá lăng.
	2

	
	Bài 3: Tập chạy thẳng kết hợp đá chéo để tăng cường sức bật.
	2

	
	Bài 4: Tập kỹ thuật bật nhảy xoay chuyển mở hông.
	2

	
	Bài 5: Tập phối hợp chạy đà xoay người rơi xuống đem với xà thấp.
	2

	
	Bài 6: Tập nhảy với các mức xà tăng dần để hoàn thiên kỹ thuật.
	2

	
	Bài 7: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng.
	2

	II
	Bóng chuyền
	30

	
	Bài 1: Kỹ thuật chuyền bóng
	2

	
	Bài 2: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản.
	2

	
	Bài 3: Kỹ thuật đệm bóng
	2

	
	Bài 4: Ôn tập kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng
	2

	
	Bài 5: Kỹ thuật phát bóng thấp tay, kỹ thuật phát bóng cao tay.
	2

	
	Bài 6: Ôn 2 kỹ thuật phát bóng, tập di chuyển chuyền bóng, đệm bóng
	2

	
	Bài 7: Kỹ thuât đạp bóng theo phương lấy đà.
	2

	
	Bài 8: Ôn các kỹ thuật đã học, tập đội hình trong thi đấu bóng chuyền
	2

	
	Bài 9: Ôn các kỹ thuật đã học, tập bài tập phát triển sức mạnh của tay.
	2

	
	Bài 10: Tập luyện đội hình chiến thuật thi đấu bóng chuyền, ôn các kỹ thuật, bài tập phát triển sức mạnh tốc độ.
	2

	
	Bài 11: Ôn các kỹ thuật đấu tập, đấu tập một số hình thức đơn giản.
	2

	
	Bài 12: Các điều luật cơ bản, phương phát tạp luyện bóng chuyền, đấu tập.
	2

	
	Bài 13: Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật bóng chuyền.
	2

	
	Bài 14: Ôn tập kỹ thuật bóng chuyền, tập các bài tập thi đấu.
	2

	
	Bài 15: Củng cố lại toàn bộ kỹ thuật, thi đấu, chuẩn bị kiểm tra.
	2

	III
	Bóng rổ
	30

	
	Bài 1: Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trong bóng rổ.
	2


	
	Bài 2: Kỹ thuật chuyền bắt bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
	2

	
	Bài 3: Tập luyện hai kỹ thuật đã học.
	2

	
	Bài 4: Kỹ thuật nén rổ tại chỗ ,một tai trên vai.
	2

	
	Bài 5: Ôn kỹ thuật chuyền bắt bóng theo nhiều hướng, ôn kỹ thuật ném rổ
	2

	
	Bài 6: Kỹ thuật di chuyển hai bước lên rổ, luật chạy bước, luật hai lần dẫn bóng
	2

	
	Bài 7: Kỹ thuật phòng thủ trong bóng rổ, ôn các kỹ thuật đã học.
	2

	
	Bài 8: Chiến thuật tấn công đơn giản, ôn kỹ thuật ném rổ, kỹ thuật 2 bước lên rổ
	2

	
	Bài 9: Kỹ thuật ném rổ, luật chạy bước, luật hai lần dẫn bóng.
	2

	
	Bài 10: Chiến thuật tấn công trung phong, kỹ thuật đột phá qua người, ôn các kỹ thuật đã học.
	2

	
	Bài 11: Chiến thuật phòng thủ, đấu tập, ôn các kỹ thuật đã học
	2

	
	Bài 12: Ôn tập các kỹ thuật cơ bản, tập chiến thuật, một số điều luât cơ bản.
	2

	
	Bài 13: Vận dụng các kỹ thuật đã học vào thi đấu.
	2

	
	Bài 14: Ôn các kỹ thuật cơ bản, tập kỹ thuật tấn công trong thi đấu.
	2

	
	Bài 15: Ôn các kỹ thuật đã học, chuẩn bị kiểm tra.
	2

	Tổng cộng
	90


12. Phương pháp giảng

a, Tổ chức: Lấy đội hình đơn vị "lớp" để thống nhất giới thiệu nội dung, động tác kỹ thuật.

b, Phương pháp: 

* Giáo viên: Giảng dạy thực hành dựng phương pháp thị phạm theo 3 bước: (làm nhanh; làm chậm có phân tích, giảng giải kỹ thuật cơ bản; làm tổng hợp).

* Sinh viên: Lắng nghe, theo dõi quan sát để nắm được yếu lĩnh động tác  

* Luyện tập: Phân chia thành những nhúm nhỏ giúp cho sinh viên phát huy tính tự giác tích cực trong tập luyện -  Giáo viên theo dõi, sửa tập kịp thời.

13. Vật liệu giảng dạy: Giáo án, bài giảng, sân bãi, dụng cụ, phương tiện tập luyện TDTT.

14. Đánh giá 

- Kiểm tra thường xuyên: đạt từ 5 điểm trở lên

- Thi kiểm tra giữa kỳ: đạt từ 5 điểm trở lên.

- Thi cuối kỳ: đạt từ 5 điểm trở lên.

15. Tài liệu tham khảo, học tập

* Tài liệu học tập

1. Bộ môn TDTT, Tài liệu giảng dạy chạy ngắn, chạy trung bình, nhảy cao.
2. Bộ môn TDTT, Tài liệu giảng dạy môn bóng chuyền.

3. Bộ môn TDTT, Tài liệu giảng dạy môn bóng rổ.

* Tài liệu tham khảo

4. Bộ GD - ĐT, Điền kinh và thể dục, Nhà xuất bản TDTT Hà Nnội 2006

5. Bộ GD - ĐT, Bóng chuyền và bóng rổ, Nhà xuất bản TDTT Hà Nnội

6. Uỷ ban TDTT, Luật bóng rổ, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2005

16. Lịch học 

	Tuần 
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1-15
	Điền kinh
	30
	Thái
	1, 4
	Thực hành

	15-30
	Bóng chuyền
	30
	Thái
	2, 5
	Thực hành

	30-45
	Bóng rổ
	30
	Lưu
	3, 5, 6
	Thực hành


GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ Y HỌC QUÂN SỰ

Military Education
1. Mã số học phần: PHE 131
2. Tên môn học: GDQP và Y học quân sự
3 Số tín chi: 4
4. Chuyên ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Trung tâm giáo dục quốc phòng

6. Mục tiêu học phần

- Vận dụng được những nội dung cơ bản về y học quân sự trong các mặt đảm bảo quân y cho lực lượng vũ trang trong thơì bình và thời chiến.


- Xây dựng được cách tổ chức, chiến thuật quân y.


- Thực hiện được các kỹ thuật cấp cứu; Tổ chức vận chuyển thương bệnh binh; Khắc phục những tác nhân gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của lực lượng vũ trang.


- Tổ chức được việc phòng, chống tác hại của các loại vũ khí huỷ diệt lớn.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về: Tổ chức chiến thuật quân y, Sinh lý lao động quân sự, Phòng hoá - phòng nguyên, Vệ sinh quân đội, Nội khoa dã chiến và Ngoại khoa dã chiến.

8. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Tên bài học
	Số tiết

	
	Tổ chức chiến thuật quân y
	

	1
	Đại cương về y học quân sự và tổ chức chiến thuật quân y
	21

	2
	Tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh
	18

	
	Sinh lý lao động quân sự
	0

	3
	Một số đặc điểm sinh lý quân sự
	15

	4
	Mệt mỏi lao động trong quân sự
	9

	
	Phòng hoá - phòng nguyên
	0

	5
	Đại cương về vũ khí hoá học
	15

	6
	Đại cương về vũ khí hạt nhân
	12

	7
	Những phương tiện đề phòng vũ khí hoá học, vũ khí hạt nhân
	12

	
	Vệ sinh quân đội
	0

	8
	Nhiệm vụ và nội dung vệ sinh quân đội
	6

	9
	Bảo đảm vệ sinh cho bộ đội khi sinh hoạt và chiến đấu ở công sự
	9

	10
	Vệ sinh nước và tiếp tế nước trong quân đội
	9

	
	Nội khoa dã chiến
	0

	11
	Đại cương tổ chức cứu chữa nội khoa trong quân đội
	6

	12
	Lâm sàng cấp cứu điều trị nhiễm độc các chất độc thường gặp
	15

	
	Ngoại khoa dã chiến
	0

	13
	Những vấn đề cơ bản về ngoại khoa dã chiến 
	15

	14
	Vết thương trong chiến tranh, vết thương do hoả khí
	9

	15
	Biến chứng và nhiễm khuẩn vết thương chiến tranh
	9

	
	Tổng số
	180


9. Hình thức đánh giá: Thi vấn viết, thi thực hành

10. Tài liệu học tập.

Y học quân sự, tập I, II (dùng cho sinh viên đại học Y Dược trong cả nước) do Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam, xuất bản 1990.
TOÁN CAO CẤP - XÁC SUẤT THỐNG KÊ    
Mathematics - Statistics Probability             

1. Mã số học phần: MAT 121
2. Tên học phần: Toán cao cấp - Xác suất Thống kê

3. Số tín chỉ: 2 (2/0)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Th.s - GVC Nguyễn Độc Lập

6. Cán bộ tham gia giảng dạy
1. Th.s  Nguyễn Độc Lập

2. CN Nguyễn Quý Tích

3. CN Đỗ Thị Phương Quỳnh

7. Mục tiêu học phần 

* Về thái độ
- Học phần dành cho đối tượng là sinh viên không chuyên sâu về toán. Các kiến thức về toán cao cấp đặc biệt là các công thức chủ yếu là vận dụng thành thạo mà không cần chứng minh (Các định lý và công thức sẽ được chứng minh đầy đủ trong giáo trình mà sinh viên sẽ được phát khi học học phần này)

* Về kiến thức 

- Giúp người học nắm được những khái niệm cơ bản của toán học cao cấp, ứng dụng vào việc học học lên đại học sau này.

- Nắm được các khái niệm cơ bản của phương trình vi phân tuyến tính cấp, cấu trúc nghiệm, giải được một số dạng phương trình vi phân cấp 1, ứng dụng trong khoa học, kỹ thuật.  

- Hiểu các định nghĩa cơ bản về xác suất (cổ điển, thống kê, hình học). Các công thức tính xác suất (Cộng, nhân, toàn phần, Bayes). 

- Nắm được các phân phối xác suất thông dụng và ứng dụng của nó trong kỹ  thuật, nghiên cứu khoa học và trong việc dự đoán, điều trị .

- Biết cách lấy các mẫu và sử lý các số liệu thu thập được bằng cách tính các đặc trưng của mẫu.

* Về kỹ năng
- Tính được một số tích phân đơn giản. Giải được một số dạng cơ bản của phương trình vi phân có biến phân ly, đẳng cấp, tuyến tính cấp 1.

- Giải được các bài toán cổ điển về xác suất, chú ý các bài toán về chuyên ngành y học dự phòng, đặc biệt là công thức xác suất toàn phần.

- Tính được các tham số thông dụng như kỳ vọng, phương sai. Giải các bài toán về ước lượng (chú ý các ví dụ trong y học).

8. Mô tả học phần
 - Học phần Toán cao cấp- Xác suất thống kê bao gồm 2 tín chỉ (chỉ có lý thuyết và các giờ bài tập rèn luyện áp dụng các kiến thức  đã học). Trong đó phần toán cao cấp gồm 1 tín chỉ, phần xác suất thống kê 1 tín chỉ.

- Các tiết giảng lý thuyết thực hiện trên giảng đường có máy chiếu (projector). Các buổi thảo luận và bài tập được thực hiện theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Giờ chữa bài tập thực hiện theo phương pháp truyền thống thuyết trình, phấn, bảng)

9. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2,2,6)/10 tuần

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần.

   - Học phần tiên quyết:  Toán cao cấp học trước, học phần sau: Xác suất thống kê

   - Lý thuyết có thể xong rồi mới làm bài tập, hoặc tiến hành đồng thời nếu phù hợp. 

11. Nội dung học phần

Toán cao cấp

Chương 1. Hàm số, giới hạn, tính liên tục của hàm một biến

3 tiết

1. Định nghĩa hàm một biến

2. Giới hạn một phía

3. Điều kiện tồn tại giới hạn tại một điểm

4. Liên tục phải, liên tục trái

Chương 2. Đạo hàm, vi phân của hàm một biến



3 tiết

1. Định nghĩa đạo hàm phải, đạo hàm trái

2. Vi phân của hàm một biến - Ứng dụng

Chương 3. Tích phân bất định và tích phân xác định - Ứng dụng
3 tiết

1. Định nghĩa nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân bất định

2. Định nghĩa tích phân xác định. Công thức Newton-Lainitz

Chương 4. Phương trình vi phân





3 tiết

1. Định nghĩa phương trình vi phân cấp 1. Cấu trúc nghiệm

2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1: Đẳng cấp, phân ly

Xác suất thống kê

Chương 1. Định nghĩa xác suất cổ điển.




3 tiết

1. Công thức cộng, nhân, toàn phần

2. Công thức Bayees

Chương 2. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng


3 tiết

1. Phân phối chuẩn N(a,(2)

2. Phân phối chính quy N(0,1)

Chương 3. Các tham số thông dụng




3 tiết

1. Phương pháp mẫu thu gọn, đổi biến

2. Bảng tính 
[image: image1.wmf]X
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Chương 4. Ước lượng






6 tiết

1. Ước lượng kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

2. Ước lượng tỷ lệ dựa vào mẫu lớn

Chương 5. Kiểm định






3 tiết

1. Kiểm định kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

2. Kiểm định sự bằng nhau của hai tỷ lệ

12. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng giáo án điện tử (powerpoint), giờ bài tập theo phương pháp truyền thống thuyết giảng kết hợp với bảng, phấn.

13. Vật liệu giảng dạy: Máy tính, máy chiếu( projector), phấn, bảng.

14. Đánh giá: Theo quy chế 43.

15. Tài liệu tham khảo, học tập

* Tài liệu học tập

1. Nguyễn Độc Lập, Bộ môn Toán - Tin ĐHYK, Giáo trình Toán học cao cấp. 

2. Nguyễn Độc Lập, Bộ môn Toán -Tin  Trường ĐHYK, Giáo trình xác suất và Thống kê 

* Tài liệu tham khảo
3.  Nguyễn Đình Trí ( chủ biên), Toán học cao cấp (tập 2), NXB Giáo dục 1996

4 . Nguyễn Đình Trí ( chủ biên), Toán học cao cấp (tập 3), NXB Giáo dục 1996

5. Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tập Toán học cao cấp tập 1,2, 3 NXB GD 2001

6. Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2. Môn toán cao cấp tập 1, 2 - NXB Giáo dục 1997

7 . Nguyễn Quang Báu (2000), Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học, NXB ĐHQG

8. Đào Hữu Hồ (1999), Xác suất thống kê, NXB ĐHQG.

9. Tống Đình Quỳ (2000), Giáo trình xác suất thống kê, NXB GD.

10. Đặng Hùng Thắng (1998), Mở đầu lý thuyết xác suất và các ứng dụng, NXB GD

11. Đặng Hùng Thắng (2003), Bài tập xác suất, NXB GD.

12. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2005), Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Thống kê.

13. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ (2006), Bài tập xác suất và thống kê toán học, NXB  Đại học Kinh tế Quốc Dân.

16. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội Dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương 1. Hàm số, giới hạn, tính liên tục của hàm một biến
	2
	Th.s Lập
	1, 3, 4, 5, 6
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	2
	Chương 2. Đạo hàm, vi phân của hàm một biến
	2
	Th.s Lập
	
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	3
	Chương 3. Tích phân bất định và tích phân xác định - Ứng dụng
	2
	Th.s Lập
	
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	4
	Chương 4. Phương trình vi phân
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	5
	Chương 1. Định nghĩa xác suất cổ điển.
	2
	Th.s Lập
	2, 7, 

8, 9, 

10, 11, 12, 13
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	6
	Chương 2. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng
	2
	Th.s Lập
	
	Trình chiếu

	
	Bài tập
	2
	Th.s Lập
	
	Bài tập

	7
	Chương 3. Các tham số thông dụng
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	8
	Chương 4. Ước lượng
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	9
	Chương 4. Ước lượng (tiếp)
	2
	CN Tích
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Quỳnh
	
	Bài tập

	10
	Kiểm định
	2
	Th.s Lập
	
	Thuyết trình

	
	Bài tập
	2
	CN Tích
	
	Bài tập


TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
General Informatics

1. Mã số học phần:   GIF 131
2. Tên học phần: Tin học đại cương
3. Số tín chỉ: 03.

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: Ths. Nguyễn Độc Lập.

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Vũ Anh Tuấn



2. Trương Hồng Thúy



3. Nguyễn Thị Tân Tiến

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

- Học phần dành cho đối tượng là sinh viên không học chuyên sâu về công nghệ thông tin, nội dung không đi sâu vào các chi tiết và các khái niệm phức tạp của máy tính và mạng Internet.

- Khai thác có hiệu quả các tính năng của máy tính và Internet sẽ giúp sinh viên tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, bổ xung thêm cách tiếp cận với kiến thức chuyên ngành. 
* Về kiến thức 

- Quản lý được các thông tin lưu trữ trên các đĩa từ.

- Soạn thảo văn bản kỹ thuật tổng hợp bằng tiếng Việt.

- Sử dụng bảng tính để xử lý số liệu thống kê, lập bảng biểu.

- Cách khai thác và trao đổi thông tin trên mạng máy tính.

* Về kỹ năng 

- Sử dụng hệ điều hành Windows XP quản lý thư mục, tập tin. 

- Tạo văn bản, chỉnh sửa, kiểm tra chính tả, chèn đồ họa vào văn bản, in văn bản.

- Cách nhập và thao tác với dữ liệu trong bảng tính. 

- Sử dụng Internet Explorer để tìm kiếm thông tin, gửi và nhận thư điện tử.

8. Mô tả học phần
- Học phần Tin học bao gồm 3 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết và 2 tín chỉ thực hành). Các tiết giảng lý thuyết được thực hiện trên giảng đường có máy chiếu (projector), các buổi thực hành và thảo luận được thực hiện trên phòng máy tính có nối mạng Internet.

- Các bài học có các hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa kèm theo các thao tác cần thực hiện giúp sinh viên đạt được các kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc giao tiếp và quản lý thông tin.
9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ
Số tiết lý thuyết: 15 tiết

Số tiết thực hành: 30 tiết

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần trước: Không 

- Học phần song hành: Tuỳ ý 

11. Nội dung học phần
Bài 1: Hệ điều hành Windows XP

1. Tổng quan về hệ điều hành - hệ điều hành Windows XP

2. Môi trường làm việc Windows XP

Bài 2: Windows Explorer

1. Khởi động Windows Explorer 

2. Quản lý cửa sổ Windows Explorer

3. Chọn nhóm các đối tượng làm việc
4. Tạo thư mục 

5. Sao chép các dối tượng

6. Di chuyển các đối tượng

7. Đổi tên một đối tượng

8. Xoá các đối tượng đã được chọn

9. Tìm kiếm các dối tượng trên đĩa từ

Bài 3: Control Panel

1. Cửa sổ Control Panel

2. Quản lý màn hình nền

3. Quản lý thanh Taskbar và thực đơn Start

4. Quản lý ngăn xếp và tập tin

5. Quản lý tài khoản người dùng

6. Quản lý phông chữ 

7. Quản lý ngày, giờ, số, tiền tệ 

8. Điều chỉnh thời gian hệ thống

9. Thiết lập lịch cho tác vụ

Bài 4: Cơ bản về soạn thảo

1. Khởi động và kết thúc 

2. Môi trường soạn thảo

Bài 5: Định dạng văn bản

1. Định dạng ký tự

2. Định dạng đoạn văn bản

3. Kẻ khung và tô nền

4. Định dạng cột văn bản

5. Định dạng Bullets and Numbering

6. Định dạng điểm dừng của Tab

7. Style và Section

Bài 6: Bảng biểu

1. Chèn bảng biểu

2. Di chuyển và nhập nội dung trong bảng biểu

3. Hiệu chỉnh bảng

4. Trang trí bảng 

Bài 7: Các chức năng hỗ trợ

1. Tìm kiếm và thay thế văn bản

2. Auto Correct 

3. AutoText
4. Change case

5. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

6. Chèn ký tự đặc biệt (Symbol)

7. Chèn tranh ảnh

8. Chèn công thức toán học

9. Trộn tài liệu

Bài 8: Cơ bản về bảng tính

1. Giới thiệu

2. Khởi động và thoát khỏi Excel

3. Môi trường Excel

4. Các thành phần của cửa sổ Bảng tính

5. Dịch chuyển con trỏ ô trong bảng tính

6. Các thao tác với bảng tính

Bài 9: Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính

1. Các kiểu dữ liệu

2. Nhập và chỉnh sử dữ liệu

3. Nhập chữ tiếng Việt

4. Định dạng cột, dòng, ô

5. Định dạng kiểu chữ

6. Định dạng vị trí

7. Định dạng số

8. Định dạng ngày tháng

9. Kẻ khung cho bảng tính

10. Chèn và xoá cột, dòng, vùng

11. Sao chép, di chuyển, xoá dữ liệu

Bài 10: Công thức và các tính toán cơ bản

1. Các toán tử

2. Công thức

3. Địa chỉ

4. Liên kết dữ liệu

5. Sao chép dữ liệu có tính toán

6. Đánh số thứ tự

7. Sắp xếp dữ liệu
Bài 11: Hàm trong Excel

1. Khái niệm

2. Quy tắc sử dụng hàm

3. Nhập hàm vào bảng tính

4. Một số hàm thường dùng

Bài 12: Cơ sở dữ liệu

1. Khái niệm vùng dữ liệu

2. Phương pháp trích lọc

3. Xoá vùng dữ liệu

4. Phương pháp rút trích

5. Các dạng tiêu chuẩn

6. Sử dụng hàm Database

7. Data table

Bài 13: Internet và thư điện tử

1. Internet Explorer

2. Thư điện tử

12. Phương pháp giảng: thuyết trình, minh họa bằng máy chiếu, truy vấn.

13. Vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, projector, phòng máy thực hành.

14. Đánh giá  

- 2 bài kiểm tra 15 phút
- 1 bài thi giữa học phần 45 phút 

- 1 bài thi kết thúc học phần 90 phút
15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập: Tài liệu do bộ môn Toán - Lý biên soạn.

* Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Lê Minh-Đức Hùng, Microsoft word 2000, NXB ĐHQG TPHCM - 2001.

2. Trần Văn Minh - Nguyễn Thị Thu Thảo - Lê Dũng và nhóm cộng tác, Hướng dẫn sử dụng Word 2002, NXB Thống kê - 2001.

3. Lê Thanh Hùng, Microsoft excel 2000, NXB ĐHQG TPHCM - 2001.

4. Trần Văn Minh, Hướng dẫn sử dụng excel 2002, NXB Thống kê - 2001. 

5. www.giaiphapexcel.com.vn 

6. Nguyễn Hoàng Dũng – Nguyễn Trọng Tài, Trung tâm Tin học – Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Giáo trình Sử dụng các dịch vụ trên Internet.

7. Vũ Gia Khánh, Internet và thư điện tử, Nhà xuất bản giáo dục – 2002.

8. Đức Hùng, Truy cập Internet – Email, Nhà xuất bản Thanh Hóa – 2006.

9. Nguyễn Minh Thư, Hướng dẫn sử dụng Internet, NXH Thống kê – 2002.

10. Bạch Đình Vinh, Những kiến thức cơ bản về mạng và Internet, NXB thống kê – 2004.

16. Lịch học 
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Hệ điều hành Windows XP
	LT: 1
	CN.Tuấn
	BG
	Thuyết trình

	
	
	TH: 1
	CN.Tuấn
	
	Thực hành 

	2
	Windows Explorer
	LT: 1
	CN.Tuấn
	BG
	Thuyết trình

	
	
	TH: 3
	CN.Tuấn
	
	Thực hành 

	3
	Control Panel
	LT: 1
	CN.Tuấn
	BG
	Thuyết trình

	
	
	TH: 2
	CN.Tuấn
	
	TLuận +THành

	
	Kiểm tra 15’
	
	
	
	

	4
	Cơ bản về soạn thảo
	LT: 1
	CN.Thúy
	BG, 1, 3
	Thuyết trình

	
	
	TH: 2
	CN.Thúy
	
	TLuận+THành

	5
	Định dạng văn bản
	LT: 2
	CN.Thúy
	BG, 1, 3
	Thuyết trình

	
	
	TH: 4
	CN.Thúy
	
	TLuận+THành

	6
	Bảng biểu
	LT: 1
	CN.Thúy
	BG, 1, 3
	Thuyết trình

	
	
	TH: 2
	CN.Thúy
	
	TLuận+THành

	7
	Các chức năng hỗ trợ
	LT: 1
	CN.Thúy
	BG, 1, 3
	Thuyết trình

	
	
	TH: 2
	CN.Thúy
	
	TLuận+THành

	
	Kiểm tra 15’
	
	
	
	

	8
	Cơ bản về bảng tính
	LT: 1
	CN. Tiến
	BG, 2, 4
	Thuyết trình

	
	
	TH: 1
	CN. Tiến
	
	TLuận+THành

	9
	Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính
	LT: 1
	CN.Tuấn
	BG, 2, 4
	Thuyết trình

	
	
	TH: 2
	CN. Tiến
	
	TLuận+THành

	10
	Công thức và các tính toán cơ bản
	LT: 1
	CN.Tuấn
	BG, 2, 4
	Thuyết trình

	
	
	TH: 2
	KS.Nhàn
	
	TLuận+THành

	11
	Hàm trong Excel
	LT: 2
	CN.Tuấn
	BG, 2, 4
	Thuyết trình

	
	
	TH: 4
	KS.Nhàn
	
	TLuận+THành

	12
	Cơ sở dữ liệu
	LT: 1
	CN.Thúy
	BG, 2, 4
	Thuyết trình

	
	
	TH: 2
	CN.Thúy
	
	TLuận+THành

	13
	Internet và thư điện tử
	LT: 1
	CN.Tuấn
	BG, 6, 7, 8, 9
	Thuyết trình

	
	
	TH: 3
	KS.Nhàn
	
	TLuận+THành

	14
	Kiểm tra 45’
	
	
	
	


VẬT LÝ - LÝ SINH Y HỌC
Physics - Medical Biophysics

1. Mã số học phần: PHY 121
2. Tên học phần: Vật lý - Lý sinh y học

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: GVC - Ths. Bùi Văn Thiện

6. Cán bộ tham gia giảng 


- GVC-Ths. Bùi Văn Thiện.

- CN. Nguyễn Quang Đông

- GVC-Ths. Nguyễn Minh Tân

- Ths. Nguyễn Xuân Hoà

- Bs. Lê Phong Thu

7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

- Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.

- Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.

* Về kiến thức 

- Trình bày được các kiến thức vật lý đại cương liên quan đến các quá trình y sinh học.

- Giải thích được bản chất, cơ chế, động lực của các hiện tượng và các hoạt động sống

- Trình bày được cơ chế tác dụng và ảnh hưởng của các tác nhân vật lý (Điện, từ, ánh sáng, bức xạ, siêu âm...) lên các hoạt động sinh lý của cơ thể sống.     

* Về kỹ năng 

- Đo đạc, phân tích, kiểm chứng và đánh giá được các định luật cơ bản của Vật lý; Thực hiện được các thao tác cơ bản của một số kỹ thuật Lý sinh ứng dụng trong Y học.

- Mô tả được nguyên lý cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số kỹ thuật Lý sinh y học như: Đo ghi dòng điện sinh vật, kích thích điện, X-Quang, siêu âm, xạ trị, Laser, phóng xạ hạt nhân đang được ứng dụng phổ biến trong Chẩn đoán và Điều trị.

8. Mô tả học phần
- Lý -Lý sinh Y học: Là một môn khoa học, sử dụng các kiến thức và quy luật Vật lý để làm sáng tỏ bản chất, cơ chế, động lực của các quá trình sống, nghiên cứu  ảnh hưởng và tác động của các tác nhân vật lý  lên cơ thể và ứng dụng  trong các phương pháp và kỹ thuật y  học hiện đại. 

- Gồm 2 tín chỉ, Được bố cục thành 2  phần chính như sau: 

* PHẦN 1:  Cơ sở Lý sinh Y học (1 tín chỉ) tập trung nghiên cứu bản chất, cơ chế, động lực của các hiện tượng và các quá trình xảy ra trong các hệ thống sống.

* PHẦN 2: Các kỹ thuật Lý sinh ứng dụng trong Y học (1 tín chỉ thực hành) Mô tả nguyên lý cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số kỹ thuật Lý sinh y học như: đo ghi dòng điện SV, kích thích điện, X-Quang, siêu âm, xạ trị, Laser, Phóng xạ, cộng hưởng từ... đang được ứng dụng phổ biến trong Chẩn đoán và Điều trị. 

- Mục đích: Nhằm tiến hành phân tích, kiểm chứng các định luật vật lý; Tiếp cận và làm quen với một số kỹ thuật  Lý sinh; và thực hành một số kỹ thuật: Ghi đo dòng điện sinh vật, kích thích điện (KT điện châm), đo ghi bức xạ, KT siêu âm...

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(1,1,3)/10 tuần

Thực hành: 30 tiết

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Sinh viên đã hoàn thành các tín chỉ tiên quyết. 

- Sinh viên phải tham dự đủ trên 80% giờ lý thuyết, thảo luận trên giảng đường và 100% các bài thực hành.

  - Sinh viên phải được hướng dẫn trước đề cương của bài học sắp tới, phải đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, chuẩn bị sẵn các ý kiến phát vấn và thảo luận liên quan đến bài học.

-Trước mỗi tín chỉ, cũng như mỗi bài học, Sinh viên phải được hiểu rõ nội dung và các yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng và thái độ và có khả năng tự lượng giá kết quả đạt được đề chủ động và kịp thời bổ sung, cập nhật và tự điều chỉnh kế hoạch học tập.

11. Nội dung học phần
Lý thuyết
Chương 1: Năng lượng và sự sống





3 tiết

1. Phương trình cơ bản về cân bằng nhiệt đối với cơ thể người.

2. Một số quá trình biến đổi năng lượng trên cơ thể sống.

3. Trạng thái dừng và các hệ thống sống.
Chương 2: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật


3 tiết

1. Các phân tử, ion và dung dịch trg cơ thể

2. Các hiện tượng vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.

3. Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.

Chương 3: Lý sinh tuần hoàn và Lý sinh hô hấp 



3 tiết

1. Hệ tuần hoàn, sự vận chuyển của máu trong cơ thể

2. Những yếu tố ảnh hưởng tới tuần hoàn máu

3. Hệ hô hấp, sự vận chuyển của khí trong cơ thể

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tuần hoàn
Chương 4: Các hiện tượng điện SV





3 tiết

1. Đại cương về hiện tượng điện SV

2. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động

3. Lý thuyết ion màng, giải thích cơ chế của các loại điện thế sinh vật.  

4. Cơ chế dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh đến cơ

Chương 5: Tác dụng của các tác nhân vật lý lên cơ thể sống


3 tiết

1. Tác dụng của tác nhân điện, từ trường 
2. Tác dụng của ánh sáng 

3. Tác dụng của sóng âm, siêu âm 

4. Tác dụng của Bức xạ ion hóa 

Thực hành

Bài 1: Phương pháp tính toán sai số trong thực nghiệm vật lý

Bài 2: Các phép đo cơ bản trong thực nghiệm vật lý

Bài 3: Kỹ thuật ghi điện tim, ứng dụng trong thăm dò chức năng

Bài 4: Kỹ thuật kích thích điện, ứng dụng trong Vật lý trị liệu 

Bài 5: Đo mật độ bức xạ qua các môi trường vật chất khác nhau  

Bài 6: Kỹ thuật siêu âm, ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh 
12. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.

13. Vật liệu giảng dạy
- Giáo án điện tử dạng Website, tài liệu, giáo trình, sách giáo khoa

- Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, thiết bị thực hành

- Phương tiện dạy học: hệ thống Multimedia, Projector, Laptop, bảng ...

14. Đánh giá  

- Kiểm tra thường xuyên 2 bài

- Kiểm tra thực hành 1 bài. 

- Thi kết thúc môn học: 90 phút 

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập: Bộ môn lý sinh y học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, Bài giảng Vật lý - Lý sinh y học.

* Tài liệu tham khảo
1. GS.TS. Phan Sĩ An, Lý sinh y học - NXB Y học Hà Nội – 2005

2. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Giáo trình lý sinh học - NXB ĐHQG - 2001.

3. TS. Lê Văn Trọng, Giáo trình lý sinh học – NXB  Đại học Huế - 2001.

4. Bộ môn Vật lý lý sinh - Học viện Quân y, Giáo trình Vật lý - Lý sinh 

5. Lương Duyên Bình, Vật lý trị liệu đại cương -  NXB  Giáo dục-  2001 

6. PGS. Phan Văn Duyệt, Phóng xạ y học - NXB Yhọc Hà Nội - 2002

7. GS Trần Đỗ Trinh, Hướng dẫn đọc điện tim - NXB Y học Hà Nội 2001

8. Bs. Nguyễn Xuân Huyên, Nội soi tiêu hoá - NXB Y học Hà Nội – 2001

9. L​ương Duyên Bình (Chủ biên), Vật lý đại c​ương - NXB Giáo dục 2001.

10. David Halliday và các tác giả, Cơ sở vật lý - NXB Giáo dục 2001

11. L​ương Duyên Bình (Chủ biên), Bài tập vật lý đại cương - NXBGD 2001

12. L​ương Duyên Bình (Chủ biên), Giải bài tập và bài toán Cơ sở vật lý (5 tập) - NXBGD 2005.

13. Nguyễn Quang Hậu, Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương (2 tập) – NXBGD 2005.

14. Dương Xuân Đạm, Vật lý trị liệu đại cương – NXB VH thông tin 2004.

15. L.D.Landau, A.L.Kitaigorodxki, Vật lí đại chúng - NXB  KHKT 2001.

16. Pierre Koskas (Bs Lê Quang Cường dịch), Xét nghiệm bổ trợ trong lĩnh vực thần kinh - NXB Hà Nội - 2000

17. Ia.Pereman (Thế Trường dịch), Vật Lý vui - NXB GD Hà Nội - 2001
16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Chương 1: Năng lượng và sự sống

Bài 1. Phương trình cơ bản về cân bằng nhiệt đối với cơ thể người. Một số quá trình biến đổi năng lượng trên cơ thể sống.
	1
	Thiện,

Hoà
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận
	1
	
	
	Thảo luận

	2
	Bài 2. Trạng thái dừng và các hệ thống sống.  Sự  

dịch chuyển Entropi trong các hệ thống sống. 
	1
	Thiện,

Hoà
	1, 2
	Thuyết 

trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	3
	Chương 2: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật

Bài 1. Các hiện tượng  vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.
	1
	Hoà,

Thu
	1, 2


	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	4
	Bài 2. Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.
	1


	Hoà,

Thu
	1, 2


	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	5
	Chương 3: Vận chuyển của Máu và khí trong cơ thể sinh vật

Bài 1. Sự vận chuyển của máu trong cơ thể (Lý sinh tuần hoàn) 
	1


	Tân, Hoà
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	6
	Bài 2. Sự vận chuyển của khí trong cơ thể (Lý sinh hô hấp)
	1
	Tân, Hoà
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	7
	Chương 4: Các hiện tượng điện SV

Bài 1. Đại cương về hiện tượng điện SV. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động
	1
	Hoà,

Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	8
	Bài 2. Lý thuyết ion màng, giải thích cơ chế của các loại điện thế sinh vật.  
	1
	Hoà,

Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	9
	Chương 5: Tác dụng của các tác nhân vật lý lên cơ thể sống

Bài 1. Tác dụng của tác nhân điện, từ trường. Tác dụng của ánh sáng 
	1


	Hoà, Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận

	10
	Bài 2. Tác dụng của sóng âm, siêu âm. Tác dụng của Bức xạ ion hóa
	1
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thuyết trình

	
	Thảo luận 
	1
	
	
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Phương pháp tính toán sai số trong thực nghiệm vật lý
	2
	Thiện, Đông
	1, 2
	Thực hành

	2
	Bài 2: Các phép đo cơ bản trong thực nghiệm vật lý
	4
	Thiện, Đông
	1, 2
	Thực hành

	3, 4
	Bài 3: Đo mật độ bức xạ qua các môi trường vật chất khác nhau  
	6
	Hoà, Đông
	1, 2
	Thực hành

	5, 6
	Bài 4: Kỹ thuật ghi điện tim, ứng dụng trong thăm dò chức năng      
	6
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thực hành

	7, 8
	Bài 5: Kỹ thuật kích thích điện, ứng dụng trong Vật lý trị liệu 
	6
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thực hành

	9
	Bài 6: Kỹ thuật siêu âm, ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh        
	6
	Hoà, Thu
	1, 2
	Thực hành


HÓA HỌC
Chemistry

1. Mã số học phần: CHE 121
2. Tên học phần: Hoá học
3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Giảng viên phụ trách: ThS. Cù Xuân Chánh

6. Cán bộ tham gia giảng 

- ThS. Cù Xuân Chánh

- CN. Vũ Thái Sơn

- ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- ThS. Lê Thị Giang

- CN. Nguyễn Thị Mỹ Ninh

- CN. Nguyễn Văn Quế

- ThS. Hứa Thị Ngọc Thoan

 7. Mục tiêu học phần
* Về thái độ 

- Có thái độ đúng mực đối với môn học, yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo quản, sử dụng dụng cụ, hóa chất hợp lý, tiết kiệm.
- Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các bài thực hành.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp. 

* Về kiến thức
- Trình bày được tính chất dung dịch không điện ly và điện ly, cách chuyển đổi giữa các loại nồng độ, pha chế được dung dịch, xác định được độ pH của các loại dung dịch. 

 - Trình bày được các tính chất hóa học cơ bản của hợp chất vô cơ, ứng dụng của một số chất vô cơ  trong ngành y.

 - Trình bày được tên gọi, phương pháp điều chế, tính chất hóa học chính, ứng dụng của các chất hữu cơ. Viết được qui trình điều chế một số hợp chất có nhóm chức. 

* Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm đơn giản để tiến hành thí nghiệm khảo sát tính chất các chất vô cơ và hữu cơ.

8. Mô tả học phần
 
 Học phần gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành. Sinh viên được học lí thuyết hóa học, làm bài tập về các loại nồng độ dung dịch, tính chất chung  của dung dịch, tính độ pH, sự thủy phân của muối, dung dịch đệm. Những tính chất cơ bản của kim loại và phi kim, các hợp chất vô cơ. Cách gọi tên, phương pháp điều chế, tính chất chính của các chất hữu cơ đơn chức. Giữa chương trình sinh viên phải làm một bài kiểm tra thường xuyên và cuối chương trình làm một bài thi kết thúc học phần.  Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết và kết thúc bằng bài thi thực hành. Kết thúc học phần sinh viên có vốn kiến thức cơ bản để học tiếp  kiến thức  chuyên môn.

9. Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: 1(2,2,4)/5 tuần

Thực hành: 30 tiết.

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần
* Điều kiện

 - Sinh viên phải đọc giáo trình trước khi đến lớp theo hướng dẫ̃̃n của giảng viên.

 - Sinh viên phải nghiên cứu trước bài thực hành và phần lý thuyết có liên quan  đến bài thực hành đó. Sau mỗi bài thực hành, sinh viên phải viết bản tường trình bài đó.

* yêu cầu

- Sinh viên trình bày được nội dung kiến thức cơ bản về hóa học.

- Pha chế được dung dịch với nồng độ đã cho.

- Làm được các thí nghiệm định tính đối với chất vô cơ và hữu cơ.

- Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

11. Nội dung học phần
Lý thuyết

Bài 1: Nồng độ của dung dịch. Độ tan. Áp suất thẩm thấu
3 tiết

Bài 2: Dung dịch đệm. Tính độ pH của dung dịch

3 tiết

Bài 3: Ôxy, nước, hydroperoxyd, kim loại


3 tiết

Bài 4: Hydrocarbon - alcol - phenol



3 tiết

Bài 5: Aldehyd – ceton - acid carboxylic


3 tiết
Thực hành

Bài 1: Kỹ thuật thực nghiệm 




4 tiết

Bài 2: Dung dịch  





4 tiết

Bài 3: Kim loại






4 tiết

Bài 4: Phi kim






4 tiết

Bài 5: Alcol - phenol





4 tiết

Bài 6: Aldehyd - ceton





4 tiết

Bài 7: Acid carboxylic 





6 tiết
12. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, phát vấn, làm mẫu, thảo luận nhóm.

13. Vật liệu giảng dạy: Dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, vật tư thí nghiệm, bảng, phấn, tài liệu học tập.

14. Đánh giá 
- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

- 01 bài thi giữa học phần

- 01 bài thi kết thóc học phần.

15. Tài liệu học tập, tham khảo
* Tài liệu học tập
  1. PGS TSKH Phan An (2006), Lý thuyết Hóa học, NXB Đại học Y Hà Nội.

  2. Bộ môn Hóa – Sinh (2008), Tài liệu thực hành Hóa học (Lưu hành nội bộ)

* Tài liệu tham khảo
  3. Hóa học Hữu cơ tập 1 - NXB Đại học Dược Hà Nội 2004
 

  4. Hóa học Hữu cơ tập 2 - NXB Đại học Dược Hà Nội 2005 .

     

  5. Hóa Đại cương - Vô cơ, Giáo trình dùng cho SV Dược hệ chính qui (Quyển II) 2005 - NXB Đại học Dược Hà Nội.

  6. Lý thuyết Hóa Đại cương - Vô cơ, Giáo trình dùng cho sinh viên Dược hệ chính qui (Quyển III)  2006 - NXB Đại học Dược Hà Nội. 

16. Lịch học 
Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Đại cương về dung dịch

1. Nồng độ dung dịch

2. Áp suất thẩm thấu, định luật Vant’ Hoff 

3. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông 
	2
	Chánh
	1, 5
	Thuyết trình

	
	Dung dịch chất điện li

1. Khái niệm và đại lượng

2. Acid và base

3. Độ pH của dung dịch. 
	2
	Tuyết
	1, 5
	Thuyết trình

	2
	Thảo luận về Dung dịch
	4
	Chánh

Tuyết
	1, 5
	Thảo luận

	3
	 Ôxy,  nước, hydroperoxyd

1. Đặc điểm cấu tạo

2. Tính chất hóa học
	2


	Chánh


	1, 6


	Thuyết trình

	
	 Kim loại

1. Kim loại kiềm

2. Kim loại họ sắt
	2
	Tuyết
	1, 6
	Thuyết trình

	4
	Thảo luận về Hợp chất vô cơ
	2
	Chánh,

Tuyết
	1, 6


	Thảo luận

	
	 Hợp chất hữu cơ

1. Hydrocarbon

2. Alcol, phenol

3. Aldehyd, ceton

4. Acid carboxylic
	2
	Chánh
	1,3
	Thuyết trình

	5
	Thảo luận về chất hữu cơ 
	4
	Chánh,

Tuyết
	1,3
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Bài 1: Kĩ thuật thí nghiệm. 
	4
	Chánh
	2
	Thực tập tại phòng thí nghiệm

	2
	Bài 2: Dung dịch 
	4
	Chánh
	2
	

	3
	Bài 3: Kim loại – Phi kim
	4
	Chánh
	2
	

	4
	Bài 4: Alcol – Phenol
	4
	Giang
	2
	

	5
	Bài 5: Aldehyd  
	4
	Giang
	2
	

	6
	Bài 6: Ceton
	4
	Thoan
	2
	

	7
	Bài 7: Acid carboxylic
	6
	Thoan
	2
	


SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - DI TRUYỀN Y HỌC
Biology - Medical Genetics

1. Mã số học phần: BIO 131
2. Tên học phần: Sinh học đại cương và di truyền y học

3. Số tín chỉ: 3 (2-1)

4.Ngành đào tạo: CĐ Kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm

5. Giảng viên phụ trách: Ngô Đăng Tân

6. Cán bộ tham gia giảng 



1. Nguyễn Thu Hiền 



2. Nguyễn Thu Giang 



3. Bùi Thị Hà

7. Mục tiêu học phần

- Trình bày được thành phần hóa học và cấu tạo của tế bào

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của bộ NST và bộ gen của người 

- Nêu được các cơ chế di truyền và một số bệnh có liên quan ở người.

- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế phát sinh một số bệnh ở người do đột biến gây ra để từ đó có các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tác hại.

- Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học để quan sát được các thành phần cấu trúc của tế bào.

- Biết cách lập phả hệ, phân tích phả hệ, xác định nếp vân da và cách xếp nhóm bộ NST người.

8. Mô tả học phần
Trong học phần này sinh viên sẽ được học những kiến thức nâng cao về cấu trúc và thành phần hóa học của tế bào mà chương trình phổ thông chưa đề cập đến, được biết các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về bộ NST, bộ gen con người, về các bệnh do đột biến ở người để từ đó biết được các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tác hại của các bệnh này.

Một phần trọng yếu của học phần là phần thực hành đòi hỏi sinh viên phải sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học để quan sát các thành phần cấu trúc và 1 số hoạt động sống của tế bào. Phải biết cách lập phả hệ, phân tích phả hệ, xếp nhóm bộ NST người bình thường và người bệnh để ứng dụng trong thực tiễn. Kết thúc phần thực hành sẽ có bài thi thực hành để đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên.

9. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2( 2,1,4 )/12 tuần


Thực hành: 30 tiết

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Sinh viên phải nắm vững kiến thức sinh học phổ thông trung học 

- Sinh viên phải đi học đầy đủ các buổi học trên lớp, các buổi thực tập tại phòng thí nghiệm và phải tham gia tích cực vào các buổi thảo luận trên lớp.

-  Sinh viên phải đọc giáo trình và các bài bắt buộc trước khi lên lớp theo yêu cầu của giảng viên

- Sinh viên phải tìm hiểu trước bài thực tập phải làm và các phần lí thuyết có liên quan trước khi đến thực tập bài đó.

- Kết thúc học phần ngoài việc nắm vững phần lí thuyết sinh viên phải thành thạo về một số nội dung thực hành sau:

- Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học

- Biết cách làm một số tiêu bản vi thể 

- Quan sát và vẽ  được các tiêu bản trong chương trình thực tập

- Phải trình bày được các phương pháp nghiên cứu di truyền y học và ứng dụng của các phương pháp này trong thực tiễn để chẩn đoán một số bệnh do đột biến nhiễm sắc thể ở người.

- Biết cách lập karyotype bộ nhiễm sắc thể người.

11. Nội dung học phần
Lý thuyết

Bài 1: Thành phần hóa học của tế bào




3 tiết

1. Hợp chất vô cơ

2. Hợp chất hữu cơ

Bài 2: Cấu tạo của tế bào





3 tiết

1. Màng tế bào

2. Tế bào chất và các bào quan

3. Nhân tế bào

Bài 3: Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào


1 tiết

1. Sự vận chuyển thụ động

2. Sự vận chuyển chủ động

Bài 4: Các kiểu phân chia tế bào




2 tiết

1. Phân bào nguyên nhiễm

2. Phân bào giảm nhiễm

Bài 5: Các phương thức chuyển hóa vật chất và năng lượng

3 tiết

1. Khả năng khai thác M và E

2. Hô hấp tế bào

Bài 6: Các phương pháp nghiên cứu di truyền y học


2 tiết

1. Phương pháp lập phả hệ

2. Phương pháp nghiên cứu con sinh đôi

3. Phương pháp di truyền tế bào học

4. Phương pháp di truyền phân tử

Bài 7: Di truyền đơn gen trên NST thường



3 tiết

1. Di truyền gen trội và các bệnh có liên quan

2. Di truyền gen lặn và các bệnh có liên quan

3. Di truyền trung gian và các bệnh có liên quan

4. Di truyền tương đương và ví dụ về hệ nhóm máu MN

Bài 8: Bộ NST và bộ gen của người




2 tiết

1. Đặc điểm bộ NST người bình thường

2. Đặc điểm bộ gen người bình thường

Bài 9: Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính

2 tiết

1. NST giới tính

2. Cơ sở tế bào học của sự hình thành giới tính

3. Bản chất và các đặc điểm của di truyền liên kết với giới tính

Bài 10: Di truyền đa alen, di truyền đa gen, di truyền đa nhân tố
2 tiết

1. Di truyền hệ nhóm máu ABO, di truyền yếu tố Rh

2. Một số tính trạng đa gen ở người

Bài 11: Đột biến NST người và các bệnh có liên quan


3 tiết

1. Đột biến cấu trúc NST và các bệnh

2. Đột biến số lượng NST và các bệnh

Bài 12: Di truyền quần thể





2 tiết

1. Định luật Hacdi – Vanbec

2. Vận dụng định luật Hacdi - Vanbec

Bài 13: Bất thường bẩm sinh





1 tiết

Bài 14: Tư vấn di truyền y học





1 tiết
Thực hành

Bài 1: Kính hiển vi quang học và sử dụng kính hiển vi 

4 tiết

để quan sát 1 số loại tế bào

Bài 2: Quan sát 1 số bào quan và thể vùi trong tế bào


4 tiết

Bài 3: Quan sát các kiểu phân chia tế bào và sự trao đổi 

4 tiết

nước qua màng tế bào

Bài 4: Quan sát 1 số loại giao tử và bộ NST của người


5 tiết

Bài 5: Phương pháp lập caryotyp ở người bình thường và người bệnh
4 tiết

Bài 6: Lập phả hệ và phân tích phả hệ ở người



5 tiết

Bài 7: Quan sát nếp vân da ở người




4 tiết
12. Phương pháp giảng: Thuyết trình + phát vấn + thảo luận nhóm

13. Vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, tranh vẽ minh họa, kính hiển vi quang học và các tiêu bản vi thể.

14. Đánh giá 

- Kiểm tra thường xuyên: 02 bài


- Thi giữa học phần: 01 bài


- Thi hết học phần: 01 bài

15. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập

1. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKTN 2007, Bài giảng sinh học đại cương

2. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKTN 2007, Bài giảng di truyền y học

3. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKN 2007, Thực hành sinh học đại cương

4. Bộ môn hóa sinh, ĐHYKTN 2007, Thực hành di truyền y học
* Tài liệu tham khảo
5. Bộ môn y sinh học di truyền, ĐHYHN 2002, Các nguyên lý sinh học, NXB Y học.

6. Bộ môn y sinh học di truyền, ĐHYHN 2005, Di truyền y học, NXB y học.

7. Phan Cự Nhân - Trần Bá Hoành 1997, Sinh học đại cương, NXB ĐHQG HN.


8. Hồ Huỳnh Thùy Dương 1997, Sinh học phân tử, NXB Giáo dục.


9. Phạm Thành Hổ 2003, Di truyền học, NXB Giáo dục.


10. Hoàng Đức Cự 1999, Sinh học đại cương, NXB ĐHQG HN


11. Jeremy Cherfas 2004, Bộ gen con người, NXB trẻ


12. Phillips và Chilton 1999, Sinh học, NXB GD


13. Nguyễn Sỹ Mai 1995, Những kiến thức cơ bản về di truyền học, NXBGD

16. Lịch học  

Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Thành phần hóa học của tế bào
	3
	Giang
	1, 7, 12
	Thuyết trình

	2
	Cấu tạo của tế bào
	3
	Giang
	1, 5, 10
	

	3
	Thảo luận

1. Nguyên tắc phân loại và xác định thành phần hóa học tế bào

2. Mối liên hệ giữa các thành phần cấu trúc của tế bào
	3
	Giang
	
	Thảo luận 

	4
	Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào
	1
	Hà


	1, 5, 10


	Thuyết trình

	
	Các kiểu phân chia tế bào
	2
	
	
	

	5
	Các phương thức chuyển hóa M và E
	3
	Hà
	1, 5, 7
	

	6
	Thảo luận

1. So sánh hai kiểu vận chuyển các chất qua màng tế bào và cho ví dụ cụ thể

2. Ý nghĩa sinh học các kiểu phân chia tế bào

3. Phân biệt quang tự dưỡng và hóa tự dưỡng

4. Phân biệt hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí
	3
	Hà
	
	Thảo luận

	7
	Các phương pháp nghiên cứu di truyền Y.
	2
	Tân
	2, 6, 9
	Thuyết trình

	
	 Di truyền đơn gen
	1
	
	
	

	8
	 Di truyền đơn gen (tiếp)
	2
	Tân
	2, 6, 9
	

	
	 Thảo luận

1. Lập phả hệ và phân tích phả hệ

2. Tư vấn di truyền với các bệnh di truyền đơn gen
	1
	
	
	Thảo luận 

	9
	Bộ NST và bộ gen con người
	1
	Tân
	2, 6,

9, 11
	T.trình


	
	Thảo luận

1. Các tiêu chuẩn để xếp nhóm bộ NST người

2. Những phát hiện mới nhất về bộ gen người
	2
	
	
	Thảo luận

	10
	Di truyền giới tính, di truyền liên kết giới tính
	2
	Hiền
	2, 6, 9
	Thuyết trình

	
	Di truyền đa alen, di truyền đa gen
	1
	
	
	

	11
	Đột biến NST và các bệnh do đột biến NST ở người
	3
	Hiền
	2, 6, 9
	Thuyết trình

	
	Di truyền quần thể
	
	
	
	

	12
	Thảo luận

1. Phân biệt các dạng đột biến NST

2. Giải các bài tập về di truyền quần thể
	3
	Hiền
	
	Thảo luận


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức giảng

	1
	Kính hiển vi quang học và sử dụng kính hiển vi để quan sát 1 số loại tế bào.
	4
	Giang Hà
	3
	Thực hành

	2
	Quan sát 1 số bào quan và thể vùi trong tế bào
	4
	
	3
	

	3
	Quan sát các kiểu phân chia tế bào và sự trao đổi nước qua màng tế bào
	5
	
	3
	

	4
	Quan sát 1 số loại giao tử và bộ NST của người
	4
	Tân  Hiền
	4
	

	5
	Phương pháp lập caryotyp ở người bình thường và người bệnh
	5
	
	4
	

	6
	Lập phả hệ và phân tích phả hệ ở người
	4
	
	4
	

	7
	Quan sát nếp vân da ở người
	4
	
	4
	


GIẢI PHẪU 
Anatomy

1. Mã số học phần: ANA 221
2. Tên học phần: Giải phẫu 

3. Số tín chỉ: LT: 1;
TH:1

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm
5. Năm học: 2008 – 2009

6. Giảng viên phụ trách: TS. Trịnh Xuân Đàn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:



- Trịnh Xuân Đàn



- Trương Đồng Tâm



- Đinh Thị Hương



- Nguyễn Thị Sinh



- Nguyễn Thị Bình



- Đỗ Hoàng Dương



- Tạ Thành Kết

8. Mục tiêu học phần: 

- Mô tả được cấu tạo giải phẫu của các cơ quan, các bộ phận chủ yếu ở các cơ quan cơ thể người bình thường.

- Trình bày được mối liên quan giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan tổ chức, các tế bào, mô, các bộ phận chủ yếu ở các cơ quan người bình thường.

- Nhận định được nguồn mạch máu nuôi dưỡng, thần kinh chi phối cho cơ quan và những vận dụng trong thực tế lâm sàng.

- Ứng dụng được các kiến thức môn học vào trong các môn y học khác vào thực tế để áp dụng trong phòng và điều trị bệnh.

9. Mô tả học phần: 

- Là môn học hình thái về cấu tạo giải phẫu các cơ quan cơ thể người; là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cấu tạo khi quan sát bằng mắt thường của các cơ quan cơ thể người bình thường. Sau khi kết thúc môn học, người học tích lũy kiến thức để tiếp thu, liên hệ tốt với các môn y cơ sở khác cũng như các môn bệnh học và lâm sàng. 

- Thực hành môn học: nhằm minh hoạ cho lý thuyết, nhận biết được vị trí, hình thể liên quan các cơ quan; nhận định được các tiêu bản, tế bào, mô, bộ phận chủ yếu của các cơ quan bình thường theo chương trình qui định, kết thúc thực hành sẽ thi thực hành bằng phương pháp OSPE.

10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: học kỳ 2 năm học thứ nhất

Lý thuyết: 2 (2 2 4)/8 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi lý thuyết và thực hành, phải đọc trước những bài được yêu cầu vì giảng viên có thể hỏi bất kỳ trong buổi giảng, sinh viên phải tích cực tham gia trao đổi thảo luận trong lớp, thực hiện nghiêm túc và đủ số bài kiểm tra.

Chỉ tiêu thực hành: sinh viên bắt buộc phải tham gia đầy đủ các bài thực hành, nhận biết được vị trí, hình thể liên quan của các cơ quan bình thường theo chương trình qui định.

12. Nội dung học phần: 
12.1. Giải phẫu hệ thống cơ (3 tiết)

12.1.1.  Hệ thống cơ vùng mặt

12.1.1.1.  Hệ thống cơ vùng cổ 

12.1.1.2. Hệ thống cơ thân mình

12.1.1. 3. Hệ thống cơ chi trên

12.1.1.4. Hệ thống cơ chi dưới

12.2. Giải phẫu hệ tuần hoàn  (2 tiết)

12.2.1. Vị trí hình thể liên quan của tim

12.2.2.  Hình thể trong, cấu tạo

12.2.3.  Mạch thần kinh tim; đối chiếu tim và các lỗ van tim

12.2.4. Đại cương mạch máu

12.2.5. Các nhánh mạch chíng của động mạch chủ

12.3. Giải phẫu hệ hô hấp (2 tiết)

12.3.1. Vị trí, hình thể, cấu tạo mũi, hầu, thanh quản

12.3.2. Vị trí, hình thể, cấu tạo khí phế quản; phổi, màng phổi và áp dụng

12.3.3. Vị trí, giới hạn, phân chia trung thất và các thành phần của trung thất sau 

12.3.4 Mối liên quan các thành phần trung thất sau và áp dụng

12.4. Giải phẫu hệ tiêu hoá (2 tiết)

12.4.1. Giải phẫu ổ miệng, các tuyến nước bọt

12.4.2. Giải phẫu hệ thống ống tiêu hóa

12.6.1.  Các tuyến tiêu hóa 

12.4.3. Mạch thần kinh chung hệ tiêu hóa

12.5. Giải phẫu hệ  niệu - dục (3 tiết)

12.5.1.Giải phẫu các phần hệ tiết niệu

12.5.2. Giải phẫu cơ quan sinh dục nam

12.7.1.  Giải phẫu cơ quan sinh dụ nữ

12.5.3. Mạch thần kinh chung cho hệ niệu dục

12.6 Giải phẫu hệ thần kinh trung ương (3 tiết)

12.6.1.Vị trí hình thể cấu tạo tủy sống

12.6.2. Giải phẫu thân não
12.6.3. Gian não và đoan não

12.6.4. Màng – mạch não tủy; các buồng não thất và sự lưu thông dịch não tủy.

13. Phương pháp giảng: 
- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Tự học

14. Vật liệu, phương tiện giảng dạy: Phấn, bảng, overhead, Projector, tranh, mô hình xác, tiêu bản đại thể, băng hình, đĩa CD...kính hiển vi truyền hình, kính hiển vi quang học, tiêu bản mô học.
15. Đánh giá: chia làm 2 phần: Giải phẫu và Mô học.

* Phần kiểm tra: mỗi phần gồm có

- 1 bài kiểm tra thường xuyên: 20% (hệ số 1)

- 1 bài kiểm tra giữa học phần: 30% (hệ số 2)

* Phần thi kết thúc môn học: 50%

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

1. Bộ môn giải phẫu (2007) Bài giảng giải phẫu học dùng cho Cao đẳng vệ sinh an toàn lao động; Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên

2. Nguyễn Quang Quyền: Bài giảng giải phẫu học tập 1. NXB Y học TPHCM 1993.

3. Nguyễn Quang Quyền: Bài giảng giải phẫu học tập 2. NXB Y học TPHCM  1993

4. Bài giảng giải phẫu học. Trường ĐH Y khoa Hà Nội – NXb Y học 2004.

5. Trịnh Xuân Đàn (chủ biên) Bài giảng giải phẫu học tập 1, tập 2. Nhà xuất bản Y học, Hà nội 2008.

17. Lịch học:

Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Hệ cơ
	2
	ThS Hương
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	1. 
	Hệ cơ
	1
	ThS Hương
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo luận

	2
	Hệ tuần hoàn
	2
	Ts.Dương
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	2. 
	Giải phẫu Hệ hô hấp
	2
	Ts.Dương
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	3
	Hệ tuần hoàn, hô hấp 
	1
	Ts.Dương
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo luận

	5
	Hệ  niệu - dục
	2
	Ts. Đàn
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình

	3. 
	Hệ  niệu - dục
	1
	Ts. Đàn
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo liận

	6
	Hệ thần kinh trung ương
	2
	Ths.Tâm
	1, 2, 3, 4, 5
	Thuyết trình


	4. 
	Hệ thần kinh trung ương 
	1
	Ths.Tâm
	1, 2, 3, 4, 5
	Thảo luận

	Tổng số
	16
	
	
	


Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập, TK
	Hình thức giảng

	1
	Hệ xương 
	2
	Bs. Bình
	2
	Hướng dẫn thực hành

Tự xem tranh, mô hình, 

tiêu bản

	2
	Hệ cơ
	2
	Bs. Sinh
	2
	

	4
	Hệ tim mạch
	2
	BS. Kết
	2
	

	5
	Hệ Hô hấp
	2
	Ths. Tâm
	2
	

	6
	Hệ tiêu hoá
	2
	Ts.Dương
	2
	

	7
	Hệ tiết niệu, sinh dục
	2
	Ts. Đàn
	2
	

	8
	Hệ thần kinh
	2
	ThS Hương
	2
	

	
	Tổng
	14
	
	
	


SINH LÝ HỌC
Physiology

1. Mã số học phần: PHM 221
2. Tên học phần: Sinh lý học 

3. Số tín chỉ: 2(1-1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm
5. Năm học: 2008 - 2009

6. Giảng viên phụ trách: PGS – TS. Nguyễn Văn Tư

7.  Cán bộ tham gia giảng dạy

- PGS – TS. Nguyễn Văn Tư 

- GVC - Ths. Phạm Thị La 

- Ths. Hoàng Thu Soan 

- BS. Nguyễn Thu Hạnh

8. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các quy luật cơ bản về hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể.
- Trình bày được quá trình điều hòa chức năng,  rối loạn chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể.

- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích cơ chế hoạt động chức năng bình thường của cơ thể. Đồng thời phân tích, thảo luận về mối liên quan giữa chức năng bình thường và những rối loạn bệnh lý trên lâm sàng

* Về kỹ năng:

- Làm được một số kỹ thuật xét nghiệm huyết học, nhận định đúng kết quả xét nghiệm để đánh giá được rối loạn bệnh lý trên lâm sàng.

- Quan sát, phân tích, đánh giá được các biểu hiện bình thường cũng như các rối loạn bất thường trên thực nghiệm về hoạt động chức năng của một số cơ quan trong cơ thể. 

* Về thái độ:

-Xác định rõ vai trò của môn sinh lý học đối với các ngành khoa học khác (như Môi trường học, Sinh lý vi khuẩn…) và trong y học như môn: Giải phẫu, Mô học… Từ đó có thái độ đúng để học các môn khoa học này vì nó là cơ sở để giải thích và phát hiện những rối loạn chức năng trong bệnh lý. 

9. Mô tả học phần
Sinh lý học là môn học gồm:

- Sinh lý tế bào và dịch thể đề cập các nội dung về: đặc điểm cơ thể sống và nội môi; sinh lý tế bào; sinh lý máu, và dịch thể; chuyển hóa các chất, chuyển hóa năng lượng; quá trình điều nhiệt trong cơ thể. Phần này giới thiệu về các quy luật cơ bản về hoạt động chức năng của tế bào và dịch thể, cơ chế điều hòa chức năng. 

- Sinh lý cơ quan và hệ thống cơ quan. Bao gồm các nội dung về hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể như: hệ tuần hoàn, hô hấp, hệ tiêu hóa, tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ thần kinh. Phần này giới thiệu về hoạt động chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể; cơ chế điều hòa hoạt động của các cơ quan để đảm bảo mối liên hệ giữa các cơ quan với nhau trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường bên ngoài; một số rối loạn chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

- Một số xét nghiệm huyết học cơ bản, các hằng số sinh lý máu; một số thực nghiệm chứng minh hoạt động chức năng trong cơ thể.

Với các nội dung trên, môn Sinh lý học giúp cho sinh viên nắm vững được những quy luật chung về hoạt động chức năng của cơ thể, đo lường được các chỉ số hoạt động chức năng bình thường của các cơ quan, qua đó phát hiện được những rối loạn bất thường. Trên cơ sở đó giúp cho sinh viên có khả năng phân tích và ứng dụng trong lâm sàng để phát hiện các tình trạng bệnh lý và đánh giá mức độ bệnh lý trên lâm sàng.

10. phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2,2,2)/5 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 
* Điều kiện:

- Môn học tiên quyết: các môn học cơ bản (Hóa sinh, Sinh học, Di truyền).

- Môn học song hành: các môn khoa học cơ sở (Giải phẫu, Mô học, Sinh hóa, Ký sinh trùng...).

* Yêu cầu:

- Sinh viên làm được các xét nghiệm: đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu, định công thức bạch cầu, định lượng hemoglobin, nhóm máu ABO,  

- Quan sát, giải thích được các hiện thượng xảy ra trên thực nghiệm.

* Chỉ tiêu:

- Sinh viên phải tham gia 80% số giờ lên lớp, 100% các buổi thực hành.

- Thực hành: làm được 5 kỹ thuật xét nghiệm huyết học và báo cáo kết quả bài thực tập.

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: 

+ Hai bài kiểm tra thường xuyên lý thuyết.

+ Một bài thi thực hành.

+ Một bài thi lý thuyết.

12. Nội dung học phần

* Lý thuyết:

Bài 1. Đại cương cơ thể sống và hằng tính nội môi (1/2 tiết)

1. Đặc điểm của sự sống

2. Nội môi và hằng tính nội môi

3. Điều hòa chức năng

Bài 2:  Trao đổi chất qua màng tế bào (1/2 tiết)

1. Đặc điểm cấu trúc chức năng của màng tế bào

2. Quá trình vận chuyển vật chất qua màng tế bào

Bài 3: Chuyển hóa chất và chuyển hóa năng lượng (1/2 tiết)
1. Chuyển hóa chất

2. Chuyển hóa năng lượng

Bài 4: Điều hòa thân nhiệt (1/2 tiết)
1. Thân nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng tới thân nhiệt

2. Quá trình sinh nhiệt

3. Quá trình tỏa nhiệt

4. Cơ chế điều nhiệt

Bài 5: Sinh lý máu (2 tiết)

1. Những tính chất và chức năng chung của máu

1.1. Những tính chất của máu

1.2. Chức năng chung của máu

2. Hồng cầu

3. Nhóm máu và truyền máu

3.1. Hệ thống nhóm máu ABO

3.2. Ứng dụng trong truyền máu

4. Bạch cầu

5. Tiểu cầu

6. Quá trình cầm máu

Bài 6. Sinh lý hệ tuần hoàn (2 tiết)

1. Sinh lý tim

2. Sinh lý tuần hoàn động mạch (huyết áp động mạch)

2.1. Huyết áp động mạch và các yếu tố ảnh hưởng tới huyết áp

2.2. Điều hòa huyết áp động mạch

Bài 7:  Sinh lý hô hấp (1 tiết)

1. Đặc điểm cấu trúc chức năng của bộ máy hô hấp

2. Chức năng thông khí của phổi

2.1. Các động tác hô hấp

2.2. Các thông số đánh giá chức năng thông khí phổi

3. Chức năng vận chuyển khí của máu

3.1. Máu vận chuyển oxy

3.2. Máu vận chuyển carbonic

4. Điều hòa hô hấp

Bài 8: Sinh lý bộ máy tiêu hóa (1 tiết)

1. Tiêu hóa ở miệng và thực quản

2. Tiêu hóa ở dạ dày

3. Tiêu hóa ở ruột non

4. Hấp thu các chất ở ruột non

5. Tiêu hóa ở ruột già

Bài 9: Sinh lý thận (1 tiết)

1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng của thận

2. Chức năng tạo nước tiểu 

Bài 10: Sinh lý nội tiết (2 tiết)
1. Đại cương về hệ nội tiết và hormon

2. Tuyến yên

3. Tuyến giáp 

6. Tuyến thượng thận

7. Tuyến tụy nội tiết

Bài 11: Sinh lý sinh dục và sinh sản (2 tiết)
1. Sinh lý sinh dục và sinh sản nam

1.1. Chức năng của tinh hoàn

1.2. Dậy thì và suy giảm chức năng sinh dục nam

2. Sinh lý sinh dục và sinh sản nữ

2.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy sinh sản nữ

2.2. Các hormon buồng trứng

2.3. Chu kỳ kinh nguyệt

2.4. Dậy thì và mãn kinh

2.5. Các hormon trong thời kỳ có thai

2.6. Các biện pháp tránh thai

Bài 12: Sinh lý hệ thần kinh (2 tiết)
1. Tổ chức chức năng của hệ thần kinh

1.1. Hệ thần kinh động vật

1.2. Hệ thần kinh thực vật 

2. Sinh lý neuron

3. Chức năng vận động của tủy sống

4. Chức năng điều tiết vận động của vỏ não
5. Chức năng điều tiết vận động của các cấu trúc dưới vỏ (tiểu não)

6. Hệ thần kinh thực vật

7. Hoạt động thần kinh cao cấp

* Thực hành: 

Bài 1: Kỹ thuật đếm số lượng hồng cầu

Bài 2: Kỹ thuật định lượng hemoglobin 

Bài 3: Kỹ thuật định công thức bạch cầu 

Bài 4: Nhóm máu hệ ABO  

Bài 5: Phân tích kết quả xét nghiệm huyết học trên máy

Bài 6: Ghi huyết áp động  mạch trên chó
Bài 7: Duỗi cứng mất não trên thỏ 

Bài 8: Phá tiểu não chim bồ câu
13. Phương pháp giảng:

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

- Thực hành: thuyết trình, hướng dẫn thực tập bằng thao tác cụ thể, bảng kiểm, tiến hành các thực nghiệm.

14. Vật liệu giảng dạy

- Giáo trình, tài liệu phát tay, bài tập tình huống. 

- Máy chiếu overhead, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.

- Kính hiển vi, buồng đếm tế bào máu, ống potin, máu, lam kính, bông cồn, kim chích, dung dịch giemsa…

- Huyết áp kế ludwig, trụ ghi, dụng cụ phẫu thuật, hóa chất, động vật thực nghiệm (chó, thỏ…)...

15. Đánh giá

- Lý thuyết: câu hỏi MCQ.

- Thực hành: chạy trạm, bảng kiểm, viết tự luận.

- Tổng điểm môn: 1 điểm thường xuyên (hệ số 1) + 1 điểm thực hành – điểm giữa học kỳ (hệ số 2) + Điểm thi hết môn.

16. Tài liệu học tập, tham khảo

1. Bài giảng Sinh lý học (tập 1,2), Trường Đại học Y Hà Nội, NXBYH, 2005.

2. Bài giảng Sinh lý học, Học viện Quân Y, NXBQĐND, 2005.

3. Bài giảng Sinh lý học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, 2005.

4. Bài giảng Huyết học truyền máu, Trường Đại học Y khoa Huế, NXBYH, 2007.

5. Xét nghiệm huyết học cơ bản, NXBYH, Hà Nội, 1995.

6. Thực tập sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội, NXBYH, 2005.

7. Thực tập Sinh lý học, Học viện Quân Y Hà Nội, NXBQĐND, 2005.

8. Thực tập Sinh lý học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, 2005.

9. Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 – Thế kỷ XX, NXBYH, 2003.

10. Textbook of medical Physiology, 6th Editor, USA, 2000.

11. Cheng hwee ming, Cell physiology, Malaysia, 2005.    

12. Cheng hwee ming, Endocrine physiology, Malaysia, 2005.     

13. Cheng hwee ming, Renal physiology, Malaysia, 2005.

14. Cheng hwee ming, Neurophysiology, Malaysia, 2005.    

17. Lịch học

Phần lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/TLTK
	Hình thức học

	1
	Đại cương cơ thể sống + Sinh lý tế bào + Chuyển hóa chất, năng lượng + Điều nhiệt + Sinh lý máu
	4
	Ths. La Ths. Soan
	[1, 3, 9]
	Thuyết trình Cases study,

	2
	Sinh lý tuần hoàn + Hô hấp + Tiêu hóa
	4
	Ths. La
	[1, 3, 4, 9]
	Cases study, Thuyết trình

	3
	Đại cương cơ thể sống + Sinh lý tế bào + Chuyển hóa chất, năng lượng + Điều nhiệt + Sinh lý máu + Sinh lý tuần hoàn + Hô hấp + Tiêu hóa
	3
	Ths. La


	[1, 3, 9]
	Thảo luận

	4
	Sinh lý thận + Nội tiết + Sinh sản + Thần kinh
	4
	Ths. La
	[1, 3, 4, 9]
	Cases study, Thuyết trình

	5
	Sinh lý thận + Nội tiết + Sinh sản + Thần kinh
	3
	Ths. La
	[1, 3, 9]
	Thảo luận


Phần thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT

/TLTK
	Hình thức học

	1


	Bài 1: Đếm số lượng hồng cầu


	2
	BS. Hạnh


	[5, 6, 7, 9]
	- GV: thuyết trình theo bảng kiểm.

- KTV: thao tác mẫu, tiến hành thực nghiệm

- SV: 

+ Làm kỹ thuật theo bảng kiểm

   + Quan sát thực
nghiệm, nhận định kết quả

+ Viết báo cáo nộp Bộ môn.

	2
	Bài 2: Định lượng hemoglobin
	2
	BS. Hạnh


	[5, 6, 7, 9]
	


	3
	Bài 3: Định công thức bạch cầu
	2
	Ths. Soan


	[5, 6, 7, 9]
	

	4
	Bài 4: Định nhóm máu hệ ABO           
	2
	Ths. La


	[5, 6, 7, 9]
	

	5
	Bài 5: Phân tích kết quả xét nghiệm huyết học trên máy
	1
	Ths. La


	[6, 9]
	

	6
	Bài 6: Ghi huyết áp động  mạch trên chó
	2
	Ths. La


	[6, 7, 9]
	

	7
	Bài 7: Duỗi cứng mất não trên thỏ 
	2
	Ths. Soan


	[6, 7, 9]
	

	8
	Bài 8: Phá tiểu não chim bồ câu
	2
	Ths. La
	[6, 7, 9]


	

	10-11
	Thi thực hành
	
	
	
	Chạy trạm


BỆNH HỌC CƠ SỞ 1

Pathology 1

1. Mã số học phần: PAT 221
2. Tên học phần: Bệnh học cơ sở 1

3. Số tín chỉ: 1/0

4. Ngành đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Giảng viên phụ trách: TS. Dương Hồng Thái 

6. Cán bộ giảng dạy: Các giảng viên của Bộ môn Nội

7. Mục tiêu giảng dạy: 

- Học được một số kiến thức cơ bản về nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm.

- Chẩn đoán, xử trí được một số bệnh lý nội khoa, nhi khoa, truyền nhiễm thường gặp.

8. Mô tả học phần: Trong học phần này sinh viên được học về một số triệu chứng các bệnh nội khoa thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên. 
9. Phân bố thời gian: 1(3,4,4)x 3

+ Lý thuyết: 9 tiết lý thuyết, 12 tiết thảo luận. 

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

+ Các môn tiên quyết: phải học qua y học cơ sở.
11. Nội dung học phần:

	1
	Đại cương về nhiễm độc cấp
	2.0 tiết

	2
	Khám và chẩn đoán đau bụng
	1.5 tiết

	3
	Ỉa chảy cấp
	1.5 tiết

	4
	Bệnh tả
	1.0 tiết

	5
	Hội chứng lỵ
	1.0 tiết

	6
	Bệnh thương hàn
	1.0 tiết

	7
	Hen phế quản
	1.0 tiết

	Tổng cộng
	9 tiết


12. Phương pháp giảng dạy: 

+ Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận, tự học có định hướng...

13. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, giáo trình, mô hình, Projector, Overhead.

14. Đánh giá:

14.1. Lý thuyết:

+ Kiểm tra thường xuyên bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm.

+ Thi hết học phần: Tự luận

14.2. Lâm sàng

+ Kiểm tra thường xuyên: Hỏi trên bệnh nhân 

+ Thi hết học phần: Vấn đáp

15. Tài liệu học tập, tham khảo:

1. Bài giảng bệnh học Nôi khoa (tập 1) Nhà xuất bản Y học - Hà Nội 1997

2. Bài giảng bệnh học Nội khoa (tập 2) Nhà xuất bản Y học - Hà Nội 1997

3. Bài giảng truyền nhiễm-  Trường Đại học Y Thái Nguyên

4. Tài liệu phát tay của Bộ môn Nhi  (Đại học Y khoa Thái Nguyên).

5. http://www.emedicine.com

6. http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

7. http://www.freemedicaljournals.com

16. Lịch học: 

16.1 Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/ TK
	Hình thức học

	1
	Đại cương về nhiễm độc cấp

1.1. Những kiến thức chung về nhiễm độc cấp

1.1.1. Định nghĩa

1.1.2. Nguyên nhân

1.1.3. Chẩn đoán

1.2. Xử trí nhiễm độc cấp

1.2.1. Loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể

1.2.2. Duy trì chức năng sống của cơ thể.

1.2.3. Các thuốc đối kháng chất độc

1.3. Một số đặc điểm nhiễm độc cấp  ở trẻ em
	2
	Ts Thái
	[1,3,4]
	Thuyết trình



	
	Khám và chẩn đoán đau bụng

1.1. Thăm khám bệnh nhân đau bụng

1.2.  Các xét nghiệm cần làm

1.3.  Phân loại đau bụng

1.4. Nguyên nhân đau bụng

1.5.  Hướng xử trí đau bụng
	1.5
	Ths Hiếu
	[1,3,4]
	Thuyết trình



	
	Ỉa chảy cấp

1.1. Định nghĩa và cơ chế bệnh sinh

1.2. Phân loai ỉa chảy cấp

1.3. Nguyên nhân

1.4. Xử trí ỉa chảy cấp
	1.5
	Ths Liên
	[1,3,4]
	Thuyết trình



	
	Thảo luận 1

- Các triệu chứng thường gặp trong nhiễm độc cấp

- Các thực phẩm có thể gây ngộ độc

- Phòng  ngộ độc cấp trong khi sử dụng thực phẩm thông thường
	3 
	Ths Hương
	[1,3,4,5]
	Thảo luận nhóm, đóng vai

	
	Thảo luận 2

- Các dấu hiệu của mất nước do ỉa chảy

- Cách pha ORS cho bệnh nhân mất nước

- Một số dung dịch thay thế ORS

- Một số biện pháp nên và không nên làm khi có bệnh nhân đau bụng
	3
	Ths Thóa
	[1,3,4,5]
	Thảo luận nhóm, đóng vai

	2
	Bệnh tả

1.1. Triệu chứng

1.2. Các xét nghiệm cần làm

1.3. Điều trị bệnh tả 

1.4. Một số quy định xử lý khi có dịch tả
	
	Ths Hiền
	[1,3,4,5]
	Thuyết trình



	
	Hội chứng lỵ

1.1. Triệu chứng

1.2. Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng

1.3. Nguyên nhân

1.4. Xử trí theo nguyên nhân
	1.5
	Ths.Trường
	[1,3,4,5]
	Thuyết trình



	
	Bệnh thương hàn

1.1. Triệu chứng

1.2. Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng.

1.3. Các thể lâm sàng

1.4.  Biến chứng 

1.5. Xử trí
	
	Ths. Liên
	[1,3,4,5]
	Thuyết trình



	
	Thảo luận

- Phương thức lây truyền của bệnh dịch tả, lỵ, thương hàn.

- Các vetơ truyền bệnh.

-  Các bước khống chế, dập dịch hiện nay
	4
	Ths.Hương
	[1,3,4,5,6]
	Thảo luận nhóm, đóng vai

	3
	Hen phế quản

1.1. Triệu chứng

1.2.  Chẩn đoán

1.3.  Phân độ 

1.4. Điều trị và dự phòng
	1
	Ths Thóa
	[1,3,4,5,6]
	Thuyết trình



	
	Thảo luận

- Cơ chế bệnh tự miễn dịch

- Một số bệnh tự miễn dịch hay gặp - Các thuốc dụ phòng hen trong giai đoạn hiện nay
	2
	Ths Hiền
	[,2,3,5,6,7]
	Thảo luận nhóm, đóng vai


BỆNH HỌC CƠ SỞ 2
Pathology 2
1. Mã số học phần: PAT 222
2. Tên học phần: Bệnh học cơ sở 2

3. Số tín chỉ: 1/0
4. Ngành đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Giảng viên phụ trách: TS. Dương Hồng Thái 

6. Cán bộ giảng dạy: Các giảng viên của Bộ môn Nội

7. Mục tiêu giảng dạy: 

- Sinh viên học được một số kiến thức cơ bản về cấp cứu hồi sức  

- Chẩn đoán, xử trí được một số cấp cứu nội nhi  thông thường.

8. Mô tả học phần: Trong học phần này sinh viên được học về một số trường hợp có tính chất cấp cứu nội nhi thường gặp. Sinh viên được tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện, được tham gia khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xử trí bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

9. Phân bố thời gian: 1(3,4,4)x 3

+ Lý thuyết: 9 tiết lý thuyết, 12 tiết thảo luận. (6 tiết chuẩn)

10. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

+ Các môn tiên quyết: phải học qua y học cơ sở.
+ Yêu cầu: Sinh viên phải đi học lâm sàng 3 tuần tại bệnh viện vào các buổi sáng. Học lý thuyết vào các buổi chiều theo lịch (bài lý thuyết). Mỗi sinh viên phải tham gia trực tại bệnh viện tối thiểu 1 lần/tuần. 

Chỉ tiêu thực hành bao gồm: 

	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Lấy nhiệt độ cơ thể
	mức 3

	2
	Hạ nhiệt cho bệnh nhân

	mức 3

	3
	Thở oxy

	mức 3

	4
	Thổi ngạt

	mức 2

	5
	Ép tim ngoài lồng ngực
	mức 1

	6
	Thực hành gây nôn

	mức 2

	7
	Thực hành rửa dạ dày
	mức 2

	8
	Tiêm dưới da

	mức 3

	9
	Tiêm bắp

	mức 3

	10
	Tiêm tĩnh mạch

	mức 3


Mức 1: kiến tập; Mức 2: làm có giám sát; Mức 3: làm thành thạo
11. Nội dung học phần:

	1
	Say nắng, say nóng
	1 tiết

	2
	Cấp cứu điện giật
	1 tiết

	3
	Cấp cứu đuối nước
	1 tiết

	4
	Ngừng tuần hoàn và ngất
	1 tiết

	5
	Nguyên tắc sử trí ngộ độc cấp
	1 tiết

	6
	Sốc phản vệ
	1 tiết

	7
	Sử trí rắn cắn, côn trùng đốt
	1 tiết

	8
	Sôt
	1 tiết

	9
	Khó thở
	1 tiết

	Tổng cộng
	9 tiết


12. Phương pháp giảng dạy: 

+ Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận, tự học có định hướng...

+ Lâm sàng: Bài tập tình huống, thảo luận ca bệnh, hướng dẫn thực hành...

13. Vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, giáo trình, mô hình, Projector, Overhead.

14. Đánh giá:

14.1. Lý thuyết:

+ Kiểm tra thường xuyên bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm.

+ Thi hết học phần: Tự luận

14.2. Lâm sàng

+ Kiểm tra thường xuyên: Hỏi trên bệnh nhân + Thi hết học phần: Vấn đáp

15. Tài liệu học tập, tham khảo:

1. Bộ môn nội (1997),Bài giảng bệnh hoc Nôi khoa (tập 1) Nhà xuất bản Y học 

2. Bộ môn nội (1997) Bài giảng bệnh hoc Nội khoa (tập 2) Nhà xuất bản Y học 

3. Bộ môn Nội Trường Đại học Y Thái Nguyên (2006) Bệnh học Nội khoa, NXB Y học 

4. Tài liệu phát tay của Bộ môn Nội (Đại học Y khoa Thái Nguyên).

5. Vũ Văn Đính (2006), Cấp cứu nội khoa- NXB Y học
16. Lịch học: 

16.1 Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/ TK
	Hình thức học

	1
	Say nắng, say nóng

1.1. Nguyên nhân

1.2. Triệu chứng

1.3. Xử trí

1.4. Chăm sóc sau xử trí
	1
	Ths Nguyễn Đăng Hương

Ths Vũ Tiến Thăng
	[2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Cấp cứu điện giật

1.1. Dòng điện và nguy cơ bị điện giật

1.2. Triệu chứng khi bị điện giật

1.3. Xử trí điện giật

1.4. Chăm sóc sau xử trí
	1
	Ths Nguyễn Tiến Dũng. Ths Nguyễn Đăng Hương
	[2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Cấp cứu ngạt nước (chết đuối)

1.1. Nguyên nhân

1.2. Triệu chứng

1.3. Xử trí và chăm sóc
	1
	Ths Phạm Kim Liên;

BS Đỗ An Dũng
	[2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Thảo luận 1

- Môi trường, khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh

- Giáo dục kiến thức về an toàn điện cho học sinh
	2
	Ths Vũ Tiến Thăng

BS Đỗ An Dũng
	[2,3,4]
	Thảo luận nhóm

	
	Thảo luận 2

- An toàn dưới nước
	2
	Ths Vũ Tiến Thăng

BS Đỗ An Dũng
	[2,3,4]
	Thảo luận nhóm

	2


	Ngất và ngừng tuần hoàn

1.1. Một số định nghĩa, nguyên nhân

1.2. Triệu chứng

1.3. Các bước xử trí
	1
	TS Dương Hồng Thái, Ths Nguyễn văn Thóa

 BS Đặng Đức Minh
	[2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Nguyên tắc sử trí ngộ độc cấp

1.1. Nguyên nhân và đường gây ngộ độc cấp

1.2. Triệu chứng của một số ngộ độc cấp thường gặp

1.3. Xử trí  và chăm sóc
	1
	TS Dương Hồng Thái;

BS Đặng Đức Minh
	[1,2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Sốc phản vệ

1.1. Khái niệm

1.2. Nguyên nhân

1.3. Triệu chứng

1.4. Xử trí

1.5. Dự phòng
	1
	BS Bùi duy Quỳ; Ths Nguyễn Trọng Hiếu
	[1,2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Thảo luận 1

1. 1. Hoàn cảnh thực tế xuất hiện ngừng tuần hoàn ở lứ tuổi học trò

1.2. Hình thành phản xạ cấp cứu ngừng tuần hoàn cho học sinh
	2
	BS Bùi duy Quỳ; Ths Nguyễn Trọng Hiếu
	[1,2,3,4]
	Thảo luận nhóm

	
	Thảo luận 2

2.1. Các ngộ độc thường gặp ở lứa tuổi học sinh

2.2. Các thuốc gây sốc phản vệ.
	2
	BS Bùi duy Quỳ; Ths Nguyễn Trọng Hiếu
	[1,2,3,4]
	Thảo luận nhóm

	3
	 Sử trí rắn cắn, côn trùng đốt

1.1. Đại cương về rắn độc và một số côn trùng có nọc độc

1.2. Triệu chứng

1.3. Xử trí và chăm sóc

1.4. Dự phòng
	1
	BS Nông Minh Chức; Ths Trương Viết Trường
	[1,2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Sôt

1.1. Nhận định sốt

1.2. Nguyên nhân gây sốt

1.3. Các biến chứng của sốt

1.4. Xử trí sốt
	1
	BS Nông Minh Chức; Ths Lê Thu Hiền
	
	Thuyết trình



	
	Khó thở

1.1. Nhận định khó thở

1.2. Nguyên nhân khó thở

1.3. Tiên lượng khó thở

1.4. Xử trí khó thở 
	1
	Ths Trương Viết Trường; BS Dương Danh Liêm
	[1,2,3,4]
	Thuyết trình



	
	Thảo luận 1

1.1. Các loại côn trùng có thể gây tổn thương cho người

1.2. Bản chất nọc độc của 1 số côn trùng thường găp
	2
	Ths Trương Viết Trường; BS Dương Danh Liêm
	[1,2,3,4]
	Thảo luận nhóm

	
	Thảo luận 2

2.1. Giá trị và tác hại của sốt

2.2. Các tác nhân gây sốt thường gặp

2.3. Kỹ thuật chườm khi bệnh nhân sốt cao
	2
	BS Nông Minh Chức; Ths Lê Thu Hiền
	[1,2,3,4]
	Thảo luận nhóm


SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH
Physiopathology - Immunology

1. Mã số học phần: PPI 221
2. Tên học phần: Sinh lý bệnh – miễn dịch.
3.  Số tín chỉ: 2 (2- 0)
4.Ngành đào tạo:Cao đẳng kỹ thuật xét nghiêm an toàn vệ sinh thực phẩm 

5. Năm học: 2009-2010

6. Giảng viên phụ trách: Th.s  Phùng Thị Quỳnh H​ương
7.  Cán bộ tham gia giảng dạy
  - Th. S Lâm văn Tiên              

  - B.s Tô Thị Thái Sơn                   

  - Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hà          

  - Th. S Vũ Thị Thu Hằng               

8. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về thái độ:

- Có thái độ học tập nghiêm túc,  khiêm tốn học hỏi, chăm chỉ, tích cực học tập để tiếp thu đ​ược tốt các kiến thức đã học để phục vụ cho những năm học sau và phục vụ  tốt chuyên ngành của mình là kỹ thuật viên xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

* Về kiến thức:

- Trình bày được một số khái niệm cơ bản về bệnh nguyên, bệnh sinh và các quá trình bệnh lý điển hình (rối loạn chuyển hóa, viêm, sốt…).

- Trình bày đư​ợc những kiến thức cơ bản về rối loạn hoạt động chức năng của các hệ thống cơ quan trong cơ thể khi bị bệnh.

- Trình bày được các hình thức đáp ứng miễn dịch của cơ thể và  giải thích được cơ chế của một số bệnh lý miễn dịch th​ường gặp.

9. Mô tả học phần:

       
Sinh lý bệnh - miễn dịch là học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những khải niệm cơ bản về bệnh nguyên, bệnh sinh. Kiến thức cơ bản về rối loạn hoạt động chức năng chủ yếu của các cơ quan và hệ thống của cơ thể trong tình trạng bệnh lý phổ biến. 

      Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ có đ​ược một số kiến thức và lý luận cơ bản, phư​ơng pháp tư​ duy lô gic để tiếp thu tốt các kiến thức chuyên ngành và phục vụ tốt cho công tác của mình. 

      Nội dung chính của  học phần bao gồm  các khái niệm cơ bản như khái niệm về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh . Rối loạn chuyển hóa, viêm sốt, rối loạn hoạt động của các cơ quan như sinh lý bệnh hệ thống tạo máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, rối loạn chức năng gan. Miễn dịch học cơ bản và bệnh lý. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ.

 - Số tuần thực dạy: 2(2,2,4)x 10 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần. 

* Điều kiện:

- Môn học tiên quyết: Các môn học cơ bản :sinh học, di truyền và 2 môn cơ sở là Sinh lý học và sinh hóa.

* Yêu cầu:

- Giảng viên chuẩn bị đầy đủ nội dung phương tiện học tập,  giảng  những vấn đề khó mà học sinh tự đọc chư​a hiểu,  hướng dẫn thảo luận. Chấp hành đúng  lịch phân công, đủ khả năng tư vấn học tập cho sinh viên.

- Sinh viên được học trước các  môn học cơ bản, cơ sở liên quan. Sinh viên tự học ở nhà, đọc kỹ nội dung cần học, chuẩn bị, tìm kiếm tài liệu theo hướng dẫn,   trước khi đến lớp, trư​ớc khi thảo luận. 

12. Nội dung học phần

* Lý thuyết: Tổng số 30 tiết

Bài 1.  Khái niệm cơ bản ( 2 tiết)

Bài 2: Rối loạn chuyển hóa Glucid - Protid (2 tiết)

Bài 3: Rối loạn chuyển hóa nư​ớc và điện giải -Rối loạn thăng bằng toan - kiềm(2) 

Bài 4: Sinh lý bệnh Viêm- Sốt (2 tiết) .

Bài 5: Sinh lý bệnh tạo máu (2 tiết)

Bài 6: Sinh lý bệnh hô hấp ( 2 tiết).

Bài 7: Sinh lý bệnh tuần hoàn(2 tiết)

Bài 8. Sinh lý bệnh  tiêu hóa (2 tiết)

Bài 9. Sinh lý bệnh chức năng gan (2 tiết).

Bài  10. Sinh lý bệnh chức năng thận(2 tiết).

Bài 11.  Khái niệm về đáp ứng miễn dịch (2tiết).

Bài 12.  Đáp ứng miễn dịch dịch thể (2 tiết).

Bài 13. Đáp ứng miễn dịch tế bào  (2 tiết)

Bài 14.  Quá mẫn (2)

Bài 15. Thiểu năng miễn dịch (2 tiết).

13. Phương pháp giảng

-  Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy

- Giáo trình, tài liệu phát tay. 

- Máy chiếu overhead, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.

15. Đánh giá:

       - Kiểm tra thường xuyên : 1 bài hệ số 1-  hình thức tự luận

       - Kiểm tra định kỳ: 1 bài hệ số 2- Tự luận. hoặc  MCQ                                                         

       - Kết thúc môn học: 1 bài 60 phút- tự luận hoặc MCQ. 

16. Tài liệu học tập, tham khảo

1.Bộ môn miễn dịch – Sinh lý bệnh Trường Đại học Y Thái nguyên (2008)

    Bài giảng Sinh lý bệnh- miễn dịch TL lưu hành nội bộ.

2.  Bộ Y tế   (2006)   Sinh lý bệnh -miễn dịch -  phần  sinh  lý bệnh ,   NXBYH  Hà Nội

3. Trường Đại học Y Hà Nội( 2002) Sinh lý bệnh học NXBYH 

         4. Trường Đại học Y Hà Nội(1997)  Miễn dịch học.  NXBYH

          5. Trư​ờng đại học Y tế công cộng(2003) Sinh lý bệnh – Miễn dịch,  NXBYH 

17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/TK
	Hình thức giảng

	1


	Bài1: Kháiniệm cơ bản:

- Kniệm về bệnh,bệnh nguyên, bệnh sinh

Bài 2: RLCH Glucid:

và  RLCH Protid

- Rối loạnG máu.

- RL tổng hợp P huyết tương

Bài3: RLCHnướcmuối,

cânn bằng toan- kiềm.

- Các cơ chế gây phù.

- Nhiễmtoan-nhiễm
	2

1

1
	Th.s Tiên

Th.s Tiên

Th.s Tiên
	1,2,3,5

1,2,3,5

1,2,3,5


	Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình



	2


	Bài 2: -  Phân biệt đặc điểm của bệnh tiểu đường typ I và typ II

- Cơ chế bệnh sinh của bệnh tiểu đường

Bài 3: - Phân tích các trường hợp mất nước và phù  thường gặp trên lâm sàng.
	2

2
	Th.s Tiên

B.S Sơn
	1,2,3,5


	Thảo luận

Thảo luận

	3
	Bài 4: SLB Viêm- Sốt;-Những rối loạn tại ổ viêm

- Các giai đoạn của sốt

Bài 4: - Cách xử trí ổviêm.

- Ý nghĩa của phản ứng sốt, thái độ của người thày thuốc trước  pu sốt

Bài 5:  SLB  Máu

- RL cấu tạo hồng cầu

- RL cấu tạo bạch cầu
	1

2

1
	B.S Sơn

B.S Sơn

Th.s Hằng
	1,2,3,5


	Thuyết trình

Thảo luận

Thuyết trình

	4
	Bài 5:- Đặc điểm của các loại thiếu máu và thay đổi số lượng bạch cầu .

Bài 6: SLB hô hấp

Bài 7: SLB  tuần hoàn

- SLB suy tim

- Cao huyết áp
	   2

1

1
	Th.s Hằng

Th.s Hằng

Th.s Hằng
	1,2,3,5
	Thảo luận

Thuyết trình

Thuyết trình

	5
	Bài 6: Thiểu năng hô hấp
Bài 7: Cơ chế các biểu hiện suy tim
	2

2
	Th.S  Hằng

Th. S Tiên
	1,2,3,5
	Thảo luận

Thảo luận

	6


	Bài 8: SLB tiêu hóa
Bài 9: SLB Gan

- Các RL chức phận gan

Bài 10: SLB thận

- Cơ chế bệnh sinh của bệnh thận

- Cơ chế các biểu  hiện sự thay đổi nước tiểu trong bệnh lý thận
	2

1

1
	B.S Sơn

B.S Sơn

B.S Sơn


	1,2,3,5


	Thuyết trình
Thuyết trình

Thuyết trình



	7
	Bài 9: Cơ chế phù báng trong xơ gan

Bài 10: - Cơ chế các biểu  hiện sự thay đổi nước tiểu trong bệnh lý thận
	2

2
	B.S Sơn

B.S Sơn
	1,3,4,5
	Thảo luận

Thảo luận

	8

9
	Bài11: Khai niệm về ĐUMD

Bài 12: Đáp ứng  miễn dịch dịch thể
Bài 13: Miễn dịch tế bào

Bài 14: Bệnh lý quá mẫn

Bài 15: Thiểu năng MD
	2

2

2

1

1
	Th. Tiên

Th. Tiên

   Th.S Hà

Th.S Hà

Th.S Hà
	1,3,4,5

1,3,4,5
	Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

	10
	Bài 14: Bệnh lý Quá mẫn

- Các bệnh lý quá mẫn gặp trên lâm sàng
Bài 15: Thiểu năng MD

- Phân tích cơ chế  thiểu năng MD trong suy dinh dưỡng và nhiễm HIV
	2

2
	Th.S Tiên

Th.S Tiên


	1,3,4,5


	Thảo luận

Thảo luận


GIẢI PHẪU BỆNH- MÔ PHÔI
Anatomy Pathology - Histology

1. Mã số học phần: APH 2
2. Tên học phần: Giải phẫu bệnh – Mô Phôi

3. Số tín chỉ: 01 (0,5LT/0,5TH)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học: 2009 – 2010

6. Giảng viên phụ trách: Thạc sỹ Bùi Thanh Thuỷ

7. Cán bộ tham gia giảng: 

· Thạc sỹ. Bùi Thanh Thuỷ

· Bác sĩ. Vũ Thị Hiền

· Bác sĩ. Phạm Minh Huệ

8. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc nội dung Mô học của học phần thực, sinh viên cần đạt được những mục tiêu sau

* Mục tiêu về thái độ: Xác định được vai trò quan trọng của Mô học trong cơ thể sống, ứng dụng trong việc học các môn học tiếp theo.

* Mục tiêu về kiến thức: Mô tả được đặc điểm cấu tạo các mô đại cương, cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuyến giáp ở cơ thể sống bình thường.

* Mục tiêu kỹ năng: quan sát và nhận biết được các thành phần cấu tạo của các tiêu bản mô học được học

9. Mô tả học phần: Nội dung Mô học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cấu tạo và chức năng các mô, các cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuyến giáp ở cơ thể sống bình thường khi quan sát dưới kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử. 

10.   Phân bố thời gian giảng trong học kỳ: học kỳ I, Lý thuyết: 10 tiết, Thực hành: 15 tiết. Mô học giảng trước giải phẫu bệnh

11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần: Sinh viên đã học môn giải phẫu

12.  Nội dung học phần

* Lý thuyết: 
12.1. Biểu mô

12.2. Mô liên kết

12.3. Mô cơ

12.4. Mô thần kinh

12.5. Hệ hô hấp

12.6. Hệ tiêu hóa

12.7. Hệ nội tiết (tuyến giáp)

*  Thực hành: xem tiêu bản

13.  Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm

14.  Vật liệu giảng dạy: Overhead, Projector, kính hiển vi, tiêu bản

15.  Đánh giá: theo quy chế 25

16.  Tài liệu học tập, tham khảo

1. Giáo trình chính: Tập bài giảng Mô học dùng cho sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ môn Mô - Phôi Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

2. Sách tham khảo: Mô học, BM Mô học Trường Đại học Y Hà nội, NXB Y học 1998, 2004. 

3. Tài liệu thực hành Mô học. 

17.  Lịch học

* Lý thuyết 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT

/TK
	Hình thức giảng

	1. 
	Biểu mô
	2
	ThS. Thuỷ
	1,2
	Thuyết trình

	2. 
	Mô liên kết +  Mô thần kinh
	3
	BS. Hiền
	1,2
	Thuyết trình

	3. 
	Mô cơ +Hệ hô hấp
	2
	BS. Huệ 
	1,2
	Thuyết trình

	4. 
	Hệ tiêu hóa + tuyến giáp 
	2
	ThS. Thuỷ
	1,2
	Thuyết trình

	5. 
	Thảo luận 
	1
	BS. Hiền
	1,2
	Thảo luận

	Tổng
	10
	
	
	


* Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT

/TK
	Hình thức giảng

	1. 
	Tiêu bản biểu mô 
	2
	ThS. Thuỷ
	1,3
	Hướng dẫn xem tiêu bản

	2. 
	Tiêu bản mô liên kết
	3
	BS. Huệ
	1,3
	Hướng dẫn xem tiêu bản

	3. 
	Tiêu bản mô cơ
	2
	BS. Hiền 
	1,3
	Hướng dẫn xem tiêu bản

	4. 
	Tiêu bản Phổi, thực quản, đáy vị,
	4
	ThS. Thuỷ
	1,3
	Hướng dẫn xem tiêu bản

	5. 
	Tiêu bản tá tràng, gan, tuỵ, tuyến giáp
	4
	BS. Hiền
	1,3
	Hướng dẫn xem tiêu bản

	Tổng
	15
	
	
	


GIẢI PHẪU BỆNH
Anatomy Pathology 
1. Mã số học phần: APH 2
2. Tên học phần: Giải phẫu bệnh
3. Số tín chỉ: 

- Lý thuyết:  0,5

- Thực hành: 0,5

4. Ngành đào tạo: Kỹ thuật viên xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm
5. Năm học 

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Đặng Tiến Hoạt

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- PGS.TS. Đặng Tiến Hoạt


- Bs Lại Ngọc Khánh


- Bs Ngô Hoàng Quế


- Bs Trần Ngọc Minh

8. Mục tiêu học phần:


Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mô bệnh học đại cương. 


- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổn thương mô bệnh học các cơ quan và các bệnh thường gặp.


Kỹ năng:


- Chẩn đoán được các bệnh qua tiêu bản mô bệnh học, tế bào học 


Thái độ:

- Thấy được tầm quan trọng của Giải phẫu bệnh trong chẩn đoán, góp phần vào chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân ở các chuyên khoa.

9. Mô tả học phần:

Giải phẫu bệnh là một môn học cơ sở, là môn học nghiên cứu các tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau (các hệ, các mô, tế bào), mô tả đầy đủ mọi chi tiết của tổn thương đó về mặt đại thể, vi thể và cả siêu vi rồi kết luận tổn thương đó thuộc nhóm bệnh gì (viêm, u, ung thư, rối loạn chuyển hóa…). Giải phẫu bệnh còn so sánh, đối chiếu tổn thương đó với biểu hiện lâm sàng, tìm hiểu mối liên quan mật thiết giữa những biến đổi hình thái và các rối loạn chức năng, trên cơ sở đó giúp cho chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh. Học phần Giải phẫu bệnh được giảng dạy cho đối tượng kỹ thuật viên được chia làm hai phần. Giải phẫu bệnh đại cương đề cập đến những tổn thương cơ bản liên quan đến mọi vùng cơ thể (như viêm, viêm lao, u, ung thư…). Giải phẫu bệnh bộ phận đề cập đến những tổn thương riêng của một vùng nào đó trong cơ thể (như bệnh phổi, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu…). Nói cách khác Giải phẫu bệnh học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về mô bệnh học của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể, giúp sinh viên có thể chẩn đoán được một số hình thái bệnh thường gặp, góp phần chẩn đoán, điều trị và phục vụ người bệnh được tốt hơn. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:


Lý thuyết: 0,5 tín chỉ : 0,5(2,1,4)/4


Thực hành: 0,5 tín chỉ

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:


- Thực hiện nghiêm túc các bài kiểm tra, thi kết thúc học phần.

- Sinh viên khi học môn Giải phẫu bệnh cần phải qua các môn học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Mô học, Sinh lý bệnh.

Chỉ tiêu thực tập

	STT
	Tên tiêu bản
	Chỉ tiêu

	
	
	Đọc tiêu bản
	Nêu đầy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán
	Chẩn đoán đúng

	1. 
	Viêm lao

Gan nhiễm mỡ

Tế bào viêm

U mỡ lành tính
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3

	2. 
	Ung thư gan

Loét dạ dày

Ung thư dạ dày

Viêm ruột thừa
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3

	3. 
	U xơ vú

Ung thư vú

Bướu keo giáp trạng Basedow
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3

	4. 
	Phế quản phế viêm

U nhú da lành tính

Polyp nhầy

U mạch lành tính
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3


12. Nội dung học phần:

Bài 1(1 tiết) : Giới thiệu môn giải phẫu bệnh và chẩn đoán tế bào bệnh học.
Bài 2 (2 tiết): Tổn thương cơ bản của tế bào và mô, Rối loạn chuyển hóa, rối loạn tuần hoàn


Bài 3 (3 tiết):  Bệnh học u, bệnh học viêm

Bài 4 (3 tiết): Viêm lao, Viêm cầu thận cấp, Viêm cầu thận mạn, Phế quản phế viêm

Bài 5 (3 tiết):  Loét dạ dày, Ung thư dạ dày, Xơ gan, Ung thư gan

Thực tập: 

Bài 1(2 tiết) : Viêm lao, gan nhiễm mỡ, tế bào viêm, u mỡ lành tính

Bài 2 (2 tiết): Ung thư gan, loét dạ dày, ung thư dạ dày, viêm ruột thừa.

Bài 3 (2 tiết): U xơ vú, ung thư vú, bướu keo giáp trạng, basedow.

Bài 4 (2 tiết): Phế quản phế viêm, u nhú da lành tính, polyp nhầy, u mạch lành tính

13. Phương pháp giảng dạy:


- Thuyết trình


- Thảo luận nhóm


- Nghiên cứu trường hợp


- Đọc tiêu bản mô bệnh học, tế bào học.

14. Vật liệu giảng dạy:


- Tài liệu phát tay, phấn, bảng, giấy A4, bút 


- Computer, power point, CD Rom


- Tiêu bản.

15. Đánh giá: 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên (trắc nghiệm): hệ số 1


- 01 bài kiểm tra giữa học phần (thi vấn đáp): hệ số 2


- 01 bài kiểm tra kết thúc học phần (tự luận) 

Điểm học phần = (KTTX1+KTTX2 +KTGHPx2)/4 + THP

2

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

1. Bộ môn Giải phẫu bệnh - Ung thư Trường Đại học Y  Thái Nguyên, Bài giảng Giải phẫu bệnh học, Tài liệu nội bộ, 2007.

2. Bộ môn Giải phẫu bệnh học Trường Đại học Y Hà Nội, Bài giảng Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất bản Y học, 2005.

3. Bộ môn Giải phẫu bệnh trường Đại học Y Dược TP HCM, Bài giảng Bệnh học các tạng, Nhà xuất bản Y học, 2005.

4. Bộ môn Giải phẫu bệnh trường Đại học Y Dược TP HCM, Bài giảng Bệnh học đại cương, Nhà xuất bản Y học, 2005.

5. Diangnostis histopathology of tumor, 2007. Vol 1+2

6. Anderson’s Pathology, Mosby, 1990. Vol 1+2

17. Lịch học:

	Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Giới thiệu môn giải phẫu bệnh và chẩn đoán tế bào bệnh học.
Bài 2: Tổn thương cơ bản của tế bào và mô, Rối loạn chuyển hóa, Rối loạn tuần hoàn
	1

2
	Bs Khánh

Bs. Trần Minh
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình



	2
	Bài 3:  Bệnh học u, bệnh học viêm
	3
	Bs. Quế


	1,2,34,5,6
	Thuyết trình

	3
	Bài 4: Viêm lao, Viêm cầu thận cấp, Viêm cầu thận mạn, Phế quản phế viêm

Bài 5: Loét dạ dày, Ung thư dạ dày Xơ gan, Ung thư gan
	1,5

1,5


	Bs. Trần Minh

Bs. Quế
	1,2,34,5,6
	Thuyết trình


	4
	Thảo luận: Viêm lao, Viêm cầu thận cấp, Viêm cầu thận mạn, Phế quản phế viêm, Loét dạ dày, Ung thư dạ dày Xơ gan, Ung thư gan
	3
	Bs.Trần Minh


	1,2,3,4,5,6
	Thảo luận nhóm

	Thực tập 

	1
	Bài 1: Viêm lao, gan nhiễm mỡ, tế bào viêm, u mỡ lành tính
	2
	Bs. Khánh
	Tiªu b¶n mÉu
	Thuyết trình

Đọc tiêu bản

	2
	Bài 2: Ung thư gan, loét dạ dày, ung thư dạ dày, viêm ruột thừa
	2
	Bs.Trần Minh
	Tiªu b¶n mÉu
	Thuyết trình

Đọc tiêu bản

	3
	Bài 3: U xơ vú, ung thư vú, bướu keo giáp trạng, basedow.
	2
	Bs. Quế
	Tiªu b¶n mÉu
	Thuyết trình

Đọc tiêu bản

	4
	Bài 4: Phế quản phế viêm, u nhú da lành tính, polyp nhầy, u mạch lành tính
	2
	Ths. Quế
	Tiªu b¶n mÉu
	Thuyết trình

Đọc tiêu bản

	5
	Thi thực tập
	
	Bộ môn
	
	Đọc tiêu bản

Vấn đáp


HOÁ SINH - DƯỢC
Biochemistry - Pharmacology

1. Mã số học phần: BCP 231
2. Tên học phần: Hóa sinh - Dược

3. Số tín chỉ: 03 (02 lý thuyết; 01 thực hành)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học 2008-2009

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Phạm Thị Hồng Vân

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:


- PGS.TS Phạm Thị Hồng Vân


- Ths Nguyễn Thị Hoa

- Ths Nguyễn Văn Tỉnh

- Ths Bùi Thị Thu Hương
8. Mục tiêu học phần: 

- Xác định được vị trí và vai trò của hóa sinh y học trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 
- Trình bày được cấu tạo và chuyển hóa các chất trong cơ thể sống

- Phân tích được nồng độ các chất trong máu và nước tiểu 

- Giải thích được một số cơ chế xuất hiện các chất bất thường trong nước tiểu

- Sử dụng đúng một số dụng cụ cơ bản trong phòng xét nghiệm hóa sinh

- Làm đúng một số xét nghiệm cơ bản thường dùng trong phòng xét nghiệm 
9. Mô tả học phần: 
Sinh hóa là môn học nghiên cứu về những phản ứng hóa học xảy ra ở cơ thể sống. Đối tượng nghiên cứu của sinh hóa chủ yếu gồm: Cấu tạo  các phân tử sinh học, nồng độ các chất đó trong tế bào và dịch sinh vật, cơ chế tạo thành cùng các quá trình vận chuyển các chất, quá trình thoái hóa các chất, sự trao đổi năng lượng để duy trì sự sống. Hiện tại, với sự phát triển của ngành sinh học phân tử và công nghệ tin học…giúp cho sinh hóa đã có những phát triển mạnh mẽ, ngày càng có giá trị trong chẩn đoán sớm, điều trị và dự phòng. Vì vậy, sinh hóa rất cần thiết cho nhiều ngành: vi sinh vật, sinh vật học, siêu vi trùng học, phôi học, sinh lý học người và thực vật, y học…Chính vì vậy các sinh viên mặc dù đi vào chuyên ngành nào đều cần thiết được trang bị những kiến thức về sinh hóa

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ 2:

Tổng số giờ giảng lý thuyết:

19,5 tiết


Tổng số giờ thảo luận:


21 tiết

Tổng số giờ tự học



48 tiết

Tổng số giờ thực hành:


30 tiết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Để học tốt học phần sinh hóa, sinh viên cần phải hoàn thành học phần hóa học,  sinh học  và sinh lý học trước khi bắt đầu tham dự học phần hóa sinh.

Điều kiện dự thi hết học phần hóa sinh: Sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sử dụng đúng và làm được một số xét nghiệm cơ bản trong phòng xét nghiệm sinh hóa.

 12. Nội dung học phần:

* Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Hóa học glucid

Đại cương

Monosaccarid

Oligosaccarid

Polysaccarid
	1,0

	2
	Hóa học lipid

Đại cương

Thành phần cấu tạo của lipid

Lipid thuần

Lipid tạp
	1,0

	3
	Hóa học protein

Đại cương

Acid amin

Peptid

Protein

Hemoglobin

Acid nucleic
	2,0

	4
	Enzym

Đại cương

Vai trò của xúc tác trong cơ thể

Phân loại enzym

Các yếu tố ảnh hưởng
	1,0

	5
	Chuyển hóa trung gian

Hô hấp tế bào

Phosphoryl oxy hóa

Chu trình Krebs
	1,0

	6
	Chuyển hóa glucid

Đại cương

Tiêu hóa và hấp thu glucid

Thoái hóa glucid

Tổng hợp glucid
	2,0

	7
	Chuyển hóa lipid

Tiêu hóa và hấp thu

Thoái hóa lipid

Tổng hợp lipid
	1,0

	8
	Chuyển hóa protein

Đại cương

Thoái hóa acid amin

Tổng hợp acid amin

Chuyển hóa hemoglobin

Chuyển hóa acid nucleic

Sinh tổng hợp protein
	2,0

	9
	Sinh hóa máu

Đại cương

Tính chất lý hóa của máu

Hệ thống đệm của máu

Thành phần hóa học của máu
	1,0

	11
	Sinh hóa gan

Thành phần hóa học của gan

Chức phận hóa sinh của gan
	1,0

	12
	Sinh hóa thận và nước tiểu

Đại cương

Chuyển hóa các chất trong thận

Chức phận của thận

Nước tiểu người

Thăm dò chức năng thận
	1,0

	13
	Chuyển hóa muối nước

Đại cương

Vai trò của nước và muối trong cơ thể

Nhu cầu, sự hấp thu và bài xuất muối, nước

Rối loạn chuyển hóa muối nước
	1,0

	14
	Đại cương về kiểm nghiệm dược phẩm

Chất lượng thuốc và đảm bảo chất lượng

Công tác tiêu chuẩn hóa

Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn
	3,0

	15
	Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp hóa học

Các phản ứng định tính

Thử giới hạn các tạp chất trong thuốc

Chuẩn độ acid-base trong môi trường khan

Định lượng một số chất hữu cơ đa chức bằng periodat
	3,0

	16
	Các phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuốc

Phương pháp quang phổ phân tử

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
	3,0

	17
	Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

Nguyên tắc

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp thử trên động vật

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh vật
	3,0

	17
	Kiểm nghiệm các dạng bào chế

Kiểm nghiệm thuốc bột

Kiểm nghiệm thuốc viên nang, viên nén

Kiểm nghiệm thuốc tiêm truyền

Kiểm nghiệm thuốc dạng lỏng

Kiểm nghiệm thuốc mỡ
	3,0

	
	Tổng
	30


Thực hành:

	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Hóa học glucid

Tính chất khử của monosaccarid

Tính chất khử của disaccarid

Thủy phân và xác định thành phần cấu tạo của saccarose

Chiết xuất glycogen từ gan

Thủy phân tinh bột
	2,0

	2
	Hóa học lipid

Nhũ tương hóa lipid

Chiết xuất lecithin

Thủy phân lecithin

Xác định thành phần cấu tạo của lecithin (acid béo, a. phosphoric, glycerol, cholin)

Phản ứng định tính cholesterol
	2,0

	3
	Hóa học protid

Phản ứng biurett xác định liên kết peptid

Chiết xuất protein từ cơ

Tủa protein  bằng nhiệt độ

Tủa protein  bằng acid vô cơ mạnh

Tủa protein  bằng acid hữu cơ mạnh
	2,0

	4
	Enzym

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vận tốc xúc tác của enzym

Ảnh hưởng của pH đến vận tốc xúc tác của enzym

Ảnh hưởng của chất hoạt hóa đến vận tốc xúc tác của enzym

Hoạt động của enzym lipase

Hoạt động của enzym catalase
	2,0

	5
	Sinh hóa máu

Định lượng glucose 

Định lượng protein toàn phần

Định lượng ure

Định lượng bilirubin toàn phần

Định lượng cholesterol toàn phần
	2,5

	6
	Sinh hóa máu

Định lượng cholesterol toàn phần

Xác định hoạt độ enzym GOT, GPT trong máu

Định lượng acid uric trong huyết thanh
	2,0

	7
	Sinh hóa thận nước tiểu

Tìm glucose trong nước tiểu

Tìm protein trong nước tiểu

Tìm cetonic trong nước tiểu

Tìm hồng cầu và hemoglobin trong nước tiểu

Tìm sắc tố mật và muối mật trong nước tiểu 
	2,5


13. Phương pháp giảng: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study.

Sinh viên tự học.
14. Vật liệu giảng: 

Giáo trình hóa sinh (sách giáo khoa và giáo trình điện tử) do cá nhân giảng viên và tập thể bộ môn biên soạn.

Các sách giáo khoa hóa sinh khác (tham khảo).

Máy tính, máy chiếu (projector), bảng, phấn.

Dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm và các trang thiết bị xét nghiệm cho phòng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng để phục vụ giảng phần thực hành hóa sinh.

15. Đánh giá: 


Sinh viên cần phải có đủ:

02 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1). 

01 điểm thi giữa học phần là điểm thi thực hành (hệ số 2).

01 điểm thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần (hệ số 4).

Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

16. Tài liệu học tập, tham khảo

Tài liệu học tập

1. Giáo trình Sinh hóa 

  Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

2. Thực tập Sinh hóa 

    Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Tài liệu thao khảo
	1
	Lê Đức Trình, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà...(1991), Hoá sinh, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

	2
	Lê Đức Trình, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà... (2001), Hoá sinh, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

	3
	Nguyễn Hữu Chấn (1996): Enzym và xúc tác sinh học, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

	4
	Đào Kim Chi, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Văn Đồng (2005): Hoá sinh học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

	5
	Nguyễn Văn Tuyền (2005), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

	6
	Lehninger. A L; Nelson. D.L; Cox. M.M (1993): Principles of Biochemistry. 2 nd  edition. Worth publishers. New York.

	7
	Stryer, L(1995), Biochemistry, 4th edition, W. H. Freeman and company, San Francisco.

	8
	Georges, H (1998), Biochimie, 1er cycle, Dunod, Paris. 

	9
	Georges, H (1998), Biochimie, 2er cycle, Dunod, Paris. 

	10
	Http://www.Freemedicaljounals/Book/Biochemistry 1999

	11
	Http://www.Freemedicaljounals/Book/Biochemistry 2001


17. Lịch học
* Lý thuyết: Học 10 tuần

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/TK
	H/ thức học

	1
	Hóa học glucid

Hóa học lipid

Hóa học protid
	1,0

1,0

1,0
	PGS Vân
	1,2,4,9,10
	Học tập trung

Thảo luận

	2
	Enzym, chuyển hóa trung gian
	2,0

2,0
	Ths Hoa
	1,2,4,9,10
	Học tập trung

Thảo luận

	3
	Chuyển hóa glucid, lipid
	2,0

2,0
	Ths Tỉnh
	1,2,3,4,9,10


	Học tập trung

Thảo luận

	4
	Chuyển hóa protein, sinh hóa máu
	2,5

1,0
	Ths Tỉnh
	1,2,4,9,10
	Học tập trung

Thảo luận

	5
	Sinh hóa gan, sinh hóa thận và nước tiểu

Chuyển hóa muối nước
	1,0

2,0
	Ths Hương
	1,2,4,5,6,7,8
	Học tập trung

Thảo luận

	6
	Đại cương 


	2,0

20
	PGS Vân
	5
	Học tập trung

Thảo luận

	7
	Kiểm nghiện thuốc bằng phương pháp hóa học
	2,0

2,0
	Ths Hoa
	5
	Học tập trung

Thảo luận

	8
	Các phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuốc
	2,0

2,0
	Ths Tỉnh
	5
	Học tập trung

Thảo luận

	9
	Kiểm nghiện thuốc bằng phương pháp sinh học
	2,0

2,0
	Ths Hương
	5
	Học tập trung

Thảo luận

	10
	Kiểm nghiệm các dạng bào chế
	2,0

2,0
	PGS Vân
	5
	Học tập trung

Thảo luận


*Thực hành: Học 07 tuần (02 buổi thực hành/tuần), 01 tuần kiểm tra giữa học phần
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Hóa học glucid
	2,0
	Ths Hoa

	2
	Hóa học lipid
	2,0
	Ths Hương

	3
	Hóa học protid
	2,0
	Ths Tỉnh

	4
	Enzym
	2,0
	PGS Vân

	5
	Định lượng các chất hữu cơ trong máu 1
	2,5
	Ths Tỉnh

	6
	Định lượng các chất hữu cơ trong máu 1
	2,0
	Ths Hương

	6
	Sinh hóa nước tiểu
	2,5
	PGS Vân

	8
	Tự ôn tập
	
	

	9
	Kiểm tra giữa học phần


DƯỢC LÍ
Pharmacology

1. Mã số học phần: PHA 221
2. Tên học phần: Dược lý.

3. Số tin chỉ: 02( Lý thuyết ).
4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Năm học: Năm thứ 01.
6. Giảng viên phụ trách : ThS. Đỗ Minh Thanh.

7. Cán bộ tham gia giảng:

- Ths. Đỗ Minh Thanh.

- Ths. Nguyễn Tiến Phượng.

- Ths. Vũ Thị Hoàn.

- DS. Lương Hoàng Trưởng.

- DS. Dương Ngọc Ngà.

8. Mục tiêu học phần:

* Mục tiêu kiến thức.

- Trình bày được cơ chế, tác dụng của các nhóm thuốc thông dụng.

- Phân tích được các tương tác thuốc, tác dụng phụ, chỉ định và chống chỉ định của các thuốc thường dùng

* Mục tiêu thái độ

- Thái độ nghiêm túc và hiểu được tầm quan trọng của môn học trong sử dụng thuốc để phục vụ công tác điều trị và chăm sóc sức khoẻ con người.

9. Mô tả học phần.

Dược lý học là môn học nghiên cứu các tương tác của thuốc đối với cơ thể người sử dụng từ những kiến thức cơ bản về dược lí như cơ chế, tác dụng và tương tác của thuốc. Học viên sễ có những kiến thức cần thiết để hướng dẫn và tư vấn về sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.

10. Phân bổ thời gian giảng trong học kỳ 2 ( Năm thứ nhất ).

- Số giờ lý thuyết:   2(2,2,4)*10

- Số giờ thực hành: 0.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần.

- Học phần dược lý được học sau khi đã học : Giải phẫu, sinh lý, vi sinh.

- Sinh viên phải tham gia >= 80% số giờ lên lớp, dự đủ các bài kiểm tra.

12. Nội dung học phần.

Bài 1. Dược lý học đại cương ( 4 tiết )

1. Quá trình vân chuyển thuốc qua màng tế bào.

1.1. Khuếch tán thụ động.

1.2. Lọc.

1.3. Vận chuyển tích cực.

2. Hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc.

2.1.Hấp thu.

2.2. Phân bố.

2.3.Chuyển hoá.

2.4. Thải trừ 

3. Cơ chế và tác dụng của thuốc.

3.1. Cơ chế.

3.2. Các kiểu tác dụng của thuốc.

4. Yếu tố ảnh hưởng đế tác dụng của thuốc.

Bài 2. Qui chế quản lý thuốc - Thuốc thiết yếu (2 tiết ).

1. Qui chế quản lý thuốc.

1.1. Quản lý thuốc gây nghiện.

1.2. Thuốc thường.

2. Thuốc thiết yếu.

Bài 3. Thuốc an thần - Thuốc ngủ ( 2 tiết ).

1. Thuốc an thần.

1.1. Thuốc an thần chủ yếu.

1.2. Thuốc an thần thứ yếu

2. Thuốc ngủ.

Bài 4. Thuốc tê ( 2 tiết )

1. Đại cương thuốc tê.

1.1.Cơ chế của thuốc tê.

1.2. Tiêu chuẩn đánh giá thuốc tê.

2. Các loại thuốc tê.

Bài 5. Thuốc hạ sốt giảm đạu (2 tiết ).

1. Đại cuơng.

1.1. Cơ chế hạ sôt - giảm đau.

1.2. Phân loại và nguyên tắc sử dụng.

2. Các loai thuốc thường dùng.

2.1. Acid acetylsalicylic.

2.2. Paracetamol.

2.3. Các loại thuốc khác.

Bài 6. Thuốc tim, mạch ( 3 tiết ).

1. Đại cương thuốc tác dụng trên tim, mạch.

2. Các loại thuốc.

2.1. Thuốc điều trị suy tim và chống choáng.

2.2. Thuốc hạ huyết áp.

Bài 7. Thuốc chống dị ứng ( 1 tiết ).

1. Đại cương.

1.1. Cơ chế tác dụng.

1.2. Phân loại thuốc chống dị ứng.

2. Các loại thuốc.

2.1. Kháng histamin H1.
2.2. Corticoid.

Bài 8. Thuốc tác dụng trên hô hấp ( 2 tiết ).

1.Đại cương.

2. Các loại thuốc.

2.1. Thuốc ho, long đờm.

2.2. Thuốc điều trị hen phế quản.

Bài 9. Thuôc điều hoà rối loạn tiêu hoá ( 2 tiết ). 

1. Đại cương.

2. các loại thuốc chính.

2.1. Thuốc điều trị viêm - loét dạ dày tá tràng.

2.2. Thuốc điều trị tiêu chảy.

2.3. Thuốc chống nôn, gây nôn.

2.4. Thuốc nhuận tràng và tẩy.

Bài 10.Thuốc chống giun - sán (2 tiết).

1. Đại cương.

2. Thuốc chống giun, sán.

2.1. Thuốc tẩy giun.

2.2. Thuốc tẩy sán.

Bài 11. Thuốc kháng sinh - sulfamid (4 tiết).

1. Đại cương.

2. các thuốc kháng sinh chính.

2.1. Nhóm ò lactamin.

2.2. Nhóm aminoglycosid.

2.3. Nhóm tetracyclin.

2.4. Nhóm macrolid.

2.5.  Nhóm quinolon.

2.6. Nhóm sulfamid.

Bài 12. Thuốc sát khuẩn ( 2 tiết ).

1. Đại cương.

2. Các thuốc chính.

2.1. Thuốc sát khuẩn.

2.2. Thuốc tẩy uế.

Bài 13. Hormon và thuốc điều trị bướu cổ ( 2 tiết ).

1. Đại cương.

2. các thuốc chính.

2.1. Corticoid.

2.2. Thuốc điều trị bướu cổ.

Bài 14. Thuốc dùng trong khoa mắt - Tai mũi họng ( 2 tiết ).

1. Đại cương.

2. Các thuốc chính.

2.1. Thuốc dùng cho khoa mắt.

2.2. Thuốc dùng cho TMH.

Bài 15. Vitamin ( 2 tiết ).

1. Đai cương.

2. Các loại vitamin.

2.1. Vitamin tan trong nước.

2.2. Vitamin tan trong dầu.

Bài 16. Dung dịch tiêm truyền ( 2 tiết )

1. Đại cương.

2. Các loại dung dịch.

2.1. Dung dịch tiêm truyền.

2.2. Dung dịch thay thế máu.

Bài 17. Thuốc chống thiếu máu ( 2 tiết ).

1. Đại cương.

2. Các loại thuốc chính.

2.1. Sắt.

2.2. Thuốc kích thích tạo máu.

Bài 18. Dạng thuốc và cách dùng ( 2 tiết ).

1. Đại cương.

2. Các dạng thuốc - cách sử dụng.

2.1.Dạng lỏng.

2.2. Dạng rắn.

2.3. Các dạng khác.

13. Phương pháp giảng:

- Thuyết trình, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy:

- Phấn, bảng, overhead, bút, tài liệu phát tay.... 

15. Đánh giá:

-  Kiểm tra thường xuyên :  01 bài hệ số 01.

-  Kiểm tra định kỳ:             01 bài hệ số 02.

-  Kết thúc học phần :          01 bài hệ số 03.

16. Tài liệu học tập và tham khảo :

1.  Bài giảng dược lý học - Bộ môn dược lý Trường Đại học Y Thái nguyên - 2005.

2. Dược lý hoc - Bộ môn dược lý - Đại học y Hà Nội - Nhà xuất bản Y hoc ( 1999 ).

3. Dược lý lâm sàng - Bộ môn dược lý - Đại học y Hà Nội - Nhà xuất bản Y hoc (2003).

4. Dươc lâm sàng (tập 1, 2) - Bộ môn dược lâm sàng Trường Đại học Dược Hà Nội (2005 ).

5. Dược thư Quốc gia - Bộ Y tê Hà Nội ( 2002 ).

17. Lịch học:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng

viên
	TLHT

/TK
	Hình thức giảng

	1
	Dược lý đại cương

- Hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ thuóc.

-Thảo luận: Tác dụng- yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.
	4


	Ths.Thanh
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	2
	Quy chế quản lý thuốc - Thuốc thiết yếu

Thuốc an thần, gây ngủ.

-Thảo luận: Kê đơn, sử dụng thuốc thiết yếu.
	2

2
	Ths. Hoàn
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	3
	Thuốc tim mạch

Thuốc chống dị ứng

- Thảo luận: Tương tác thuốc.
	3

1


	Ths. Thanh
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	4
	Thuốc điều hoà rối loạn tiêu hoá

Thuốc chống giun, sán.

-Thảo luận: Sử dụng thuốc điều trị viêm - loét dạ dày tá tràng.
	2

2
	DS.Trưởng
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	5
	Thuốc kháng sinh - sullfamid

- Thảo luận: Phối hợp kháng sinh


	  4


	Ths. Phượng
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	6
	Hormon và thuốc điều trị bướu cổ

Thuốc dùng trong khoa mắt,TMH.

-Thảo luận: Tác dụng phụ của hormon - dự phòng tác dụng phụ.
	2

2
	Ds.Ngà
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	7
	Vitamin

Thuốc chống thiếu máu

- Thảo luận: Sử dụng vitamin hợp lý và an toàn
	2

2
	Ths. Phượng
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	8
	Thuốc đường hô hấp

Dung dịch tiêm truyền

- Thảo luận: Cách sử dụng dung dịch tiêm truyền - thay thế máu
	2

2
	Ths. Hoàn
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	9
	Thuốc gây tê.

Thuốc hạ sốt giảm đau

- Thảo luận: Tác dụng phụ và dự phòng tác dụng phụ thuốc CVPS.
	2

2
	Ths. Phượng
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình/Thảo luận nhóm

	10
	Thuốc sát khuẩn - tẩy uế

Dạng thuốc và cách dùng

- Thảo luận: Dạng thuốc
	2

2
	Ths. Phương
	1,2,3,4,5.
	Thuyết trình


VI SINH
Microbiology

1. Mã số học phần: MIC 221
2. Tên học phần: Vi sinh

3. Số tín chỉ:
2 (1-1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:
2009-2010

6. Giảng viên phụ trách:
Ths. Vũ Văn Long

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
- Ths. Vũ Văn Long



- Ts. Nguyễn Đắc Trung


- Ts. Lưu Kim Thanh


- Ths. Nguyễn Thị Thu Thái

- Ths. Lương Thị Hồng Nhung


8. Mục tiêu học phần:

Sau khi kết thúc học phần vi sinh, sinh viên cần:

8.1. Mô tả được đặc điểm chung của vi khuẩn, virut, quá trình nhiễm trùng và vai trò của vsv trong quá trình nhiễm trùng, các cơ chế đề kháng của cơ thể chống lại các vsv gây bệnh, nguyên lý và nguyên tắc sử dụng vacxin và huyết thanh miễn dịch trong phòng và điều trị một số bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm. Sinh viên cũng cần biết được đặc điểm sinh học và khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn và virut gây bệnh thường gặp, phương pháp chẩn đoán các tác nhân gây bệnh này, biện pháp phòng và điều trị những bệnh do các sinh sinh vật này gây nên. 

8.2. Thực hiện được và biết nhận định kết quả của một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản sử dụng trong Labo vi sinh lâm sàng.

8.3. Ý thức được vai trò của và ảnh hưởng của các vi sinh vật trong quá trình hình thành bệnh nhiễm trùng- truyền nhiễm. Xác định được tầm quan trọng của các xét nghiệm vi sinh trong công tác phát hiện và điều trị các bệnh nhiễm trùng- truyền nhiễm.

 9. Mô tả học phần:

Học phần vi sinh cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi sinh y học và nhận định được hình thể của một số loại vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Nội dung học phần bao gồm: Đại cương về vi sinh vật y học (cấu tạo và sinh lý vi khuẩn, cấu tạo và sinh lý virut, đại cương về nhiễm trùng, đại cương miễn dịch, vacxin và huyết thanh miễn dịch), một số vi khuẩn và virut gây bệnh thường gặp.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:


- Tổng số giờ giảng lý thuyết:

10 tiết


- Tổng số giờ thảo luận:


10 tiết


- Tổng số giờ thực hành:


15 tiết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Để học tốt học phần vi sinh, sinh viên cần phải hoàn thành học phần Sinh học đại cương, Di truyền học, Giải phẫu người và Sinh lý học trước khi bắt đầu tham dự học phần vi sinh.

- Điều kiện dự thi hết học phần vi sinh: Sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

- Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do hoặc không có lý do đều phải học bù đủ mới được xét dự thi kết thúc học phần. Sinh viên nghỉ học thực hành 01 buổi không có lý do bị trừ 25% điểm thi giữa học phần (điểm thi thực hành) và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành 02 buổi không có lý do sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do quá 20% số giờ thực hành quy định sẽ phải đăng ký học lại phần thực hành.

12. Nội dung học phần:

- Lý thuyết:  Tổng số 10 tiết

- Thảo luận: Tổng số 10 tiết
	Nội dung giảng
	Số tiết

	Chương I: Đại cương vi sinh y học

Đại cương về vi khuẩn ...............................................................................

Kích thước vi khuẩn

Hình thể vi khuẩn

Cấu tạo tế bào vi khuẩn

Sinh lý vi khuẩn

Đại cương về virut ..................................................................................... 

Đặc điểm sinh học

Cấu trúc virut

Sinh lý virut

Phân loại virut

Các phương pháp chẩn đoán virut

Đại cương về miễn dịch .............................................................................

Khái niệm

Các dòng tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch

Miễn dịch tự nhiên

Miễn dịch thu được

Đại cương về nhiễm trùng ……………………………………………….

Khái niệm

Các hình thái nhiễm trùng

Vai trò của vi sinh vật trong nhiễm trùng

Vai trò của cơ thể trong nhiễm trùng

Vai trò của hoàn cảnh trong nhiễm trùng

Nguồn gốc, diễn biến và các thể nhiễm trùng

Vacxin và huyết thanh miễn dịch ………………………………………..

Vacxin

Nguyên lý sử dụng vacxin

Nguyên tắc sử dụng vacxin

Tiêu chuẩn của vacxin

Phân loại vacxin

Các vacxin dùng trong tiêm chủng hiện nay ở Việt Nam

Huyết thanh miễn dịch

Nguyên lý sử dụng huyết thanh miễn dịch

Nguồn gốc huyết thanh miễn dịch

Nguyên tắc sử dụng huyết thanh miễn dịch

Chương II: Các vi khuẩn gây bệnh ...............................................................
Các cầu khuẩn gây bệnh.

Họ vi khuẩn đường ruột.

Vi khuẩn tả 

Vi khuẩn lao

Vi khuẩn uốn vỏn

Trực khuẩn ngộ độc thịt

Cỏc xoắn khuẩn gõy bệnh 

Chương III: Các virut gây bệnh ....................................................................
Virut cúm

Các virut viêm gan 

HIV 

Rotavirus

Virut dại

Virut Arbo

HPV 
	1

1

2

1

1

2

2



	Tổng số tiết
	10


Thực hành: Tổng số 15 tiết

	Nội dung giảng
	Số tiết

	- Cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học. Quan sát hình thể vi khuẩn .......................................................................

- Kỹ thuật nhuộm Gram ....................................................................

- Kỹ thuật nhuộm Ziehl- Neelsen ......................................................

- Kỹ thuật kháng sinh đồ ...................................................................

- Phân lập, xác định cầu khuẩn gây bệnh và các trực khuẩn đường ruột.

- Chẩn đoán huyết thanh bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và virut .....
	2

2

2

3

3

3

	Tổng số tiết
	15


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình (giáo trình điện tử) và thảo luận.

- Sinh viên tự học.

14. Vật liệu giảng dạy:

- Giáo trình vi sinh (sách giáo khoa và giáo trình điện tử) do cá nhân giảng viên và tập thể bộ môn biên soạn.

- Các sách giáo khoa vi sinh tham kh¶o kh¸c.

- Máy tính (có kết nối internet), máy chiếu (projector), đĩa CD hoặc DVD.

- Môi trường, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ và các trang thiết bị xét nghiệm cho Labo vi sinh lâm sàng để phục vụ giảng phần thực hành vi sinh.

15. Đánh giá học phần:

Sinh viên cần phải có đủ:

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm.

- 01 điểm thi giữa học phần là điểm thi thực hành (hệ số 2). Hình thức thi: Thi chạy trạm (Ospe).

- 01 điểm thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần (hệ số 1). Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

Điểm tổng kết = ((Điểm TX  + Điểm TH*2)/3 + Điểm hết môn)/2

Ghi chú: 
Điểm TX = Điểm kiểm tra thường xuyên




Điểm TH = Điểm thực hành (điểm giữa học phần)




Điểm tổng kết = Điểm học phần

Sinh viên không tham dự kỳ thi chính mà không có lý do (bỏ thi) sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi hết môn. 

Sinh viên không tham dự kỳ thi chính (có lý do) sẽ được tham dự kỳ thi phụ theo lịch của phòng đào tạo để có điểm thi hết môn.

Sinh viên có điểm thi hết môn (điểm thi kết thúc học phần) dưới 5 hoặc điểm tổng kết học phần dưới 5 sẽ phải tham gia thi hết môn lần 2 trong kỳ thi phụ theo lịch của phòng đào tạo.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Vi sinh Y học 

  Bộ môn vi sinh, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

2. Thực tập Vi sinh Y học

    Bộ môn vi sinh, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Tài liệu thao khảo tiếng Việt:

1. Vi sinh vật Y học

    Sách giáo khoa dùng cho sinh viên đại học Y.

   Nhà xuất bản đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội 1992.

2. Vi sinh Y học

    Bộ môn vi sinh vật, Trường Đại học Y Hà Nội

   Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2001.

3. Vi sinh vật học 

    Bộ môn Vi sinh- Sinh học, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2007.

4. Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

   Sách dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật Y học.

  Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2006.

Tài liệu thao khảo tiếng Anh:

1. Michael TM, John MM, Jack P. Brook biology of microorganisms. 8th edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc; 1997.

2. Bernard NF, David MK, Peter MH. Fundamental Virology. 3rd edition. Philadenphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1996.

3. Samel B. Medical microbiology. 4th edition. Texas: Scientific Illustrator Steven Schuenlle; 1996.

4. Ronal MA. Microorganism in our world. Missouri: Mosby-Year book, Inc; 1995.

5. Ellen JB, Lancer RP, Sydney MF. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. 9th edition. Missouri: Mosby-Year book, Inc; 1994.

6. Allice LS. Principles of Microbiology. 9th edition. Missouri: The C.V. Mosby Company; 1981

17. Lịch học:

1(2, 2, 4)/5

Lý thuyết: 

Tổng số 10 tiết

Chương I: Đại cương Vi sinh Y học

6 tiết

Tuần 1 đến 3

Chương II: Các vi khuẩn gây bệnh

2 tiết

Tuần 4

Chương III: Các virut gây bệnh


2 tiết

Tuần 5

Thảo luận: 

Tổng số 10 tiết

	Tuần
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT

/TK
	Phương pháp

giảng dạy

	1
	Đại cương vi khuẩn.

Đại cương virut.

Thảo luận
	2

2
	Ths. Long
	Mục 16
	Thuyết trình (giáo trình điện tử), thảo luận.

	2
	Đại cương miễn dịch

Thảo luận
	2

2
	Ts. Trung
	Mục 16.
	Thuyết trình (giáo trình điện tử), thảo luận.

	3
	Đại cương nhiễm trùng.

Vacxin- Huyết thanh miễn dịch

Thảo luận
	2

2
	Ths. Thái
	Mục 16
	Thuyết trình (giáo trình điện tử), thảo luận.

	4
	Các vi khuẩn gây bệnh

Thảo luận
	2

2
	Ths. Nhung
	Mục 16
	Thuyết trình (giáo trình điện tử), thảo luận.

	5
	Các virut gây bệnh

Thảo luận
	2

2
	Ts. Trung
	Mục 16
	Thuyết trình (giáo trình điện tử), thảo luận.


Thực hành:

15 tiết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Phương pháp 

giảng dạy

	1
	Cấu tạo, cỏch sử dụng và bảo quản kớnh hiển vi quang học. Quan sỏt hỡnh thể vi khuẩn
	2
	Ths. Long


	Thuyết trình.

Thao tác thực hành mẫu.

	2
	Kỹ thuật nhuộm Gram

Kỹ thuật nhuộm Ziehl- Neelsen
	2
2
	Ths. Thái
	

	3
	Kỹ thuật kháng sinh đồ
	2
	Ts. Trung
	

	4
	Phân lập, xác định cầu khuẩn gây bệnh và các trực khuẩn đường ruột.
	3
	Ts. Thanh
	

	5
	Chẩn đoán huyết thanh bệnh nhiễm trựng do vi khuẩn và virut
	3
	Ths. Nhung
	

	
	Thi thực hành (Thi chạy trạm)


KÝ SINH TRÙNG
Parasitology

1. Mã số: PAR 221
2. Tên học phần: Ký sinh trùng
3. Số tín chỉ:2 (1-1)
4. Ngành đào tạo: Cao ®¼ng kü thuËt an toµn thùc phÈm
5. Năm học: 2008-2009
6. Giảng viên phụ trách: Ths. Hứa Văn Thước

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
- Ths. Hứa Văn Thước


- Ths. Phạm thị Hiển



- Ths. Lô Thị Hồng Lê

- Bs. Nông Phúc Thắng 


8. Mục tiêu học phần:


8.1. Về kiến thức:     

- Mô tả được đặc điểm sinh học và chu kỳ phát triển của các loại ký sinh trùng phổ biến ở Việt Nam 

- Trình bày được đặc điểm dịch tễ các bệnh ký sinh trùng ở Việt nam 

- Phân tích được đặc điểm bệnh học và tác hại của các loại ký sinh trùng

- Trình bày được các phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh trùng

- Nêu được nguyên tắc điều trị cá thể, điều trị cộng đồng đối với các bệnh ký sinh trùng

- Phân tích được các nguyên tắc và biện pháp phòng chống ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 


8.2. Về kỹ năng:

- Lấy, bảo quản và gửi được đúng nguyên tắc một số bệnh phẩm thông thường

- Nhận biết được một số loại ký sinh trùng thường gặp ở việt nam

- Làm được một số xét nghiệm thường quy chẩn đoán bệnh ký sinh trùng


8.3. Về thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của ký sinh trùng đối với sức khoẻ cá nhân và cộng đồng

- Tham gia tích cực chương trình phòng chống ký sinh trùng, lồng ghép với các chương trình y tế - sức khoẻ khác

9. Mô tả học phần:

Học phần ký sinh trùng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ký sinh trùng y häc: Đặc điểm sinh học, chu kỳ của các loại ký sinh trùng, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phát triển của ký sinh trùng, đặc điểm dịch tễ các bệnh ký sinh trùng, khả năng gây bệnh của các loại ký sinh trùng, phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc điều trị và các biện pháp phòng bệnh ký sinh trùng. Học phần còn giúp sinh viên nhận biết được các loại ký sinh trùng thường gặp ở Việt Nam, thực hành được các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản để tìm ký sinh trùng trong các loại bệnh phẩm 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1( 2,2,4 ) / 5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

* Điều kiện:

- Để học tốt học phần ký sinh trùng, cần phải học môn sinh trước

- Môn học song hành: Là các môn y học cơ sở( sinh lý, sinh hoá, mô học, giải phẫu...)

* Chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu về lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 80% số giờ lên lớp lý thuyết, 100% các buổi thực hành

- Chỉ tiêu về thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do hoặc không có lý do đều phải học bù đủ mới được xét dự thi kết thúc học phần. Sinh viên nghỉ học thực hành 01 buổi không có lý do bị trừ 25% điểm thi giữa học phần (điểm thi thực hành) và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành 02 buổi không có lý do sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do quá 20% số giờ thực hành quy định sẽ phải đăng ký học lại phần thực hành.

 - Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có 

+ Một bài kiểm tra thường xuyên của lý thuyết 

+ Một bài thi thực hành 

+ Một bài thi lý thuyết hết môn

Sinh viên nào không tham gia kiểm tra, thi( trừ có lý do đặt biệt ) sẽ bị điểm 0 bài đó 

12. Nội dung học phần: 

1(2,2,4) / 5

Lý thuyết:  
         (2 tiết  x  5 tuần ) + (2 tiết x 5 tuần )/ 2 = 15 tiết

	Nội dung giảng
	Số tiết

	Chương I: Đại cương về ký sinh trùng y học
1. Ký sinh trùng và hiện tượng ký sinh

2. Đặc điểm chung của ký sinh trùng

3. Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ

4. Phân loại ký sinh trùng, danh pháp ký sinh trùng

5. Bệnh học ký sinh trùng 

6. Dịch tễ học bệnh ký sinh trùng

7. Chẩn đoán bệnh ký sinh trùng

8. Điều trị bệnh ký sinh trùng

9. Phòng chống bệnh ký sinh trùng

 Chương II: Tiết túc gây bệnh và truyền bệnh

1. Hình thể chung của tiết túc

2. Sinh thái chung của tiết túc

3. Sự liên quan giữa sinh thái của tiết túc đến dịch tễ những bệnh do tiết túc truyền

4. Phân loại sơ bộ tiết túc y học

5. Vai trò của tiết túc trong y học

6. Phương thức truyền bệnh của tiết túc

7. Vai trò truyền bệnh và gây bệnh của tiết túc

8. Phòng chống tiết túc

Chương III: Giun sán ký sinh

       1. Giun đũa (Ascaris lumbricoides )

       1.1. Hình thể, chu kỳ

       1.2. Đặc điểm dịch tễ học

       1.3. Tác hại, bệnh học

       1.4. Chẩn đoán

       1.5. Điều trị

       1.6. Phòng bệnh

       2. Giun móc/mỏ (Ancylostomaduodenale / Necator americanus )

       2.1. Hình thể, chu kỳ

       2.2. Đặc điểm dịch tễ học

       2.3. Tác hại, bệnh học

       2.4. Chẩn đoán

       2.5. Điều trị

       2.6. Phòng bệnh 

       3. Giun tóc ( Trichuris trichiura )

       3.1. Hình thể, chu kỳ


       3.2. Đặc điểm dịch tễ học

       3.3. Tác hại, bệnh học

       3.4. Chẩn đoán

       3.5. Điều trị

       3.6. Phòng bệnh

       4. Giun kim ( Enterobius vermicularis )

       4.1. Hình thể, chu kỳ

       4.2. Đặc điểm dịch tễ học

       4.3. Tác hại, bệnh học

       4.4. Chẩn đoán

       4.5. Điều trị

       4.6. Phòng bệnh

       5. Sán lá nhỏ ở gan ( Clonorchis sinensis )

       5.1. Hình thể, chu kỳ

       5.2. Đặc điểm dịch tễ học

       5.3. Tác hại, bệnh học

       5.4. Chẩn đoán

       5.5. Điều trị

       5.6. Phòng bệnh

       6. Sán lá ruột ( Fasciolopsis buski )

       6.1. Hình thể, chu kỳ

       6.2. Đặc điểm dịch tễ học

       6.3. Tác hại, bệnh học

       6.4. Chẩn đoán

       6.5. Điều trị

       6.6. Phòng bệnh

       7. Sán lá phổi ( Paragonimus ringeri )

       7.1. Hình thể, chu kỳ

       7.2. Đặc điểm dịch tễ học

       7.3. Tác hại, bệnh học

       7.4. Chẩn đoán

       7.5. Điều trị

       7.6. Phòng bệnh

        8. Sán lá phổi ( Paragonimus ringeri )

        8.1. Hình thể, chu kỳ

        8.2. Đặc điểm dịch tễ học

        8.3. Tác hại, bệnh học

        8.4. Chẩn đoán

        8.5. Điều trị

        8.6. Phòng bệnh

        9. Sán dây lợn ( Toenia solium )

        9.1. Hình thể, chu kỳ

        9.2. Đặc điểm dịch tễ học

        9.3. Tác hại, bệnh học

        9.4. Chẩn đoán

        9.5. Điều trị

        9.6. Phòng bệnh
        10. Sán dây bò ( Toenia saginata)

        10.1. Hình thể, chu kỳ

        10.2. Đặc điểm dịch tễ học

        10.3. Tác hại, bệnh học

        10.4. Chẩn đoán

        10.5. Điều trị

        10.6. Phòng bệnh

Chương IV: Ký sinh trùng sốt rét

1. Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét

  1.1. Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét

  1.2. Chu kỳ của ký sinh trùng sốt rét

  1.3. So sánh sự khác nhau về chu kỳ của các loại ký sinh trùng sốt rét

  1.4. Sự liên quan giữa đặc điểm sinh học và chu kỳ của ký sinh trùng sốt rét tới bệnh học và dịch tễ học bệnh sốt rét

2.  Bệnh học bệnh sốt rét

  2.1. Các phương thức nhiễm bệnh sốt rét

  2.2. Cơ chế bệnh sinh của bệnh sốt rét

  2.3. Những thay đổi của cơ thể do bệnh sốt rét gây ra

  2.4. Miễn dịch trong bệnh sốt rét

  2.5. Chẩn đoán bệnh sốt rét

  2.6. Điều trị bệnh sốt rét

3.  Đặc điểm dịch tễ học sốt rét ở Việt Nam

  3.1. Đặc điểm về địa hình trong dịch tễ sốt rét

  3.2. Đặc điểm về thời tiết, khí hậu ảnh hưởng tới dịch tễ sốt rét

  3.3. Đặc điểm về loại Plasmodium trong dịch tễ sốt rét

  3.4. Đặc điểm về muỗi truyền bệnh sốt rét

  3.5. Các yếu tố nguy cơ về tập quán đối với dịch tễ sốt rét

  3.6. Các yếu tố nguy cơ về kinh tế- xã hội đối với dịch tễ sốt rét

  3. 7. Phân vùng dịch tễ sốt rét ở Việt Nam

  3.8. Tình hình sốt rét hiện nay ở Việt Nam 

4.  Phòng chống sốt rét

  4.1. Tác hại do bệnh sốt rét gây ra

  4.2. Cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch PCSR

  4.3. Nguyên tắc phòng chống sốt rét

  4.4. Các biện pháp chính để phòng chống sốt rét

  4.5. Những khó khăn chủ yếu trong phòng chống sốt rét hiện nay

  4.6. Nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống sốt rét hiện nay ở tuyến cơ sở

Chương V: Vi nấm y học

1. Đại cương về vi nấm

2. Hình thể chung của vi nấm

3. Phương thức sinh sản của vi nấm

4. Phân loại vi nấm

5. Dịch tễ bệnh nấm

6. Các bệnh nấm ở người

7. Chẩn đoán bệnh nấm

8. Điều trị bệnh nấm

9. Phòng bệnh nấm

Chương VI: Đơn bào ký sinh

1. Amip lỵ( Entamoeba histolytica )

       1.1. Hình thể, chu kỳ

       1.2. Đặc điểm dịch tễ học

       1.3. Tác hại, bệnh học

       1.4. Chẩn đoán

       1.5. Điều trị

       1.6. Phòng bệnh

          2. Trùng roi đường ruột ( Giardia intestinalis )

       2.1. Hình thể, chu kỳ

       2.2. Đặc điểm dịch tễ học

       2.3. Tác hại, bệnh học

       2.4. Chẩn đoán

       2.5. Điều trị

       2.6. Phòng bệnh

3. Trùng roi đường niệu - sinhdục (Trichomonas vaginalis )

              3.1. Hình thể, chu kỳ

       3.2. Đặc điểm dịch tễ học

       3.3. Tác hại, bệnh học

       3.4. Chẩn đoán

       3.5. Điều trị

       3.6. Phòng bệnh
	2

1,5

4

4

1,5

2

	Tổng số tiết
	15


Thực hành:   15 tiết
	Nội dung giảng
	Số tiết

	Bài 1: Phương pháp làm tiêu bản máu đàn và giọt đặc

Bài 2: Kỹ thuật nhuộm máu tìm ký sinh trùng

Bài 3: Hình thể trứng giun sán thường gặp

Bài 4: Hình thể con giun sán trưởng thành và ấu trùng giun sán thường gặp

Bài 5: Hình thể đơn bào

Bài 6: Xét nghiệm phân

Bài 7: Hình thể tiết túc

Bài 8: Hình thể ký sinh trùng sốt rét 
	2

2

2

1

2

2

2

2

	Tổng số
	15


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình, thảo luận nhóm

- Thao tác mẫu, bảng kiểm.

14. Vật liệu giảng dạy: 

- Giáo trình ký sinh trùng .

- Máy tính , máy chiếu, đĩa CD .

- Hóa chất, tiêu bản, mẫu vật, bệnh phẩm, dụng cụ và các trang thiết bị xét nghiệm cho phòng thực tập để phục vụ giảng phần thực hành ký sinh trùng.

15. Đánh giá học phần:

Sinh viên cần phải có đủ:


- 2 bài kiểm tra thường xuyên lý thuyêt (hệ số 1). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm.

- 1 bài thi giữa học phần là điểm thi thực hành (hệ số 2).

- 1 bài thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần (hệ số 1). Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

* Tài liệu học tập:

1. Bộ môn ký sinh trùng. Trường Đại học y Thái Nguyên. Bài giảng ký sinh trùng y học. 2007

2. Bộ môn ký sinh trùng. Trường Đại học y Thái Nguyên. Thực tập ký sinh trùng y học. 2006


 * Tài liệu tham khảo:

3. Bộ môn ký sinh trùng. Trường Đại học y Hà Nội. K ý sinh trùng y học. Nhà xuất bản y học, năm 2001

4. Bộ y tế. Vụ khoa học và đào tạo. Ký sinh vật y học. Tài liệu dùng trong các trường  trung học y tế. Nhà xuất bản y học, năm 2005

5. ETIENNE LEVY – LAMBERT. Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm. Nhà xuất bản y học. 1978   

17. Lịch học

* Lý thuyết: 
20 tiết           1(2.2.4) / 5     




( 2 x 5 ) + ( 2 x 5 ) = 20 ti ết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT
/TK
	Hình thức học

	1
	Chương I: Đại cương về ký sinh trùng y học
1.Ký sinh trùng và hiện tượng ký sinh
2.Đặc điểm chung của ký sinh trùng

3.Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ

4.Phân loại ký sinh trùng, danh pháp ký sinh trùng

5.Bệnh học ký sinh trùng 

6.Dịch tễ học bệnh ký sinh trùng

7.Chẩn đoán bệnh ký sinh trùng

8.Điều trị bệnh ký sinh trùng

9.Phòng chống bệnh ký sinh trùng

Chương II: Tiết túc gây bệnh và truyền bệnh

1.Hình thể chung của tiết túc

2.Sinh thái chung của tiết túc

3.Sự liên quan giữa sinh thái của tiết túc đến dịch tễ những bệnh do tiết túc truyền
4.Phân loại sơ bộ tiết túc y học

5.Vai trò của tiết túc trong y học

6.Phương thức truyền bệnh của tiết túc

7.Vai trò truyền bệnh và gây bệnh của tiết túc

8. Phòng chống tiết túc

Đại cương về KSTYH

Tiết túc y học


	2

2
	Ths

Thước
Ths

Thước
	1,3

1,3
	Thuyết trình, nêu câu hỏi

Thảo luận

	3
	Chương III: Giun sán ký  sinh
Giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, giun chỉ, sán lá nhỏ ở gan, sán lá ruột

1. Hình thể, chu kỳ

2. Đặc điểm dịch tễ học

3. Tác hại, bệnh học

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Phòng bệnh

Sán lá phổi, sán dây lợn, sán dây bò

1. Hình thể, chu kỳ

2. Đặc điểm dịch tễ học

3. Tác hại, bệnh học

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Phòng bệnh

Giun sán ký sinh
	2

2
	BS

Thắng

BS

Thắng
	     1,3

1,3
	Thuyết trình, nêu câu hỏi

Thảo luận

	4
	Chương V: Ký sinh trùng sốt rét 

1.Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét

 1.1. Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét

 1.2. Chu kỳ của ký sinh trùng sốt rét

 1.3. So sánh sự khác nhau về chu kỳ của các loại ký sinh trùng sốt rét

 1.4. Sự liên quan giữa đặc điểm sinh học và chu kỳ của ký sinh trùng sốt rét tới bệnh học và dịch tễ học bệnh sốt rét

2.  Bệnh học bệnh sốt rét

 2.1. Các phương thức nhiễm bệnh sốt rét

 2.2. Cơ chế bệnh sinh của bệnh sốt rét

 2.3. Những thay đổi của cơ thể do bệnh sốt rét gây ra

Bệnh học sốt rét( tiếp )
2.4. Miễn dịch trong bệnh sốt rét

2.5. Chẩn đoán bệnh sốt rét

2.6. Điều trị bệnh sốt rét

3.  Đặc điểm dịch tễ học sốt rét ở Việt Nam

 3.1. Đặc điểm về địa hình trong dịch tễ sốt rét

 3.2. Đặc điểm về thời tiết, khí hậu ảnh hưởng tới dịch tễ sốt rét

 3.3. Đặc điểm về loại Plasmodium trong dịch tễ sốt rét

 3.4. Đặc điểm về muỗi truyền bệnh sốt rét

 3.5. Các yếu tố nguy cơ về tập quán đối với dịch tễ sốt rét

 3.6. Các yếu tố nguy cơ về kinh tế- xã hội đối với dịch tễ sốt rét

 3.7. Phân vùng dịch tễ sốt rét ở Việt Nam

 3.8. Tình hình sốt rét hiện nay ở Việt Nam 

4.  Phòng chống sốt rét

 4.1. Tác hại do bệnh sốt rét gây ra

 4.2. Cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch PCSR

 4.3. Nguyên tắc phòng chống sốt rét

 4.4. Các biện pháp chính để phòng chống sốt rét

 4.5. Những khó khăn chủ yếu trong phòng chống sốt rét hiện nay

 4.6. Nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống sốt rét hiện nay ở tuyến cơ sở

Ký sinh trùng sốt rét
	2

2
	Ths Hiển

Ths Hiển
	1,3

1,3
	Thuyết trình

Nêu câu hỏi

Thảo luận

	5
	Chương V: Vi nấm y học

1.Đại cương về vi nấm

2.Hình thể chung của vi nấm

3.Phương thức sinh sản của vi nấm

4.Phân loại vi nấm

5.Dịch tễ bệnh nấm

6.Các bệnh nấm ở người

7.Chẩn đoán bệnh nấm

8.Điều trị bệnh nấm

9.Phòng bệnh nấm

Chương VI: Đơn bào ký sinh

1.Amip lỵ(Entamoeba histolytica)

1.1. Hình thể, chu kỳ

1.2. Đặc điểm dịch tễ học

1.3. Tác hại, bệnh học

1.4. Chẩn đoán

1.5. Điều trị

1.6. Phòng bệnh

 2. Trùng roi đường ruột

 ( Giardia intestinalis )

2.1. Hình thể, chu kỳ

2.2. Đặc điểm dịch tễ học

2.3. Tác hại, bệnh học

2.4. Chẩn đoán

2.5. Điều trị

2.6. Phòng bệnh

3. Trùngroiđường niệu- sinhdục (Trichomonas vaginalis )

3.1. Hình thể, chu kỳ

3.2. Đặc điểm dịch tễ học

3.3. Tác hại, bệnh học

3.4. Chẩn đoán

3.5. Điều trị

3.6. Phòng bệnh

Vi nấm + đơn bào
	1

1

   2
	Ths Hiển

Ths Lê

Ths

 Lê 
	      1,3

     1,3

 1,3
	Thuyết trình

Nêu câu hỏi

Thuyết trình

Nêu câu hỏi

Thảo luận

	
	Tổng số
	20
	
	
	


* Thực hành: 
              15 tiết

	Tuần
	T ên bài
	Số tiết
	Cán bộ giảng
	Tài liệu

học tập, tham khảo
	Hình thức học

	1
	Phương pháp làm tiêu bản máu đàn và giọt đặc


	2
	 Phạm Thị Hiển

 
	2,4,5
	- GV thuyết trình

- KTV thao tác 

mẫu

	2
	Kỹ thuật nhuộm máu tìm ký sinh trùng
	2
	 Phạm Thị Hiển

 
	2,4,5
	- GV thuyết trình

- KTV thao tác 

mẫu

	3
	 Hình thể trứng giun sán thường gặp
	2
	Nông Phúc Thắng

 
	2,4,5
	- GV thuyết trình

- KTV hướng dẫn soi tiêu bản

	4
	Hình thể con giun sán trưởng thành và ấu trùng giun sán thường gặp
	1
	Nông Phúc Thắng

 
	2,4,5
	- GV thuyết trình

- KTV hướng dẫn soi tiêu bản

	5
	Hình thể đơn bào
	2
	Lô Thị Hồng Lê 
	2,4,5
	- GV thuyết trình

- KTV hướng dẫn soi tiêu bản

	6
	Xét nghiệm phân
	1
	Nông Phúc Thắng

 
	2,4,5
	-GV thuyết trình

-KTV thao tác mẫu

	7
	Hình thể tiết túc
	2
	Hứa Văn Thước


	2,4,5
	-GV thuyết trình

-KTV hướng dẫn soi tiêu bản

	8
	Hình thể ký sinh trùng sốt rét
	2
	Hứa Văn Thước


	2,4,5
	-GV thuyết trình

-KTV hướng dẫn soi tiêu bản

	
	Tổng
	15
	
	
	

	Thi thực hành chạy trạm (OSCE )


SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG   
Environmental Health

1. Mã số học phần: ENH 231
2. Tên học phần: Sức khỏe môi trường 

3. Số tín chỉ: 3 ( 3-0)
4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  

6. Giảng viên phụ trách: Ths. Hạc Văn Vinh 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

- Ths. Hạc Văn Vinh

- Ths. Phùng Đức Trung

- Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

- Ths. Hà Xuân Sơn

8. Mục tiêu học phần:

Mục tiêu kiến thức:

8.1. Mô tả được kiến thức cơ bản về sức khỏe môi trương và vệ sinh lao động

8.2. Mô tả  được một số vấn đề về thành phần cơ bản trong môi trường và phương hướng chiến lược trong công tác cải thiện môi trường, nguyên tắc dự phòng và tác hại nghề nghiệp

8.3. Trìng bày được một số yếu tố nguy cơ của môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mục tiêu thái độ:


8.4. Nhận thức được mối liên quan giữa môi trường và đời sống của con người, và các tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng tới sức khỏe cả con người.

8.5. Coi trọng công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ sinh lao động là trách nhiệm của mọi người trong cộng đồng. 

9. Mô tả học phần:

 Học phần giúp sinh viên có những hiểu biết co bảnvề mối quan hệ sức khỏe, môi trường và bệnh tật, các yếu tố nguy cơ của môi trường ánh hưởng đến sức khỏe và các biện pháp phòng chống. Nội dungbao gồm: Khái niệm về môi trường và sức khỏe, Vệ sinh môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, vệ sinh lao động, những nguyên tắc dự phòng và tác hại của nghề nghiệp, vệ sinh nha ở, học đường. Học viên sẽ phải làm bài tập thảo luận và có thời gian tự học theo các chủ đề của môn học. Trong môn học này học viên có hai bài kiểm tra thường xuyên và một bài giữa hỳ 

Kỳ vọng của học viên: sau khi kết thúc học phần này học viên được trang bị kiến thức cơ bản về môi trường và vệ sinh lao động. Học viên có những kiến thức cần thiết để có thể phát hiện được những vấn đề trong môi trường và lao động.

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ

Tín chỉ lý thuyết:
 
3(2,2,6)/15 tuần



Số tiết thực dạy: 

2 + 2 = 4 tiết/tuần



Số tuần thực dạy:

15



Tổng số tiết thực dạy:
4 x 15 = 60



Tổng số tiết chuẩn: 

2x 15+( 2 x 15)/2= 45

Số tiết tự học: 

6 tiết/ tuần trong 15 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

              Điều kiện học phần: Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn như: vi sinh, sinh lý học, sinh hoá  ký sinh trùng, dược lý, nội khoa cơ sở, ngoại khoa cơ sở, sinh lý bệnh, giải phẫu, giải phẫu học… 

12. Nội dung học phần: Bao gồm các nội dung sau

12.1. Phần lý thuyết

* Đại cương về môi trường và sức khỏe 


4 tiết


	1. Khái niệm về môi trường, sinh thái học.

	2. Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, phân loại của khoa học môi trường

	3. Mối liên quan giữa sức khoẻ và môi trường

	4. Cấu trúc và chức năng của sinh thái


* Ô nhiêm môi trường                                                             2 tiết

- Biến đổi ô nhiễm môi trường trong cuộc sống con người.

- Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe

* Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng                         8 tiết
- Tiêu chuẩn các chất trong môi trương không khí.

- Nguồn, tác nhân gây ô nhiễm không khí.

- Ảnh hưởng của không khí tới sức khỏe cộng đồng

- Biện pháp phòng chống ô nhiễm không khí

* Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng                                     4 tiết

- Tiêu chuẩn các chât có trong đất

- Nguyên nhân, tác nhân gây ô nhiễm đất

- Ảnh hưởng của ô nhiễm đất tới sức khỏe con người

- Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất

- Phương pháp sử lý chất thải sinh hoạt

* Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng                                   8 tiết

- Tiêu chuẩn các chất có trong nước

- Nguyên nhân, tác nhân gây ô nhiễm nước

- Ảnh hưởng của ô nhiễm nước tới sức khỏe cộng đồng

- Biện pháp phòng chống ô nhiễm nước.

- Phương pháp sử lý nước

* Vệ sinh nhà ở                                                                            2 tiết

- Các yếu tố ảnh hưởng tới vệ sinh nhà ở.

- Biện pháp phòng chống vệ sinh nhà ở

* Vệ sinh trường học                                                                   4 tiết

- Tiêu chuẩn vệ sinh trong trường học.

- Bệnh thường gặp trong trường học.

- Biện pháp phòng chống vệ sinh trường

* Vệ sinh các cơ sở điều trị                                                         4 tiết

- Nhiễm trùng các cơ sở điều trị.

- Phân loại và sử lý chất thải y tế.

- Biện pháp phòng chống ở các cơ sở điều trị

* Đại cương về vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp             2 tiết

- Các tác hại nghề nghiệp.

- Bệnh nghề nghiệp.

* Sinh lý lao động và phòng chống mệt mỏi                              4 tiết

- Sinh lý trong lao động.

- Mệt mỏi trong lao động.

- Biện pháp phòng chống.

* Một số bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật                                  3 tiết

- Một số bệnh nghề nghiệp do vi khuẩn.

- Một số bệnh nghề nghiệp do vi rút.

- Biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL ( problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc projector…

15. Đánh giá


- Hai bài kiểm tra thường xuyên: Test trắc nghiệm


- Một bài giữa kỳ .


- Một bài thi kết thúc học phần: Test trắc nghiệm

Cách tính điểm: {[(TX1 +TX2+ GK*2)+ THHP*3}/8

16. Tài liệu tham khảo, tài liệu học tập

16.1. Tài liệu học tập:

Bộ môn Môi trường - Độc chất, Sức khỏe môi trường - vệ sinh lao động

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Tử An, (2000), Môi trường và độc chất môi trường, Đại học y dược Hà Nội.

2. Đỗ Hàm, (2000), Bệnh học nghề nghiệp. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 4. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường ( 2002),Nhà xuất bản Y học. 

3. Bộ môn VS - MT- DT (1998), Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 1, Trường đại học Y khoa Hà Nội. 

4. Leroyer, - A; Hemon - D; Nisse, - C (2001), Environmental exposure to lead in a population of adults living in Northern France.  Medline (R) on CD 2001/01 – 2001/06.

5. Mattusch, - J; Wennrich, - R; Schmidt, - A- C; Reisser, - W (2000), Determination of arsenic species in water, soil and plants, UFZ – Center for environmental resarch Leipzig/ Halle Departement of analytical chemistry, Germany. Medline (R) on CD 2000/11 - 2000/12. 

6. WHO Genava (1995), Inorganic Lead, enviornment health criteria 165, IPCS (International program on chemical safety).

7. World health organization Geneva, (2001), Asenic and asenic compounds, IPCS (International program on chemical safety).

17. Lịch học

17.1. Lịch học lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1:  Khoa học môi trường và sinh thái
	2
	Ths. Vinh
	[1], [2], [3], [4], [5]
	  Nghe

  giảng

	
	1. Khái niệm về khoa học môi trường, sinh thái học.
	
	
	
	

	
	2. Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, phân loại của khoa học môi trường
	
	
	
	

	       1
	Bài 2: Ô nhiễm môi trường
	2
	Ths.Vinh
	[1], [2], [3], [4], [5]
	 Thảo 

  Luận

	
	1. Biến đổi môi trường trong cuộc sống con người.
	
	
	
	

	
	2.Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe.
	
	
	
	

	2
	Bài 3: Ô nhiễm không khí và       sức khỏe cộng đồng
	4
	Ths. Trung
	[1], [2], [3], [4], [5]
	  Nghe

   giảng

	
	1. Tiêu chuẩn các chất trong môi trường không khí
	
	
	
	

	
	2. Nguồn, tác nhân gây ô nhiễm không khí.
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng
	4
	Ths. Trung
	
	Thảo

 luận

	
	1. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khoẻ cộng đồng
	
	
	
	

	
	2. Biện pháp phòng chống ô nhiễm không khí
	
	
	
	

	4 
	Bài 4: Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng
	2
	Ths. Sơn
	[1], [2], [3], [4], [5]
	 Nghe

 giảng

	
	1. Tiêu chuẩn các chất có trong đất
	
	
	
	

	
	2. Nguyên nhân, tác nhân gây ô nhiễm đất
	
	
	
	

	4
	Bài 4:Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng
	2
	Ths. Sơn
	
	  Thảo

   luận

	
	1. Ảnh hưởng của ô nhiễm đất tới sức khỏe con người
	
	
	
	

	
	2. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp xử lý chất thải sinh hoạt.
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng
	4
	Ths. Hoa
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]
	  Nghe

  giảng

	
	1. Tiêu chuẩn các chất có trong nước
	
	
	
	

	
	2. Nguyên nhân tác nhân gây ô nhiễm nước
	
	
	
	

	6
	Bài 5: Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng
	4
	Ths. Hoa
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], 
	  Thảo

   luận

	
	1. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước tới sức khỏe cộng đồng
	
	
	
	

	
	2. Phương pháp phòng chống ô nhiễm nước
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp xử lý nước
	
	
	
	

	7
	Bài 6: Vệ sinh nhà ở
	2
	Ths. Sơn
	1], [2], [3], [4], [5], [6],
	   Nghe 

    giảng

	
	1. các yếu tố ảnh hưởng tới vệ sinh nhà ở.
	
	
	
	

	
	2.Biện pháp phòng chống vệ sinh nhà ở
	
	
	
	

	7
	Bài 7: Vệ sinh trường học

1. Tiêu chuẩn vệ sinh trường học

2. Bênh thường gặp trong trường học
	4
	Ths.Vinh
	1], [2], [3], [4], [5], [6],
	    Nghe

     giảng

	8
	Thảo luận: Vệ sinh trường học và vệ sinh nhà ở

Biện pháp phòng chống vệ sinh trường học và nhà ở
	2
	Ths.Vinh
	1], [2], [3], [4], [5], [6],
	     Thảo

      luận

	9
	Kiểm tra thường xuyên 1
	
	
	
	

	10
	Đại cương về vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp

1. Các tác hại nghề nghiệp.

2.  Bệnh nghề nghiệp.
	2
	Ths.Hoa
	
	

	11
	 Sinh lý lao động và phòng chống mệt mỏi    

1. Sinh lý trong lao động.

2. Mệt mỏi trong lao động.

3. Biện pháp phòng chống.
	4
	Ths.Vinh
	
	

	12
	Một số bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật  

 1. Một số bệnh nghề nghiệp do vi khuẩn.

2. Một số bệnh nghề nghiệp do vi rút.

3.  Biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật
	3
	Ths. Sơn
	
	

	13
	Kiểm tra thường xuyên 2
	
	
	
	

	14
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	

	15
	Thi hết học phần
	
	
	
	

	10
	Thi giữa học phần
	Bộ môn


DỊCH TỄ HỌC
Epidemiology

1. Mã số học phần: EPI 221
2. Tên học phần : Dịch tễ học 

3. Số tín chỉ:  2(2-0)

4.Ngành  đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
5. Năm học: 2008- 2009

6. Giảng viên phụ trách : PGS. TS Hoàng Khải Lập  

7. Cán bộ tham gia giảng dạy : 

- Hoàng Khải Lập

- Phạm Công Kiêm.

- Nguyễn Minh Tuấn 

- Trịnh Văn Hùng

- Phạm Ngọc Minh

8. Mục tiêu môn học/ học phần:

· Trình bày được những nội dung, nguyên lý cơ bản ứng dụng dịch tễ học trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

· Trình bày được các số đo bệnh trạng và tử vong thường dùng trong dịch tễ học

· Trình bày được các phương pháp nghiên cứu  sức khoẻ cộng đồng.

· Trình bày được phương pháp chọn mẫu và cách tính cỡ mẫu trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng

· Mô tả được kỹ thuật sàng tuyển phát hiện sớm bệnh trong cộng đồng.

· Trình bày được đặc điểm dịch tễ học các nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, máu, da niêm mạc .

· Mô tả được dịch tễ học các nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, máu, da niêm mạc.

· Trình bày được nguyên lý phòng chống dịch.

· Trình bày được các biện pháp phòng chống dịch  các nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, máu, da niêm mạc .

· Mô tả được đặc điểm dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam

· Trình bày được nguyên  lý , nguyên tắc dự phòng các bệnh không lây nhiễm

· Tính toán, phân tích được các số đo bệnh trạng

· Tính toán được cỡ mẫu trong nghiên cứu mô tả

· Xây dựng được kế hoạch cho một đợt tiêm chủng

· Thiết kế được bộ câu hỏi thu thập thông tin

· Thiết kế được các bảng số liệu và biểu đồ phù hợp

· Nhận thức được tầm quan trọng của dịch tễ học trong việc đánh giá sức khỏe cộng đồng.

· Nhận thức được tầm quan trọng của các cấp độ dự phòng trong các bệnh lây và không lây nhiễm.

9.   Mô tả môn học/học phần: gồm 2 học phần
   Học phần này học sinh sẽ được học khái niệm về dịch tễ học, cách đề cập dịch tễ học, các phương pháp nghiên cứu sức khỏe, dịch tễ học các bệnh lây và không lây nhiễm, các nguyên lý và biện pháp dự phòng. Ngoài ra sinh viên còn được thực hành các kỹ năng  tính toán cỡ mẫu,  xây dựng công cụ thu thập thông tin, phân tích các số liệu và trình bày các bảng , biểu đồ thích hợp về kết quả nghiên cứu và lập kế hoach tổ chức tiêm chủng, giám sát sức khỏe bệnh tật học đường

10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:

  Tín chỉ lý thuyết:  2 (2,1, 4)/ 12

11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần

      11.1. Điều kiện của học phần:

Trước khi học môn này sinh viên cần:

 -    Học các môn học vi sinh học, ký sinh trùng y học

· Học các môn học về môi trường sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe nghề nghiệp.

· Học các môn thống kê y tế, tin học ứng dụng 

11.2. Yêu cầu

- Tính toán được một tình huống số liệu cho trước về tỷ lệ hiện mắc, mới mắc, tỷ lệ tử vong thô và tỷ lệ tử vong đặc hiệu

- Tính toán được cỡ mẫu cho 2 tình huống ước lượng cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả một tỷ lệ và một giá trị trung bình

- Tiến hành được một kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn trên một quần thể giả định.

- Xây dựng được một bộ câu hỏi thu thập thông tin nghiên cứu

- Thiết kế được 3 loại bảng trống, đưa số liệu vào các bảng trống thích hợp và vẽ được 3 loại biểu đồ trên một bộ số liệu cho trước

- Lập được một kế hoạch tiêm chủng cho cộng đồng, kế hoạch giám sát, quản lý sức khỏe cộng đồng

- Thực hiện được một  lần các kỹ thuật tiêm chủng

12. Nội dung học phần 

1.  Chương 1. Dịch tễ học đại cương

    1.1.  Số đo mắc bệnh – tử vong     (4 tiết) 

1.1.2. Các chỉ số sức khoẻ 

1.1.3. Các số đo bệnh trạng

1.1.4. Cách tính các chỉ số sức khoẻ trong dịch tễ học   

      1.1.5. Chuẩn hóa tỷ lệ

1.2. Các đề cập dịch tễ học, một số nguyên lý thường dùng trong DTH  (4 tiết) 

1.2.1.Định nghĩa, mục tiêu và nội dung dịch tễ học

1.2.2.Lịch sử phát triển dịch tễ học, xu hướng mô hình bệnh tật trên thế giới và   Việt Nam

1.2.3. Cách đề cập dịch tễ học

1.2.4. Một số khái niệm thường dùng trong dịch tễ học

1.2.5. Một số nguyên lý thường dùng trong DTH

1.3. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả  ( 2 tiết)

1.3.1. Thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả  

1.3.2. Các đặc trưng mô tả   

1.4. Nghiên cứu bệnh - chứng ( 2 tiết)

1.4.1. Khái niệm nghiên cứu bệnh - chứng     

1.4.2. Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng

1.4.3. Tiêu chuẩn chọn nhóm bệnh, nhóm chứng

1.4.4. Tính các chỉ số trong nghiên cứu bệnh chứng

1.5.  Nghiên cứu thuần tập ( 1 tiết)

1.5.1. Khái niệm

1.5.2 Thiết kế nghiên cứu thuần tập tương lai

1.5.3.  Thiết kế nghiên cứu thuần tập hồi cứu

1.5.4. Cách tính các chỉ số trong nghiên cứu thuần tập

1.6. Nghiên cứu can thiệp ( 2 tiết)

1.6.1.  Khái niệm nghiên cứu can thiệp

1.6.2. Thiết kế nghiên cứu can thiệp

1.6.3. Ưu nhược điểm của các nghiên cứu can thiệp

1.7. Các sai số trong nghiên cứu dịch tễ học ( 3 tiết)

1.7.1. Khái niệm

1.7.2. Các loại sai số

1.7.3. Cách khống chế các loại sai số

1.8. Nghiên cứu dịch tễ học theo mẫu ( 2 tiết)

1.8.1. Khái niệm

1.8.2. Cách tính cỡ mẫu

1.9. Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm trong cộng đồng ( 2 tiết)

1.9.1. Khái niệm

1.9.2. Các tiêu chuẩn bệnh cần sàng tuyển

1.9.3. Các tiêu chuẩn trắc nghiệm trong sàng tuyển

1.9.4. Cách tính toán

2. Chương 2. Dịch tễ học các bệnh lây và không lây

2.1. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá ( 2 tiết) 

2.1.1. Quá trình dịch 

2.1.2. Đặc điểm dịch tễ học 

2.1.3. Các biện pháp dự phòng  

2.2. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp (2 tiết) 

2.2.1. Quá trình dịch 

2.2.2. Đặc điểm dịch tễ học 

2.2 3. Các biện pháp dự phòng  

2.3. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu (1 tiết)

2.3.1. Quá trình dịch 

2.3.2. Đặc điểm dịch tễ học 

2.3.3. Các biện pháp dự phòng  

2.4. Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường da- niêm mạc ( 2 tiết) 

2.4.1. Quá trình dịch 

2.4.2. Đặc điểm dịch tễ học 

2.4.3. Các biện pháp dự phòng  

2.5. Dịch tễ học bệnh ung thư  ( 2 tiết)

2.5.1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh ung thư ở Việt Nam và trên thế giới

2.5.2. Chiến lược dự phòng bệnh ung thư

2.5.3. Các nguy cơ của bệnh ung thư

2.6. Dịch tễ học bệnh tăng huyết áp ( 1 tiết)

2.6.1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh tăng huyết áp ở Việt Nam và trên thế giới

2.6.2. Các nguy cơ bệnh tăng huyết áp

2.6.3. Chiến lược dự phòng bệnh tăng huyết áp

2.7.  Dịch tễ học bệnh tiểu đường ( 2 tiết)

2.7.1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh tiểu đường ở Việt Nam và trên thế giới

2.7.2. Các nguy cơ bệnh tiểu đường

2.7.3. Chiến lược dự phòng bệnh tiểu đường


2.8. Giám sát dịch tễ học ( 2 tiết)

2.8.1. Khái niệm

2.8.2. Nội dung giám sát

2.8.3. Chỉ tiêu giám sát và đánh giá

2.8.4. Giám sát, quản lý sức khỏe bệnh tật cộng đồng

3.5.4. Bài tập thực hành tại lớp

13. Phương pháp giảng:

-  Thuyết trình

-  Thảo luận nhóm

-  Dạy học dựa trên vấn đề

14. Vật liệu giảng dạy:

- Phấn viết bảng

- Bút dạ

- Máy chiếu 

- Projector

- Mẫu phiếu

- Vác xin, kháng huyết thanh

- Máy tính  bỏ túi

- Handout

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá: 
- Hai bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 theo hình  thức thi viết, một bài kiểm tra giữa học phần bằng hình thức thực hành

- Một bài thi kết thúc học phần bằng hình thức thi viết 

16. Tài liệu học tập, tham khảo
16.1. Tài liệu học tập:

1. Hoàng Khải Lập ( 2007 ) Dịch tễ học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, Nhà xuất bản Y học Hà Nội - 2007

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia. Báo cáo tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng 2002 và kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2003 khu vực miền Bắc. Hà Nội, 2002.

2. Đại học Y Hà Nội - PGS.TS. Dương Đình Thiện. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản Y học, 2001.

3. Đại học Y khoa Thái Nguyên - Bộ môn Vệ sinh - Dịch tễ - Môi trường. Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 1997.

4. Dương Đình Thiện và cộng sự ( 1993 ) Dịch tễ học Y học.Bộ môn Dịch tễ học, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

17. Lịch học:

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT

/TK
	Hình thức học

	1
	- Cách đề cập DTH và các chiến lược thiết kế nghiên cứu DTH      

- Số đo mắc bệnh và số đo tử vong
	2 

1 
	PGS.TS. Lập

Ths. Kiêm
	1,2,3,4

1,2,3,4
	Nghe giảng

Nghe giảng



	2
	 Số đo mắc bệnh và số đo tử vong 

Phương pháp nghiên cứu mô tả 
	1 

2 
	Ths. Kiêm

PGS.TS. Lập
	1,2,3,4

1,2,4
	Nghe giảng

Nghe giảng



	3
	Ý nghĩa các chỉ số, điều kiện sử dụng các chỉ số, ý nghĩa của chuẩn hóa tỷ lệ
	3 
	Ths. Kiêm
	1,2,3,4
	Thảo Luận

	4
	Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng

Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	2 

1 
	PGS.TS. Lập

PGS.TS. Lập
	1,2,3,4

1,2,3,4
	Nghe giảng

Nghe giảng

	5
	Phương pháp nghiên cứu can thiệp

Các sai số trong nghiên cứu DTH
	2 

1 
	PGS.TS. Lập

Ths. Tuấn
	1,2,3,4

1,2,3,4
	Nghe giảng

Nghe giảng



	6
	Nghiên cứu theo mẫu    

Kỹ thuật sàng tuyển    
	2 

1 
	Ths.Tuấn

Ths. Tuấn
	1,2,3,4

1,2,3,4
	Nghe giảng

Nghe giảng

	7
	Tình huống sử dụng các loại thiết kế, sai số cho mỗi loại nghiên cứu và ý nghĩa y tế cho mỗi loại nghiên cứu
	3 
	PGS. Lập
	1,2,3,4
	Thảo luận



	7
	Kiểm tra thường xuyên
	
	Bộ môn
	
	

	8
	Kỹ thuật sàng tuyển                    
Dịch tễ học nhóm bệnh đường tiêu hóa và máu
	1 

2 
	Ths. Tuấn

Ths. Kiêm
	1,2,3,4

2,3,4
	Nghe giảng

Nghe giảng



	9
	Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu và da niêm mạc      

 Dịch tễ học bệnh ung thư           

      
	2 

1 
	Ths. Kiêm

PGS.Lập
	2,3,4

2,3,4
	Nghe giảng

Nghe giảng



	10
	Đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến DTH các bệnh truyền nhiễm, các biện pháp dự phòng đối với từng nhóm bệnh, vai trò của hệ thống dược đối với phòng chống HIV/AIDS
	3 
	Ths. Kiêm
	2,3,4
	Thảo luận



	10
	Kiểm tra thường xuyên
	
	Bộ môn
	
	

	11
	Dịch tễ học các bệnh  tiểu đường, tăng huyết áp và giám sát DTH                       
	3 
	PGS.Lập
	2,3,4
	Nghe giảng



	12
	 Đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến DTH các bệnh không lây nhiễm, các biện pháp dự phòng, vai trò hành vi cá thể đối với bệnh không lây, quan niệm sai lầm của cộng đồng về các bệnh không lây nhiễm
	3 
	PGS.Lập
	2,3,4
	Thảo luận



	13
	Thi hết học phần
	
	Bộ môn
	
	


TỔ CHỨC Y TẾ - CT Y TẾ QUỐC GIA - TÂM LÝ Y ĐỨC
Health Organization - National Health Program - Psychology Medical Ethics

1. Mã số học phần: HOP 221
2. Tên học phần: Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia - Tâm lý y đức 

3. Số tín chỉ: 02

4. Ngành đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học: 2008 - 2009

6. Giảng viên phụ trách: Ths. GVC Đàm Thị Tuyết

7.  Cán bộ tham gia giảng dạy năm học

- Ths.GVC. Đàm Thị Tuyết

- Ths. GVC. Mai Đình Đức

- Ths. Nguyễn Thu Hiền

- Ths. Nguyễn Thị Ph​ương Lan

- Ths. Nguyễn Thị Tố Uyên

- BS. Mai Anh Tuấn.

8. Mục tiêu của học phần:

* Kiến thức:

- Mô tả được cách tiếp xúc của cán bộ y tế đối với người bệnh.

- Trình bày được đạo đức y học, đạo đức của người cán bộ y tế với nghiên cứu y học và các nội dung đặc trưng của người thầy thuốc Việt Nam.

- Trình bày được các quan điểm cơ bản của Đảng về công tác y tế.

- Mô tả được tổ chức và nhiệm vụ của y tế các cấp trong ngành y tế Việt Nam.

- Phân tích được chu trình quản lý y tế cơ bản.

- Trình bày được mục tiêu, giải pháp về chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Trình bày được mục tiêu, giải pháp chuyên môn kỹ thuật và mô tả được nội dung quản lý của một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại tuyến y tế cơ sở.

* Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của tác động tâm lý đối với sức khoẻ.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo về công tác y tế hiện hành.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

9. Mô tả học phần

Môn học gồm 3 phần cơ bản :

Phần Tâm lý y đức đề cập đến các đặc điểm tâm lý khi tiếp xúc với người bệnh và cách giao tiếp với bệnh nhân. Phần này cũng đề cập đến vấn đề đạo đức của người cán bộ y tế nói chung cũng như đạo đức của người cán bộ y tế trong nghiên cứu y học và mô tả những nội dung đặc trưng cơ bản của người thầy thuốc Việt Nam.

Phần Tổ chức - quản lý y tế giới thiệu các quan điểm của Đảng về công tác y tế, mô tả về tổ chức, nhiệm vụ của hệ thống y tế Việt Nam và  chu trình quản lý y tế cơ bản. 

Phần Chương trình y tế quốc gia cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý chương trình y tế quốc gia tại các tuyến y tế.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2,1,4)/12

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

· Học phần tiên quyết: Không 

· Học phần trước: Không 

· Học phần song hành: Tuỳ ý 

12. Nội dung học phần: Gồm 3 phần 

Tâm lý y đức

Bài 1: Đại cương về tâm lý – Tâm lý y học (1 tiết)

Phần I: Đại cư​ơng về tâm lý học

1. Đại cư​ơng tâm lý.

2. Khái niệm hiện t​ượng tâm lý.

3. Bản chất của hiện tư​ợng tâm lý ngư​ời.

4. Đặc điểm hiện tư​ợng tâm lý. 

5. Phân loại các hiện tư​ợng tâm lý 

Phần 2: Tâm lý học y học

1. Định nghĩa 

2. Nhiệm vụ 

3. Đối t​ượng nghiên cứu của tâm lý y học

4. Vai trò của yếu tố tâm lý trong y học 

5. Một số phư​ơng pháp nghiên cứu tâm lý áp dụng trong nghiên cứu tâm lý học y học

Bài 2: Tâm lý giao tiếp (4 tiết)

1. Khái niệm giao tiếp  

2. Vai trò, ý nghĩa của giao tiếp  

3. Mục đích của giao tiếp

4. Các hình thức giao tiếp

4.1. Giao tiếp ngôn ngữ

4.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ

5. Các yếu tố ảnh h​ưởng đến giao tiếp giữa thầy thuốc và bệnh nhân

5.1. Yếu tố thuộc về đặc trươ​ng của ngư​ời thầy thuốc

5.2. Yếu tố thuộc về chủ thể và đối tư​ợng giao tiếp

5.3. Các yếu tố thuộc về môi trư​ờng, điều kiện giao tiếp.

6. Một số quy tắc giao tiếp cơ bản giữa thầy thuốc và ng​ười bệnh

7. Những điểm l​ưu ý trong các tình huống giao tiếp cụ thể

Bài 3: Tiếp xúc người bệnh (4 tiết)

1. Diễn biến tâm lý của bệnh nhân khi đến khám bệnh:

1.1. Lo lắng về bệnh tật

2. Tiếp xúc người bệnh

3. Vấn đề chẩn đoán bệnh

4. Vấn đề tiên lượng bệnh

5. Tiếp xúc với người nhà bệnh nhân

Bài 4: Đạo đức và y đức (2 tiết)

1. Khái niệm đạo đức

1.1. Khái niệm đạo đức

1.2. Đạo đức học

1.3. Nguồn gốc đạo đức

1.4. Tính chất của đạo đức

2. Khái niệm y đức

2.1. Đặc điểm của nghề y

2.2. Những nội dung cơ bản của y đức

3. Y đức là truyền thống của người hành nghề y dược

3.1. Cổ Hy Lạp

3.2. Việt Nam

4. Lời Bác Hồ là phương châm hành động của ngành

5. Y đức đương đầu trước những thách thức mới

Bài 5: Nội dung đặc tr​ưng của ng​ười thầy thuốc Việt Nam (2 tiết)

1. Mở đầu

2. Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý.

Bài 6: Người cán bộ y tế với nghiên cứu y học (3 tiết)

1. Lịch sử ra đời và phát triển 


2. Thử nghiệm TusKege

3. Thử nghiệm ở trại tập trung của Đức quốc xã

4. Đạo đức nghiên cứu y học
Tổ chức - quản lý y tế

Bài 7: Đại c​ương về tổ chức và quản lý y tế (1 tiết)

1. Các khái niệm

1.1 . Y xã hội học, Tổ chức y tế, Y tế công cộng 

1.2. Tên gọi

1.3. Sự phát triển của Y xã hội học và Tổ chức y tế

2. Khoa học Tổ chức và Quản lý y tế

2.1. Chức năng, nhiệm vụ 

2.2. Đối t​ượng

2.3. Nội dung cơ bản

3. Phư​ơng pháp nghiên cứu

3.1. Ph​ương pháp thống kê

3.2. Phư​ơng pháp thực nghiệm

3.3. Ph​ương pháp lịch sử

3.4. Phương pháp phân tích kinh tế 

Bài 8: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Việt Nam (2 tiết)

1. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức màng lưới y tế Việt Nam

1.1. Đảm bảo phục vụ nhân dân tốt có hiệu quả cao

1.2. Xây dựng theo hướng dự phòng là bản chất của ngành y tế Việt Nam. 

1.3. Phù hợp với tình hình kinh tế của mỗi địa phương

1.4. Phù hợp với trình độ khoa học và khả năng quản lý 

1.5. Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

2. Mô hình chung tổ chức y tế Việt Nam

2.1. Dựa theo tổ chức hành chính nhà nước

2.2. Dựa theo thành phần kinh tế (đầu tư kinh phí)

2.3. Mạng lưới còn chia làm 2 khu vực

3. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các tuyến y tế

3.1. Tuyến y tế trung ương 

3.2. Tuyến y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.3. Tuyến y tế huyện, quận, thị xã 

3. 4. Y tế xã, phường 

4. Chuẩn quốc gia về y tế xã (giai đoạn 2001-2010).

Bài 9: Quản lý y tế (5 tiết)

1. Định nghĩa quản lý

2. Chức năng chính của quản lý

3. Qui trình quản lý

3.1. Lập kế hoạch

3.2. Thực hiện kế hoạch

3.3. Giám sát và đánh giá

3.3.1. Giám sát

3.3.2. Đánh giá

Bài 10: Quan điểm của Đảng về công tác Y tế (2 tiết)

1.  Những quan điểm cơ bản về y tế của Việt Nam hiện nay

1.1. Quan điểm 1

1.2.  Quan điểm 2

1.3.  Quan điểm 3

1.3.1.  Dự phòng là hướng chủ đạo của nền y tế Việt nam XHCN:

1.3.2. Quan điểm dự phòng được xây dựng trên những cơ sở khoa học và không ngừng phát triển 

1.3.3. Quan điểm dự phòng hiện đại đề cập đến nhiều hướng khác nhau

1. 4. Quan điểm 4.

1.4.1. Cơ sở khoa học

1.4.2. Quan điểm này thể hiện (ý nghĩa):

1.5. Quan điểm 5.

1.5.1. Quan điểm này thể hiện (ý nghĩa):

1.5.2. Nội dung

Chương trình y tế quốc gia:

Bài 11: Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (1 tiết)

1. Tình hình y tế dự phòng trên thế giới

2. Những thành tựu đã đạt được của công tác y tế dự phòng ở nước ta

3. Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010

3.1. Mục tiêu

3.2. Các giải pháp

4. Định hướng đến năm 2020

Bài 12: Giới thiệu chương trình mục tiêu y tế quốc gia (1 tiết)

1. Mở đầu

2. Mục tiêu chung của ngành y tế

3. Các giải pháp chung

Bài 13: Chương trình tiêm chủng mở rộng (1 tiết)

1. Tình hình chung

2. Mục tiêu định hướng

3. Giải pháp chuyên môn kỹ thuật

4. Công tác quản lý  chương trình TCMR tại tuyến YTCS

4.1. Quản lý kế hoạch

4.2. Quản lý đối tượng tiêm chủng

4.3. Quản lý nhân lực phục vụ cho TCMR 

4.4. Quản lý vaccin

4.5. Quản lý phương tiện tiêm chủng, vật tư và kinh phí

4.6. Quản lý kỹ thuật

4.7. Quản lý các bệnh truyền nhiễm trong chương trình TCMR

4.8. Quản lý sổ sách, báo cáo

Bài 14: Chương trình phòng chống HIV/AIDS (3 tiết)

1. Tình hình chung

2. Mục tiêu và định hướng

3. Các giải pháp chủ yếu

4. Tổ chức thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS tại tuyến xã

Bài 15: : Chương trình bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (4 tiết)

1. Tình hình chung

2. Mục tiêu và định hướng

3. Các giải pháp chính

4. Tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, VSATTP ở tuyến xã.
13. Phương pháp giảng: Thuyết trình, đóng vai, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy: Sách giáo khoa, tình huống, bài tập, tranh ảnh, overhead, projector.

15. Đánh giá:

· Dự lớp: 80% số buổi

· Kiểm tra thường xuyên: 02 bài 

· Kiểm tra định kỳ: 01 bài

· Thi hết môn học: 01 bài

· Hình thức thi và kiểm tra: trắc nghiệm hoặc câu hỏi truyền thống.

16. Tài liệu học tập, tham khảo: 

1. Bộ Y tế. Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Hà Nội, năm 2007.Bộ môn Tổ chức y tế - Y xã hội học. Bài giảng Tâm lý và tâm lý học. Đại học Y Hà Nội, 1997

2. Bộ môn Y tế công cộng. Trư​ờng Đại học Y Dư​ợc thành phố Hồ Chí Minh. Tâm lý y học. Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. Tr 4-16

3. Bộ Y tế - Tổ chức Y tế Thế giới - Dự án phát triển hệ thống y tế. Quản lý y tế. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 2001.

4. Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Dự án tiêm chủng quốc gia. Tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng năm 2001. Hà Nội, 12/2001.

5. Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Dự án tiêm chủng quốc gia. Tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng năm 2001. Hà Nội, 12/2001.

6. Bộ y tế -Tổ chức y tế thế giới. Quản lý y tế. Nhà xuất bản y học. Hà Nội, 2001.

7. Bộ Y tế- UNICEF; Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở tuyến y tế cơ sở; Nhà xuất bản y học; Hà Nội 2000.

8. Bộ y tế -Vụ Tổ chức cán bộ. Các văn bản quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở hiện hành. Hà Nội, 2002.

9. Bộ Y tế. Các chính sách và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Hà Nội, 2002.
10. Bộ Y tế. Các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2010. Hà Nội, 8/2002.
11. Bộ Y tế. Hội nghị toàn quốc Y tế dự phòng 10 năm đổi mới 1991-2000, định hướng chiến lược 2001-2010. Vụ Y tế dự phòng, 11/2001.

12. Bộ y tế. Quy định chức năng nhiệm vụ  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ- BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ y tế

13. Ngô Toàn Định. Tâm lý học y học. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 1995.

14. Nguyễn Văn Nhận. Tâm lý học y học. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 2001. Tr 7-21.

15. Phạm Mạnh Hùng. Quản lý y tế, tìm tòi, học tập và trao đổi. NXB Hà nội. 2004.

16. Thông tư Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thươngbinh và xã hội số 08/ TT-LB ngày 20/4/1995. Hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.

17. Thông tư liên tịch Bộ y tế - Bộ Nội số 11/2005/TTLT-BYT-BNV. Thông tư    liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương. Hà nội ngày 12 tháng 4 năm 2005.

18. Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Khoa y tế công cộng Bộ môn tổ chức - Quản lý y tế. Bài giảng Tổ chức- Quản lý y tế, Thành phố Hồ Chí Minh, 2004. Tr 1-7

19. Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Tâm lý y học. Nhà xuất bản Giáo dục. 1998. Tr 143 – 155.
20. Trư​ờng Đại học Y khoa Hà Nội. Bộ môn Tổ chức y tế - Y xã hội học. Bài giảng tâm lý và tâm lý y học. Tài liệu dùng cho lớp tập huấn Tâm lý và tâm lý y học, 1997 tr. 86 - 95.
21. Trường Đại học Y khoa Huế. Bộ môn Y xã hội học. Bài giảng Tâm lý Y học – Y đức, 2005. Tr 56 – 66.
22. Trường Đại học Y khoa Thái  Nguyên, Bộ môn Y xã hội học. Tổ chức và quản lý Y tế. Nhà xuất bản y học. Hà Nội, 2007.

23. Trường Đại học Y khoa Thái  Nguyên, Bộ môn Y xã hội học. Chương trình y tế quốc gia. Nhà xuất bản y học. Hà Nội, 2007.

24. Trư​ờng Đại học Y Thái Nguyên, Bộ môn Y xã hội học. Tâm lý Y học-Y đức. Nhà xuất bản Y học, 2007.

17. Lịch học:

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TLHT

/TK
	Hình

thức

giảng

	1
	Bài 1: Đại cư​ơng về tâm lý - tâm lý y học 

Phần I: Đại cư​ơng về tâm lý học

Phần 2: Tâm lý học y học
	1 tiết
	Ths. Tuyết
	2, 3, 15, 20, 22, 25
	Thuyết

trình



	1
	Bài 2: Tâm lý giao tiếp


	2 tiết
	Ths. Tuyết 
	2, 3, 15, 20, 22, 25
	Thuyết trình

Thảo luận nhúm

	2
	Bài 3: Tiếp xúc người bệnh


	2 tiết
	Ths. Lan
	13, 14, 19, 24
	PBL

Thảo

luận

nhóm

Nghiên

cứu

từng

ca

	2
	Bài 4: Đạo đức và y đức


	1 tiết
	Bs Tuấn
	2, 3, 15, 20, 22, 25
	Thuyết

trình

Phân

tích

Thảo luận nhóm

	Tuần 3
	Bài 4: Đạo đức và y đức
	1 tiết
	Bs Tuấn
	
	

	Tuần 3
	Bài 5: Nội dung đặc tr​ưng của 

ng​ười thầy thuốc Việt Nam


	2 tiết
	Bs. Tuấn
	2, 3, 15, 20, 22, 25
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 

4
	Bài 6: Người cán bộ y tế với nghiên cứu y học


	1 tiết


	Ths. Đức 


	2, 3, 15, 20, 22, 25
	Thuyết trình,

Thảo luận nhóm

	Tuần 

4
	Bài tập tỡnh huống: Tõm lý giao tiếp
	2 tiết
	Ths. Tuyết
	
	

	Tuần 5
	Bài tập tỡnh huống

Tiếp xúc người bệnh

Người cán bộ y tế với nghiên cứu y học
	1 tiết

2 tiết
	Ths. Lan

Ths. Đức 
	
	

	Tuần 

6
	Bài 7: Đại c​ương về tổ chức và quản lý y tế 
	1 tiết
	Ths. Uyển 


	4, 19, 21, 23
	Thuyết trình

	Tuần 

6
	Bài 8: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Việt Nam
	2 tiết
	Ths. Uyển
	4, 9, 13, 17, 18, 19, 23
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 7
	Bài 9: Quản lý y tế


	3 tiết
	Ths. Tuyết
	4, 16, 19, 21, 23
	Thuyết

trình



	Tuần 8
	Bài tập tỡnh huống

Tiếp xúc người bệnh

Quản lý y tế
	1 tiết

2 tiết
	Ths Lan

Ths. Tuyết
	
	

	Tuần

9
	Bài 10: Quan điểm của Đảng về công tác Y tế


	2 tiết
	Ths. Đức


	19, 21, 23
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 9
	Bài 11: Chiến lược quốc gia y tế dự phũng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
	1 tiết
	Ths. Hiền
	1, 24
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 10
	Bài 12: Giới thiệu chương trỡnh mục tiờu y tế quốc gia
	1 tiết
	Ths. Hiền
	12, 24
	Thuyết trình

	Tuần

10
	Bài 13: Chương trỡnh tiờm chủng mở rộng
	 1 tiết
	Ths. Hiền


	5, 6, 8, 24


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 10
	Bài 14: Chương trỡnh phũng chống HIV/AIDS
	1 tiết
	Ths. Hiền
	11, 13, 26
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 11
	Bài 15: Chương trình bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 


	2 tiết

1 tiết
	Ths. Hiền

Ths. Hiền
	11, 12, 13, 26


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 12
	Bài tập tình huống

Chương trình phòng chống HIV/AIDS

Chương trình bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 
	1 tiết

2 tiết
	Ths. Hiền


	
	Thảo luận nhóm


ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN - CẤP CỨU BAN ĐẦU
Fundemental Nursing - First Aid
1. Mã số học phần: FNF 221
2. Tên học phần: Điều Dưỡng Cơ Bản- cấp cứu ban đầu

3. Số tín chỉ: 2(1LT/1TH)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng KTXN vệ sinh an toàn thực phẩm
5. Năm học: 2009 - 2010
6. Giảng viên phụ trách: Ths. Nông Phương Mai

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:



1. Ths. Nông Phương Mai



2. Bs. Hoàng Thị Mai Nga



3. Bs. Đỗ Thị Lệ Hằng

8. Mục tiêu học phần:

* Kiến thức: 

- Trình bày được lịch sử phát triển ngành điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều dưỡng. 

- Mô tả đ​ược các quy trình  kỹ thuật thực hành chăm sóc ng​ười bệnh.

- Vận dụng được các bước của quy trình điều dưỡng vào việc nhận định, chăm sóc người bệnh.  


- Phân tích đư​ợc cách xử trí một số tình huống sơ cứu, cấp cứu ng​ười bị nạn. 

* Kỹ năng: 

- Thực hiện đư​ợc các kỹ năng thực hành, chăm sóc ng​ười bệnh. 

- Thực hiện được các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

- Nhận biết, theo dõi và xử trí đ​ược các biến cố xảy ra trong và sau khi làm thủ thuật.

* Thái độ: 

- Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc.

- Coi trọng công tác phòng bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ với người bệnh trong quá trình chăm sóc.

9. Mô tả học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử phát triển ngành điều dưỡng và các khái niệm về điều dưỡng, một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như tiêm các loại, truyền dịch - truyền máu, thụt tháo, thông tiểu, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân như rửa dạ dày, ép tim - thổi ngạt, cố định tạm thời các loại gẫy xương, kỹ thuật băng các loại. Trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành các thủ thuật, theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở, chăm sóc, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho người bệnh.   

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong kỳ (số giờ lý thuyết, số giờ thảo luận)

- Giảng dạy lý thuyết: 1(2,2,4)/5

- Giảng thực hành: Phần thực hành gồm 6 bài:

Bài 1: Kỹ thuật đo mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở + Ép tim - Thổi ngạt.

Bài 2: Kỹ thuật tiêm các loại. 

Bài 3: Kỹ thuật truyền dịch - truyền máu .

Bài 4: Kỹ thuật thụt tháo - thông tiểu + Rửa dạ dày.

Bài 5: Kỹ thuật cố định tạm thời các loại gẫy xương + Hút đờm dãi - thở oxy.

Bài 6: Kỹ thuật băng các loại 

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

* Điều kiện: 

- Sinh viên được học trước các môn y cơ sở: Sinh lý, Sinh lý bệnh - miễn dịch, Giải phẫu.

- Sinh viên phải tự học, đọc bài ở nhà trước giờ lên lớp và tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên giảng đường.

- Sinh viên phải tham gia học thực tập tại phòng thực tập tại bộ môn và chuẩn bị dụng cụ học tập: Áo blue, mũ, khẩu trang, bảng kiểm kỹ thuật điều dưỡng.

* Yêu cầu: Trong quá trình học thực hành tại bộ môn, sinh viên cần phải:


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật một thủ thuật ít nhất 3 lần trong một buổi thực hành.



+ Kỹ thuật đo mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở.



+ Kỹ thuật ép tim - Thổi ngạt.



+ Kỹ thuật tiêm các loại. 



+ Kỹ thuật truyền dịch - truyền máu.



+ Kỹ thuật thụt tháo - thông tiểu - Rửa dạ dày.



+ Kỹ thuật cố định tạm thời các loại gẫy xương.



+ Kỹ thuật hút đờm dãi - thở oxy.



+ Kỹ thuật băng các loại.

12. Nội dung học phần

Lý thuyết: 

	Bài 1: Lịch sử phát triển ngành điều dưỡng. Vai trò, chức năng của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh.
	2 tiết

	Bài2: Quy trình điều dưỡng  
	2 tiết

	Bài 3: Hút đờm dãi -  Thở oxy.                                                                               
	1 tiết

	Bài 4: Tiêm các loại. Truyền dịch - Truyền máu.                                                     
	2 tiết

	Bài 5: Theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở.                                             
	1 tiết

	Bài 6: Rửa dạ dày, cho ăn qua Sonde.                                                 
	1 tiết

	Bài 7: Thụt tháo, thụt giữ, thông tiểu 
	2 tiết

	Bài 8: Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực.                                                  
	1 tiết

	Bài 9: Cấp cứu tai nạn (Bỏng - ngạt nước - điện giật)                                           
	1 tiết

	Bài 10: Băng các loại và cố định tạm thời gẫy xương.                                         
	2 tiết


Thực hành:

	Bài 1: Kỹ  thuật tiêm các loại.
	4 tiết

	Bài 2:  Kỹ  thuật truyền dịch - Truyền máu.
	6 tiết

	Bài 3: Kỹ  thuật theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở - Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực
	4 tiết

	Bài 4: Kỹ  thuật rửa dạ dày + Thụt tháo,  thông tiểu.
	6 tiết

	Bài 5: Kỹ  thuật cố định tạm thời gẫy xương + Hút đờm dãi - thở oxy
	6 tiết

	Bài 6: Kỹ  thuật băng các loại 
	4 tiết


13. Phương pháp giảng:

* Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

* Thực hành: 

- Kỹ thuật viên h​ướng dẫn thao tác mẫu.

- Sinh viên tự thực hành thủ thuật theo bảng kiểm theo nhóm d​ưới sự giám sát của giáo viên.

- Giảng viên lượng giá, tổng kết cuối buổi thực hành.
14. Vật liệu giảng dạy: Máy overhead, Projector. Mô hình, dụng cụ, đĩa CD, tranh ảnh phục vụ giảng thực hành.

15. Đánh giá:

- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài lý thuyết; Hình thức: Câu hỏi trắc nghiệm 

- Kiểm tra giữa học kỳ:  Điểm thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng. Đánh giá theo bảng kiểm.

- Điểm cuối học phần: Hình thức đánh giá: Câu hỏi trắc nghiệm trên máy.

- Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi hết học phần được tính theo thang điểm 10.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

* Tài liệu học tập: 

1. Bộ môn Điều Dưỡng Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên (2005). Bài giảng Điều dưỡng. (Tài liệu dùng cho sinh viên Cao đẳng Y sỹ học đường lưu hành nội bộ).

2. Bộ y tế - Vụ khoa học và đào tạo (2000) Điều Dưỡng Cơ Bản. NXB Y học.

* Tài liệu tham khảo:

1. Bộ y tế (1999). Kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Nhà xuất bản y học.

2. Bộ y tế (2002). Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh. NXB Y học.

3. Bộ y tế - Vụ khoa học và đào tạo (2003). Điều Dưỡng Nội Khoa. NXB y học.

4. Bộ y tế (2004). Quản lý Điều dưỡng. Nhà xuất bản Y học.

5. Addison Wesley Publishing Company (Third Edition) Techiques in Clinical Nusing.

6. J. B. Lippincott Company ( Sixth  Edition). Critical Care Nursing.
17. Lịch học

Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT TK
	HT giảng

	1
	Lịch sử phát triển ngành Điều Dưỡng. Vai trò, chức năng người  Điều dưỡng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh.
	1
	Ths Mai
	1, 2, 3, 6, 7, 8
	Thuyết

trình

	
	1. Lịch sử phát triển ngành ĐD thế giới.
	
	
	
	

	
	2. Lịch sử phát triển ngành Điều Dưỡng Việt Nam
	
	
	
	

	
	3. Vai trò của người Điều Dưỡng
	
	
	
	

	
	4. Chức  năng người Điều Dưỡng
	
	
	
	

	
	Theo dõi mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở.
	1
	
	
	

	
	1. Theo dõi mạch:
	
	
	
	

	
	2. Theo dõi nhịp thở
	
	
	
	

	
	3. Theo dõi nhiệt độ.
	
	
	
	

	
	4. Theo dõi huyết áp.
	
	
	
	

	
	Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực
	
	
	
	

	
	1. Hô hấp nhân tạo.
	
	
	
	

	
	1.1. Các phương pháp làm hô hấp nhân tạo dùng tay.
	
	
	
	

	
	1.2 Phương pháp hà hơi thổi ngạt miệng - miệng.
	
	
	
	

	
	2. Ép tim ngoài lồng ngực.
	
	
	
	

	
	Thảo luận:
	2
	
	
	Thảo luận

	
	1. Vai trò, chức năng người  Điều dưỡng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh hiện nay.
	
	
	
	

	
	2. Dấu hiệu sinh tồn và cách chăm sóc.
	
	
	
	

	
	3. Những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành cấp cứu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim.
	
	
	
	

	2


	Quy trình điều dưỡng
	1
	Nông Ths Mai
	1, 2, 3, 7, 8
	Thuyết

trình

	
	1. Định nghĩa.
	
	
	
	

	
	2. Mục tiêu của quy trình điều dưỡng
	
	
	
	

	
	3. Các bước của quy trình điều dưỡng
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định.
	
	
	
	

	
	3.2. Chẩn đoán điều dưỡng.
	
	
	
	

	
	3.3. Lập kế hoạch chăm sóc.
	
	
	
	

	
	3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.
	
	
	
	

	
	3.5. Lượng giá.
	
	
	
	

	
	Tiêm các loại
	1
	
	
	

	
	1. Tầm quan trọng của việc tiêm thuốc.
	
	
	
	

	
	2. Quy trình kỹ thuật tiêm thuốc
	
	
	
	

	
	2.1. Quy trình kỹ thuật tiêm dưới da. 
	
	
	
	

	
	2.2. Quy trình kỹ thuật tiêm bắp.
	
	
	
	

	
	2.3. Quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch
	
	
	
	

	
	2.4. Quy trình kỹ thuật tiêm trong da
	
	
	
	

	
	Truyền dịch - Truyền máu.
	
	
	
	

	
	1. Truyền dịch
	
	
	
	

	
	1.1. Mục đích.
	
	
	
	

	
	1.2. Nguyên tắc.
	
	
	
	

	
	1.3. Chỉ định - chống chỉ định
	
	
	
	

	
	1.4. Các loại dịch truyền.
	
	
	
	

	
	1.5. Các vị trí truyền dịch.
	
	
	
	

	
	1.6. Quy trình kỹ thuật truyền dịch.
	
	
	
	

	
	1.7. Tai biến
	
	
	
	

	
	2. Truyền máu
	
	
	
	

	
	1.1. Mục đích.
	
	
	
	

	
	1.2. Nguyên tắc.
	
	
	
	

	
	1.3. Chỉ định - chống chỉ định
	
	
	
	

	
	1.4. Quy trình kỹ thuật truyền máu.
	
	
	
	

	
	1.5. Tai biến
	
	
	
	

	
	Thảo luận:
	2
	
	
	Thảo luận



	
	1. Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng quy trình Điều dưỡng vào việc chăm sóc bệnh nhân.
	
	
	
	

	
	2. Những tai biến có thể xảy ra trong quá trình tiêm thuốc cho bệnh nhân và hướng xử trí.
	
	
	
	

	
	3.  Những tai biến có thể xảy ra trong quá trình truyền dịch, truyền máu  cho bệnh nhân và hướng xử trí.
	
	
	
	

	3
	Cấp cứu tai nạn (Bỏng - ngạt nước - điện giật)
	1
	Bs Hằng
	1, 2, 3, 4, 7
	Thuyết

trình



	
	1. Bỏng
	
	
	
	

	
	2. Ngạt nước.
	
	
	
	

	
	3. Điện giật
	
	
	
	

	
	Hút đờm dãi
	1
	
	
	

	
	1. Hút đờm dãi đường hô hấp trên.
	
	
	
	

	
	2. Hút đờm dãi đường hô hấp dưới.
	
	
	
	

	
	Thở oxy
	
	
	
	

	
	1. Cơ sở lý thuyết.
	
	
	
	

	
	2. Các nguyên nhân làm cho cơ thể thiếu oxy.
	
	
	
	

	
	3. Dấu hiệu và triệu chứng thiếu oxy
	
	
	
	

	
	4. Các nguyên tắc của liệu pháp oxy
	
	
	
	

	
	5. Quy trình kỹ thuật cho bệnh nhân thở oxy qua ống thông mũi hầu.
	
	
	
	

	
	6. Quy trình kỹ thuật cho bệnh nhân thở oxy qua gọng kính
	
	
	
	

	
	7. Quy trình kỹ thuật cho bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ.
	
	
	
	

	
	Thảo luận:
	2
	
	
	Thảo luận



	
	1. Những điều  cần lưu ý khi tiến hành cấp cứu nạn nhân bỏng, ngạt nước, điện giật.
	
	
	
	

	
	2. Các nguyên tắc của liệu pháp oxy và những điều cần lưu ý khi theo dõi, chăm sóc bệnh nhân thở oxy.
	
	
	
	

	4
	Thụt tháo
	2
	Bs Nga
	1, 2, 3, 7, 8


	Thuyết

trình

	
	1. Chỉ định, chống chỉ định.
	
	
	
	

	
	2. Quy trình kỹ thuật thụt tháo. 
	
	
	
	

	
	Thông tiểu
	
	
	
	

	
	1. Chỉ định, chống chỉ định.
	
	
	
	

	
	2. Quy trình kỹ thuật thông tiểu
	
	
	
	

	
	2.1. Thông tiểu nữ.
	
	
	
	

	
	2.2. Thông tiểu nam.
	
	
	
	

	
	* Thảo luận:
	2
	
	
	Thảo luận

	
	Những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành các thủ thuật thụt tháo, thông tiểu cho bệnh nhân. 
	
	
	
	

	5
	Rửa dạ dày
	1
	Bs Nga
	1, 2, 3, 7, 8


	Thuyết

trình

	
	1. Chỉ định, chống chỉ định.
	
	
	
	

	
	3. Tai biến, hút dịch dạ dày
	
	
	
	

	
	Cho ăn qua Sonde.
	
	
	
	

	
	1. Chỉ định, chống chỉ định.
	
	
	
	

	
	2. Quy trình kỹ thuật cho ăn qua sonde.
	
	
	
	

	
	3. Những điều cần lưu ý.
	
	
	
	

	
	Kỹ thuật băng các loại
	1
	
	
	

	
	1. Mục đích
	
	
	
	

	
	2. Nguyên tắc
	
	
	
	

	
	3. Các loại băng
	
	
	
	

	
	4. Các cách băng cơ bản
	
	
	
	

	
	5. Cách băng một số bộ phận trên cơ thể
	
	
	
	

	
	Cố định tạm thời gẫy xương
	
	
	
	

	
	1. Mục đích.
	
	
	
	

	
	2. Nguyên tắc.
	
	
	
	

	
	3. Chuẩn bị dụng cụ cố định
	
	
	
	

	
	4. Chuẩn bị nạn nhân.
	
	
	
	

	
	5. Kỹ thuật tiến hành cố định tạm thời gẫy xương các loại.
	
	
	
	

	
	* Thảo luận:
	2
	
	
	Thảo luận



	
	1. Những điều cần lưu ý khi theo dõi, chăm sóc bệnh nhân ăn qua sonde.
	
	
	
	

	
	2. Cách áp dụng các kiểu băng cơ bản vào một số các vị trí trên cơ thể.
	
	
	
	

	
	3. Các nguyên tắc cần lưu ý khi tiến hành băng và cố định tạm thời gẫy xương cho bệnh nhân.
	
	
	
	


* Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT

TK
	Hình thức giảng

	1
	Kỹ thuật đo mạch - nhiệt độ - huyết áp - nhịp thở + ép tim - Thổi ngạt
	4
	Nga
	
	GV hdẫn mẫu, SV thực hành theo bảng kiểm


	2
	Kỹ thuật tiêm các loại.
	6
	Mai
	
	

	3
	Kỹ thuật truyền dịch - truyền máu
	4
	Mai
	
	

	4
	Kỹ thuật thụt tháo - thông tiểu + Rửa dạ dày.
	6
	Mai
	
	

	5
	Kỹ thuật cố định gẫy xương + Hút đờm dãi - thở oxy.
	6
	Hằng
	
	

	6
	Kỹ thuật băng các loại
	4
	Nga
	
	

	7
	Kiểm tra thực hành
	
	
	
	


KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN 
VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  
Basic Tests  for Food Hygenic Safety
1. Mã số môn học: TFS 331
2. Tên môn học: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về ATVSTP

3. Số tín chỉ: 3 (1/2)
4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  Năm thứ 2
6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 




- PGS. TS. Đỗ Văn Hàm




- Ths. Nguyễn Ngọc Anh




- Bs. Trương Thùy Dương




- KTV. Nguyễn Thị Hoàn

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Trình bày đư​ợc những nội dung cơ bản của qui trình lấy mẫu, bảo quản mẫu, các phương pháp xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo quản các trang thiết bị máy móc thông thường để xét nghiệm ATVSTP. 

Trình bày được các nội dung của những qui định pháp chế hiện hành về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

8.2. Thực hiện đúng các qui trình xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản và bảo quản các máy móc trang thiết bị để xét nghiện ATVSTP đúng kỹ thuật. 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp dự phòng và sơ cấp cứu thường gặp trong phòng xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.


8.3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện đúng qui trình và độ chính xác của máy móc thiết bị trong việc đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm. 

9. Mô tả môn học:


Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm: Đối tượng thực phẩm, tiêu chuẩn thực phẩm và các qui định pháp chế về an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành; Phân loại, nguyên tắc của các xét nghiệm cơ bản để sử dụng, bảo quản các trang thiết bị máy móc thông thường của phòng xét nghiệm (kính hiển vi, máy li tâm, nồi hấp ướt, tủ ấm, tủ sấy...); Quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, các phương pháp cơ bản trong xét nghiệm ATVSTP. Trình bày kết quả và báo cáo; Đề phòng và sơ cấp cứu các tai nạn thường gặp trong phòng xét nghiệm. 

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:

10.1. Phân bố tín chỉ lý thuyết:  1(2, 2, 4)/5 tuần

10.2. Phân bố tín chỉ thực hành:  2(1, 4)/10 tuần


- Số giờ lý thuyết thực hành: 10


- Số giờ thực hành: 40
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn khoa học cơ bản
12. Nội dung học phần: 

12.1. Lý thuyết

1. Đại cương kỹ thuật cơ bản xét nghiệm thực phẩm: 2 tiết 

2. Giới thiệu các phương tiện kỹ thuật thường dùng trong xét nghiệm thực phẩm: 3 tiết 

3. Qui trình lấy mẫu và xử lý mẫu để xét nghiệm thực phẩm.: 4 tiết 

4. Qui trình xét nghiệm thực phẩm: 3 tiết 

5. Đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm: 3 tiết 

12.2. Thực hành

1. Sử dụng phương tiện kỹ thuật thường dùng trong xét nghiệm thực phẩm: 3 tiết
2. Thực hành lấy mẫu và xử lý mẫu để xét nghiệm thực phẩm: 6 tiết 

3. Thực hành phương pháp bảo quản mẫu xét nghiệm thực phẩm: 3 tiết 

4. Kiến thức, kỹ năng cơ bản xét nghiệm hóa thực phẩm: 3 tiết 

5. Kiến thức, kỹ năng cơ bản xét nghiệm vi sinh trong thực phẩm: 3 tiết 

6. Thực hành một số qui trình xét nghiệm thực phẩm thông thường: 6 tiết
7. Thực hành trình bày báo cáo kết quả xét nghiệm thực phẩm: 3 tiết 

8. Kỹ năng đảm bảo an toàn và vệ sinh phòng thí nghiệm: 3 tiết 

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá

Bài kiểm tra thường xuyên (bằng test trắc nghiệm): 02 bài hệ số 1


Bài thi giữa học phần: 1 bài hệ số 2 






Bài thi hết học phần: hệ số 4 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 


Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y khoa Thái Nguyên (2008), Giáo trình: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm (giành cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm). 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học viện quân Y
4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học
18.1. Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1
	Bài 1. Đại cương kỹ thuật cơ bản xét nghiệm thực phẩm
	2
	PGS. Hàm
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

	
	Bài 2. Giới thiệu các phương tiện kỹ thuật thường dùng trong xét nghiệm thực phẩm
	2
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình

	2
	Thảo luận nhóm bài 2
	2
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thảo luận nhóm

	
	Bài 3. Qui trình lấy mẫu và xử lý mẫu để xét nghiệm thực phẩm
	2
	Th.S Anh
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình,  PBL

	3
	Thảo luận nhóm bài 3
	4
	Th.S Anh
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình,  PBL

	4
	Bài 4. Qui trình xét nghiệm thực phẩm


	4
	Th.S Anh
	[4], [6]
	Thuyết trình, PBL,

Thảo luận nhóm

	5
	Bài 5. Đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm
	4
	B.S Dương
	[1],[2],[4], [6]
	Thuyết trình, PBL,

Thảo luận nhóm


18.2. Thực hành:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1
	Bài 1. Sử dụng phương tiện kỹ thuật thường dùng trong xét nghiệm thực phẩm
	5
	PGS. Hàm,

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	2
	Bài 2. Thực hành lấy mẫu và xử lý mẫu để xét nghiệm thực phẩm (phần 1)
	5
	Th.S Anh, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	3
	Bài 2. Thực hành lấy mẫu và xử lý mẫu để xét nghiệm thực phẩm (phần 2)
	5
	Th.S Anh, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	4
	Bài 3. Thực hành phương pháp bảo quản mẫu xét nghiệm thực phẩm
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	5
	Bài 4. Kiến thức, kỹ năng cơ bản xét nghiệm hóa thực phẩm
	5
	Th.S Anh
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	6
	Bài 5. Kiến thức, kỹ năng cơ bản xét nghiệm vi sinh trong thực phẩm
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm,

	7
	Bài 6. Thực hành một số qui trình xét nghiệm thực phẩm thông thường (phần 1)
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	8
	Bài 6. Thực hành một số qui trình xét nghiệm thực phẩm thông thường (phần 2)
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	9
	Bài 7. Thực hành trình bày báo cáo kết quả xét nghiệm thực phẩm
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	10
	Bài 8. Kỹ năng đảm bảo an toàn và vệ sinh phòng thí nghiệm
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm


THỰC PHẨM HỌC  
Sitiology
1. Mã số học phần: SIT 321
2. Tên học phần: Thực phẩm học

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm
5. Năm học:  Năm thứ 2
6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 




- PGS. TS. Đỗ Văn Hàm




- Ths. Nguyễn Ngọc Anh




- Bs. Trương Thùy Dương




- KTV. Nguyễn Thị Hoàn

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Trình bày đư​ợc các cách phân nhóm thực phẩm, mục đích, ý nghĩa và cơ sở khoa học của việc phân nhóm thực phẩm. 

Trình bày được giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm, các luật về tiếp thị thực phẩm và văn hóa ẩm thực.

8.2. Thực hiện đúng một số qui trình bảo quản và chế biến thưc phẩm thông dụng để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 


8.3. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc thực hiện đúng, phù hợp qui trình bảo quản và chế biến thực phẩm trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm. 

9. Mô tả môn học:


Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phân loại, thành phần, qui trình chế biến, bảo quản, tiêu chuẩn thực phẩm; giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm chính; Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm; Các nguyên tắc của dây truyền thực phẩm, luật và tiếp thị về thực phẩm, văn hóa và xã hội của thực phẩm và lựa chọn thực phẩm phù hợp với sức khỏe và dinh dưỡng

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:

10.1. Phân bố tín chỉ lý thuyết:  1(2, 2, 4)/5 tuần

10.2. Phân bố tín chỉ thực hành:  1(1, 4)/5tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn khoa học cơ bản.

12. Nội dung học phần: 

12.1. Lý thuyết. 

1. Thực phẩm và phân nhóm thực phẩm: 1 tiết
2. Giá trị dinh duỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm nguồn gốc thực vật: 2 tiết 

3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm nguồn gốc động vật: 2 tiết 

4. Bảo quản thực phẩm: 2 tiết 

5. Kiểm tra chất lượng thực phẩm: 2 tiết
6. Phương pháp lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng cho các đối tượng: 2 tiết
7. Văn hóa ẩm thực: 2 tiết 
8. Luật pháp trong chế biến và tiếp thị thực phẩm: 2 tiết 
12.2.  Thực hành.

1. Phương pháp bảo quản thực phẩm: 6 tiết 

2. Thực hành kiểm tra chất lượng thực phẩm: 6 tiết 

3. Thực hành lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng cho các đối tượng: 3 tiết 

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá

Bài kiểm tra thường xuyên (bằng test trắc nghiệm): 02 bài hệ số 1


Bài thi giữa học phần: 1 bài hệ số 2 






Bài thi hết học phần: hệ số 4 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 


Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y khoa Thái Nguyên (2008), Giáo trình Thực phẩm học (giành cho sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm DD và ATVSTP). 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học viện quân Y
4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học

18.1. Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1


	Bài 1. Thực phẩm và phân nhóm thực phẩm
	1
	Th.S Anh
	[1], [2],[4]
	Thuyết trình, PBL

	
	Bài 2. Giá trị dinh duỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm nguồn gốc thực vật
	3
	Th.S Anh
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, thảo luận nhóm

	2
	Bài 3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm nguồn gốc động vật
	3
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, thảo luận nhóm

	
	Bài 4. Bảo quản thực phẩm (phần 1)
	1
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL

	3


	Bài 4. Bảo quản thực phẩm  (phần 2)
	1
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thảo luận nhóm

	
	Bài 5. Kiểm tra chất lượng thực phẩm


	2
	B.S Dương
	[4], [6]
	Thuyết trình, PBL,

Thảo luận nhóm

	
	Bài 6 . Phương pháp lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng cho các đối tượng
	1
	B.S Dương
	
	

	4
	Thảo luận nhóm bài 6
	2
	B.S Dương
	[1],[2],[4], [6]
	Thuyết trình, PBL,

Thảo luận nhóm

	
	Bài 7. Văn hóa ẩm thực
	1
	PGS. Hàm
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL,



	
	Bài 8. Luật pháp trong chế biến và tiếp thị thực phẩm
	1
	PGS. Hàm
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL



	5
	Thảo luận nhóm bài 7; bài 8
	4
	PGS. Hàm
	[1],[2],[4]
	Thảo luận nhóm


18.2. Thực hành.

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1
	Bài 1. Phương pháp bảo quản thực phẩm (phần 1)
	5
	Th.S Anh, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	2
	Bài 1. Phương pháp bảo quản thực phẩm (phần 2)
	5
	Th.S Anh, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	3
	Bài 2. Thực hành kiểm tra chất lượng thực phẩm 

(phần 1)
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	4
	Bài 2. Thực hành kiểm tra chất lượng thực phẩm 

(phần 2)
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	5
	Bài 3. Thực hành lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng cho các đối tượng
	5
	BS. Dương, KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm


HOÁ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Sitiological Analytic Chemistry

1. Mã số học phần: SAC 331
2. Tên học phần : Hoá phân tích thực phẩm.
3. Số tín chỉ : 3(1/2)

4. Ngành đào tạo:  Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Năm học : Năm thứ hai

6. Giảng viên phụ trách: ThS. Cï Xu©n Ch¸nh.  
7. Cán bộ tham gia giảng:
  - ThS. Cù Xuân Chánh

  - ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  - CN. Nguyễn Thị Mỹ Ninh

  - TS. Nguyễn Đăng Đức (CB mời giảng)

8. Mục tiêu học phần 
*Kiến thức:

+   Trình bày được nguyên lý và ứng dụng của các phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến, phổ hông ngoại, phổ huỳnh quang, phổ hấp thụ nguyên tử.

+  Trình bày được nguyên lý và ứng dụng các phương pháp sắc ký lớp mỏng, sắc ký khí, sắc ký lỏng hiệu năng cao, đo pH, chuẩn độ đo thế, cực phổ.

*Kỹ năng: 

 
+ Thực hiện được các phép đo pH, chuẩn độ đo thế, sắc ký trên lớp mỏng, đo mật độ quang.

*Thái độ:

 
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, bảo quản, sử dụng dụng cụ, hóa chất hợp lý, tiết kiệm.


+Trung thực, khách quan, thận trọng trong khi thực hiện các bài thực hành. Có ý thức học tập vươn lên. 

9. Mô tả học phần

 
 Học phần gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành. Sinh viên được học lỳ thuyết các phương pháp hóa lý trong phân tích như các phương pháp tách ví dụ: chiết, sắc ký, thẩm thấu, chưng cất, kết tủa, điện di….; các phương pháp phân tích quang học và các phương pháp phân tích điện hóa. Giữa chương trình sinh viên phải làm 1 bài kiểm tra thường xuyên và cuối chương trình làm một bài thi kết thúc học phần. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết và kết thúc bằng bài thi thực hành.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2,2,4)/5

- Tổng số tiết chuẩn: (2x5) + (2x5)/2 = 15 tiết.

- Thực hành: 7 bài = 30 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện  của học phần:

 + Sinh viên phải đọc giáo trình trước khi đến lớp theo hướng dẫn của giáo viên.

 + Sinh viên phải nghiên cứu trước bài thực hành và phần lý thuyết có liên quan đến bài thực hành đó. Sau mỗi buổi thực hành sinh viên phải viết bản tường trình thí nghiệm.

11.2. yêu cầu của học phần:


+ Phải trang bị máy móc thiết bị thực tập đầy đủ.


+ Sing viên phải học qua các môn cơ sở như: Hóa ĐC-VC-HC, Hóa sinh…

12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết 

	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	Bài 1: Các phương pháp phân tích quang học và sự hấp thụ ánh sáng.
	2

	Bài 2: Phổ phân tử
	2

	Bài 3: Phổ nguyªn tử
	2

	Bài 4: Đại cương về phương pháp tách
	2

	Bài 5: đại cương về sắc ký, sắc ký lỏng, sắc ký khí
	3

	Bài 6: Phương pháp đo thế
	2

	Bài 7: Phương pháp cực phổ và chuẩn độ đo ampe
	2

	Tæng
	15


Thực hành

	Nội dung thực hành
	Số tiết

	Bài 1: Sắc ký giấy 
	4

	Bài 2: Sắc ký lớp mỏng  
	4

	Bài 3: Sắc ký trao đổi ion và sắc ký khí
	5

	Bài 4: Sắc ký lỏng hiệu năng cao(HPLC)
	4

	Bài 5: Đo pH và chuẩn độ đo thế
	4

	Bài 6: Phương pháp chiết đo quang
	4

	Bài 7: Định lượng hỗn hợp 2 chất bằng phương pháp đo quang 
	5

	Tổng
	30


13. Phương pháp giảng dạy

 - Thuyết trình, phát vấn, làm mẫu, thảo luận nhóm.

14. Vật liệu giảng dạy


- Tài liệu học tập, dụnh cụ thí nghiệm, hóa chất.

15. Đánh giá

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

- 01 bài thi giữa học phần  (thi Thực hành)

 
- 01 bài thi kết thúc học phần .

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

- Tài liệu học tập:

  1. Hóa Phân Tích, (2004) – NXB Đại học Dược Hà Nội.

  2. Bộ môn Hóa – Sinh (2008), Tài liệu thực hành hóa phân tích thực phẩm(Lưu hành nội bộ).

- Tài liệu tham khảo:

17. Lịch học

I. PHẦN LÝ THUYẾT

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT /TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Các phương pháp phân tích quang học và sự hấp thụ ánh sáng.

1.1 Các phương pháp phân tích quang học.

1.2 Ánh sáng và bức xạ điện từ.

1.3 Sự hấp thụ ánh sáng và màu sắc 
	2


	Chánh

	1


	Thuyết trình



	
	Bài 2: Phổ phân tử.

2.1 Phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến

2.2 Quang phổ hồng ngoại

2.3 Quang phổ huỳnh quang
	2
	Tuyết
	1
	Thuyết trình

	2
	Bài 3: Phổ nguyên tử.

3.1 Phổ hấp thụ nguyên tử(AAS) và phổ phát xạ nguyên tử(AES).

3.2 Phổ phát xạ Plasma

3.2 Phổ huỳnh quang nguyên tử(AFS)
	2
	Tuyết


	1
	Thuyết trình

	
	Bài 4: Đại cương về các phương pháp tách.

4.1 Các phương pháp tách

4.2 Phương pháp lọc

4.3 Phương pháp ly tâm

4.4 Phương pháp thẩm thấu và phương pháp chiết
	2


	Chánh


	1


	Thuyết trình 

	
	4.5 Thảo luận về phổ phân tử và phổ nguyên tử.
	4


	Chánh, Tuyết 
	1
	Thảo luận 

	3
	Bài 5: Sắc ký.

5.1 Đại cương về sắc ký

5.2 Sắc ký lỏng

5.3 Sắc ký khí
	2
	Chánh
	1
	Thuyết trình

	
	Bài 6: Phương pháp đo thế.

6.1 Thế điện cực

6.2 Điện cực so sánh

6.3 Điện cực chỉ thị

6.4 Phương pháp đo thế trực tiếp và chuẩn độ đo thế
	1
	Đức
	1
	Thuyết trình

	4
	Bài 7: Phương pháp cực phổ và chuẩn độ đo ampe.

7.1 Phương pháp cực phổ

7.2 Các dạng cực phổ hiện đại

7.3 Chuẩn độ ampe
	1
	Đức, Tuyết
	1
	Thuyết trình

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Thảo luận về sắc ký và phương pháp đo thế, chuẩn độ đo ampe
	4
	Đức Tuyết
	1,3
	Thảo luận 

	
	                                               Tổng
	20
	
	
	


II. PHẦN THỰC HÀNH

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT
/TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Sắc ký giấy 
	4
	Tuyết
	2
	 Thực tập tại phòng thí nghiệm

	2
	Bài 2: Sắc ký lớp mỏng  
	4
	Tuyết
	2
	

	3
	Bài 3: Sắc ký trao đổi ion và sắc ký khí
	5
	Tuyết
	2
	

	4
	Bài 4: Sắc ký lỏng hiệu năng cao(HPLC)
	4
	Tuyết
	2
	

	5
	Bài 5: Đo pH và chuẩn độ đo thế
	4
	Ninh
	2
	

	6
	Bài 6: Phương pháp chiết đo quang
	4
	Tuyết
	2
	

	7
	Bài 7: Định lượng hỗn hợp 2 chất bằng phương pháp đo quang 
	5
	Tuyết
	2
	

	
	                                               Tổng
	30
	
	
	


KỸ THUẬT PHÂN TÍCH NẤM MỐC THỰC PHẨM
Analytic Techniques of Sitological Yeast
1. Mã số: TSY 321
2. Tên học phần:

Kỹ thuật phân tích nấm mốc thực phẩm

3. Số tín chỉ:


2 (1-1)
4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật an toàn thực phẩm

5. Năm học:


2008-2009
6. Giảng viên phụ trách:
Ths. Hứa Văn Thước

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
- Ths. Hứa Văn Thước




- Ths. Phạm Thị Hiển



- Ths. Lô Thị Hồng Lê
          

- Bs. Nông Phúc Thắng 


8. Mục tiêu học phần:

8.1. Về kiến thức: 

- Nêu được vai trò của nấm men, mấm mốc trong thực phẩm.

- Trình bày được một số loại nấm men, nấm mốc sinh độc tố.

- Trình bày được nguyên tắc, kỹ thuật định lượng tổng số bào tử nấm men, nấm mốc trong thực phẩm.

- Trình bày được nguyên tắc, kỹ thuật định danh A.flavus, A. niger, A. funigatus, A. parasiticus, A.versicolor trong các sản phẩm lương thực thực phẩm.

8.2. Về kỹ năng:

- Pha chế được một số môi trường nuôi cấy nấm.

- Nhận biết  và phân loại được một số loại nấm men, nấm mốc trong thực phẩm.

- Làm được kỹ thuật xét nghiệm phân tích một số loại nấm mốc thực phẩm cơ bản (nhóm nấm mốc A.flavius, A. niger, A lumigatus, A.parasitius, A.versicolor)

- Nuôi cấy được  một số loại nấm men, nấm mốc trong thực phẩm.

- Phân tích được kết quả nuôi cấy một số loại nấm men, nấm mốc trong thực phẩm.

8.3. Về thái độ:

- Ý thức được tầm quan trọng của hiện tượng nhiễm nấm mốc trong thực phẩm  đối với sức khoẻ cá nhân và cộng đồng

- Tham gia tích cực chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm để  bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

9. Mô tả học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về phân loại nấm mốc liên quan tới an toàn vệ sinh thực phẩm, các nguyên tắc và kỹ thuật xét nghiệm phân tích nấm mốc thực phẩm cơ bản (kỹ thuật xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc, nhóm nấm mốc A.flavius, A. niger, A lumigatus, A.parasitius, A.versicolor).

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1( 2,2,4 ) / 5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

* Điều kiện:

- Để học tốt học phần Kỹ thuật phân tích nấm mốc thực phẩm, cần phải học môn sinh trước

- Môn học song hành: Là các môn y học cơ sở( vi sinh)

 * Chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu về lý thuyết: Sinh viên phải tham gia 80% số giờ lên lớp lý thuyết, 100% các buổi thực hành

- Chỉ tiêu về thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do hoặc không cú lý do đều phải học bù đủ mới được xét dự thi kết thúc học phần. Sinh viên nghỉ học thực hành 01 buổi không có lý do bị trừ 25% điểm thi giữa học phần (điểm thi thực hành) và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành 02 buổi không có lý do sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do quỏ 20% số giờ thực hành quy định sẽ phải đăng ký học lại phần thực hành.

 - Chỉ tiêu bài kiểm tra: Mỗi sinh viên phải có 


+ Một bài kiểm tra thường xuyên của lý thuyết 


+ Một bài thi thực hành 


+ Một bài thi lý thuyết hết môn

Sinh viên nào không tham gia kiểm tra, thi( trừ có lý do đặt biệt ) sẽ bị điểm 0 bài đó 

12. Nội dung học phần: 

1(2,2,4) / 5

Lý thuyết:  
         (2 tiết  x  5 tuần ) + (2 tiết x 5 tuần )/ 2 = 15 tiết

	Nội dung giảng
	Số tiết

	Bài 1, bài 2:

Bài 1: Nấm mốc và  nấm men trong thực phẩm

1. Nấm men và giống nấm men

2. Nấm mốc

Bài 2: Nấm mốc sinh độc tố

1. Asspergillus

2. Penicillium

3. Fusarium

4. Stachybotrys atra

5. Myrrothecium Verucaria

6. Trichoderma

7. Trichothecium

8. Cephalosporium

Bài 3: Những độc tố của nấm mốc

1. Độc tố của nấm Aspergillus

2. Độc tố của nấm Penicillium

3. Độc tố của  nấm Fusarium

Bài 4. Sinh lý của nấm mốc

1. Nhu cầu thức ăn của nấm mốc

2. Nhu cầu về thành phần môi trường của nấm mốc

Bài 5. Lây nhiễm nấm mốc

1. Giai đoạn lây nhiễm

2. Các loại nấm mốc thường lây nhiễm thực phẩm

Bài 6. Định lượng tổng số bào từ  nấm men, nấm mốc trong thực phẩm

1. Nguyên lý phương pháp 

2. Phạm vi áp dụng

3. Dụng cụ, môi trường và dung dịch cần thiết

4. Chuẩn bị môi trường và mẫu thử

5. Các bước tiến hành.

6. Tính kết quả

7. Báo cáo kết quả

Bài 7: Các phương pháp phòng chống nấm mốc

1. Chống ô nhiễm nguyên liệu ban đầu

2. Tẩy uế, khử trùng, ngăn bụi trong phòng đóng gói và lưu giữ nguyên liệu thực phẩm.

3. Giảm tối đa và chạm khi thao tác với hoa quả

4. Làm lạnh

5. Nâng áp suất thẩm thấu

6. Bảo quản bằng hoá chất
	2

1,5

2

1,5

4

4



	Tổng số tiết
	15


Thực hành:   15 tiết
	Nội dung giảng
	Số tiết

	Bài 1: Hình thể một số nấm men, nấm mốc trong thực phẩm

Bài 2: Kỹ thuật xét nghiệm phân tích một số nấm men, nấm mốc trong thực phẩm

Bài 3: Pha chế một số môi trường nuôi cấy nấm men, nấm mốc trong thực phẩm

Bài 4: Nuôi cấy nấm men, nấm mốc trong thực phẩm

Bài 5: Đọc kết quả nuôi cấy nấm men, nấm mốc trong thực phẩm
	2

4

3

4

2

	Tổng số
	15


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình, thảo luận nhóm

- Thao tác mẫu, bảng kiểm.

14. Vật liệu giảng dạy: 

- Giáo trình: Nấm thực phẩm .

- Máy tính , máy chiếu, đĩa CD .

- Hóa chất, tiêu bản, mẫu vật, bệnh phẩm, dụng cụ và các trang thiết bị xét nghiệm cho phòng thực tập để phục vụ giảng phần thực hành ký sinh trùng về nấm thực phẩm.

15. Đánh giá học phần:

Sinh viên cần phải có đủ:


- 2 bài kiểm tra thường xuyên lý thuyết (hệ số 1). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm.

- 1 bài thi giữa học phần là điểm thi thực hành (hệ số 2).

- 1 bài thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần (hệ số 1). Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

* Tài liệu học tập:

1. Bộ môn ký sinh trùng. Trường Đại học y Thái Nguyên. Bài giảng nấm thực phẩm 2008

2. Bộ môn ký sinh trùng. Trường Đại học y Thái Nguyên. Thực tập nấm thực phẩm 2008.


 * Tài liệu tham khảo:

3. Bộ Y tế. Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên an toàn vệ sinh thực phẩm. Hà Nội năm 2008.

4. ETIENNE LEVY – LAMBERT. Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm. Nhà xuất bản y học. 1978   

17. Lịch học

* Lý thuyết: 
20 tiết           1(2.2.4) / 5     




( 2 x 5 ) + ( 2 x 5 ) = 20 ti ết

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT

/TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Nấm mốc và  nấm men trong thực phẩm

Nấm men

Nấm mốc
	2

2
	Ths Thước
Ths Thước
	1,3

2
	Thuyết trình, nêu câu hỏi
Thảo luận

	2
	Bài 2: Nấm mốc sinh độc tố
Nấm mốc sinh độc tố
	2
2
	BS Thắng

BS Thắng
	     1,3

1,3
	Thuyết trình, nêu câu hỏi

Thảo luận

	3
	Bài 3: Những độc tố của nấm mốc

1. Độc tố của nấm Aspergillus

2. Độc tố của nấm Penicillium

3. Độc tố của  nấm Fusarium

Bài 4. Sinh lý của nấm mốc

1. Nhu cầu thức ăn của nấm mốc

2. Nhu cầu về thành phần môi trường của nấm mốc

Độc tố của nấm mốc

Sinh lý của nấm mốc
	2

2
	Ths Hiển

Ths Hiển


	1,3

1,3


	Thuyết trình, nêu câu hỏi

Thảo luận

	4
	Bài 5. Lây nhiễm nấm mốc

1. Giai đoạn lây nhiễm

2. Các loại nấm mốc thường lây nhiễm thực phẩm

Bài 6. Định lượng tổng số bào từ  nấm men, nấm mốc trong thực phẩm

1. Nguyên lý phương pháp 

2. Phạm vi áp dụng

3. Dụng cụ, môi trường và dung dịch cần thiết

4. Chuẩn bị môi trường và mẫu thử

5. Các bước tiến hành.

6. Tính kết quả

7. Báo cáo kết quả

Lây nhiễm nấm mốc 

Định lượng bào tử nấm men, nấm mốc
	2

2
	Ths Thước

Ths Thước

Ths Thước
	     1,3

     1,3

 1,3
	Thuyết trình, nêu câu hỏi

Thuyết trình, nêu câu hỏi

Thảo luận

	5
	Bài 7: Các phương pháp phòng chống nấm mốc

1. Chống ô nhiễm nguyên liệu ban đầu

2. Tẩy uế, khử trùng, ngăn bụi trong phòng đóng gói và lưu giữ nguyên liệu thực phẩm.

3. Giảm tối đa và chạm khi thao tác với hoa quả

4. Làm lạnh

5. Nâng áp suất thẩm thấu

6. Bảo quản bằng hoá chất

Phòng chống nấm mốc
	2

2
	Ths Lê

Ths Lê
	1,3

1,3
	Thuyết trỡnh

Nờu cõu hỏi

Thảo luận

	
	Tổng số
	20
	
	
	


* Thực hành: 
              15 tiết

	Tuần
	Tên bài
	Số tiết
	Cỏn bộ giảng
	TLHT

/TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Hình thể một số nấm men, nấm mốc trong thực phẩm
	3
	Th.s Hiển
	2,4
	- Thuyết trình

- KTV hướng dẫn xem hình thể nấm

	2
	Bài 2: Kỹ thuật xét nghiệm phân tích một số nấm men, nấm mốc trong thực phẩm


	3
	Th.s Thước
	2,4
	- GV thuyết trình

- KTV thao tác mẫu

	3
	Bài 3: Pha chế một số môi trường nuôi cấy nấm men, nấm mốc trong thực phẩm
	3
	BS Thắng
	2,4
	- GV thuyết trình

- KTV thao tác mẫu

	4
	Bài 4: Nuôi cấy nấm men, nấm mốc trong thực phẩm
	3
	Th.s Lê
	2,4
	- GV thuyết trình

- KTV thao tác mẫu

	5
	Bài 5: Đọc kết quả nuôi cấy nấm men, nấm mốc trong thực phẩm
	3
	Th.s Hiển
	2,4
	- GV thuyết trình

- KTV thao tác mẫu

	
	Tổng
	15
	
	
	

	Thi thực hành chạy trạm (OSCE )


KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM I
Analytics Techniques of Sotological Microorganism

1. Mã số: TSM 321
2. Tên học phần: Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm I

3. Số tín chỉ: 2(1-1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm 

5. Năm học: 2009-2010

6. Giảng viên phụ trách:
Ths. Vũ Văn Long

7. Cán bộ tham gia giản dạy:
- Ths. Vũ Văn Long



- Ts. Nguyễn Đắc Trung


- Ts. Lưu Kim Thanh


- Ths. Nguyễn Thị Thu Thái


- Ths. Lương Thị Hồng Nhung


8. Mục tiêu học phần:

Sau khi kết thúc học phần vi sinh, sinh viên cần:

8.1. Trình bày được các phương pháp phát hiện và xác định căn nguyên vi khuẩn  gây nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm.

8.2. Thực hiện v à biết cách nhận định chính xác kết quả các kỹ thuật xét nghiệm phát hiện căn nguyên vi sinh vật gây nhiễm khuẩn và nhiễm độc thực phẩm.

8.3. Ý thức được vai trò của các phương pháp chẩn đoán ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm.
9. Mô tả học phần: 


Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và những kỹ năng cơ bản về phát hiện và phân loại vi sinh vật (vi khuẩn) liên quan tới an toàn vệ sinh thực phẩm. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:


- Tổng số giờ giảng lý thuyết:


10 tiết


- Tổng số giờ thảo luận:


10 tiết


- Tổng số giờ thực hành:


15 tiết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Để học tốt học phần vi sinh, sinh viên cần phải hoàn thành học phần Sinh học đại cương, Di truyền học và Vi sinh học trước khi bắt đầu tham dự học phần vi sinh.

- Điều kiện dự thi hết học phần vi sinh: Sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

- Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do hoặc không có lý do đều phải học bù đủ mới được xét dự thi kết thúc học phần. Sinh viên nghỉ học thực hành 01 buổi không có lý do bị trừ 25% điểm thi giữa học phần (điểm thi thực hành) và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành 02 buổi không có lý do sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do quá 20% số giờ thực hành quy định sẽ phải đăng ký học lại phần thực hành.

12. Nội dung học phần:

Lý thuyết:
10 tiết

	Nội dung giảng
	Số tiết

	Phương pháp nghiên cứu hình thái vi sinh vật
	2

	Các phản ứng sinh vật hoá học
	2

	Các phương pháp định lượng vi khuẩn.
	2

	Các phản ứng huyết thanh học
	2

	Các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong phát hiện và phân loại vi khuẩn gây ô nhiễm VSV thực phẩm.
	2

	Tổng số tiết
	10


Thực hành: Tổng số 15 tiết

	Nội dung giảng
	Số tiết

	Phương pháp nghiên cứu hình thái vi sinh vật:

- Kỹ thuật soi tươi vi sinh vật.

- Kỹ thuật nhuộm Gram.
	1



	Các phản ứng sinh vật hoá học
	4

	Các phương pháp định lượng vi khuẩn:

- Phương pháp đếm tế bào qua kính hiển vi.

- Phương pháp đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)

- Phương pháp đếm khuẩn lạc (Phương pháp đếm đĩa)

- Phương pháp định lượng vi khuẩn trong thạch sâu.

- Phương pháp màng lọc

- Phương pháp đo độ đục.

- Phương pháp đo ATP.
	6

	Các phản ứng huyết thanh học
	2

	Các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong phát hiện và phân loại vi khuẩn gây ô nhiễm VSV thực phẩm.
	2

	Tổng số tiết
	15


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình (giáo trình điện tử) và thảo luận.

- Thao tác thực hành mẫu.

- Sinh viên tự học.

14. Vật liệu giảng dạy:

- Giáo trình vi sinh (sách giáo khoa và giáo trình điện tử) do cá nhân giảng viên và tập thể bộ môn biên soạn.

- Các sách giáo khoa vi sinh tham khảo khác.

- Máy tính (có kết nối internet), máy chiếu (projector), đĩa CD hoặc DVD.

- Môi trường, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ và các trang thiết bị xét nghiệm cho Labo vi sinh lâm sàng để phục vụ giảng phần thực hành vi sinh.

15. Đánh giá học phần:

Sinh viên cần phải có đủ:

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm.

- 01 điểm thi giữa học phần là điểm thi thực hành (hệ số 2).

- 01 điểm thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần (hệ số 1). Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

Điểm tổng kết = ((Điểm TX + Điểm TH*2)/3 + Điểm hết môn)/2

Ghi chú: Điểm TX = Điểm kiểm tra thường xuyên


    
Điểm TH = Điểm thực hành (điểm giữa học phần)


    
Điểm tổng kết = Điểm học phần

Sinh viên không tham dự kỳ thi chính mà không có lý do (bỏ thi) sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi hết môn. 

Sinh viên không tham dự kỳ thi chính (có lý do) sẽ được tham dự kỳ thi phụ theo lịch của phòng đào tạo để có điểm thi hết môn.

Sinh viên cú điểm thi hết môn (điểm thi kết thúc học phần) dưới 5 hoặc điểm tổng kết học phần dưới 5 sẽ phải tham gia thi hết môn lần 2 trong kỳ thi phụ theo lịch của phòng đào tạo.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Vi sinh Y học

Bộ môn vi sinh, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

2. Thực tập Vi sinh Y học

Bộ môn vi sinh, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Tài liệu thao khảo tiếng Việt:

1. Vi sinh vật Y học

Sánh giáo khoa dùng cho sinh viên y khoa.

Nhà xuất bản đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội 1992.

2. Vi sinh Y học

Bộ môn vi sinh vật, Trường Đại học Y Hà Nội

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2001.

3. Vi sinh vật học 

Bộ môn Vi sinh- Sinh học, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2007.

4. Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Sách dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật Y học.

 Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2006.

Tài liệu thao khảo tiếng Anh:

5. Michael TM, John MM, Jack P. Brook biology of microorganisms. 8th edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc; 1997.

6. Bernard NF, David MK, Peter MH. Fundamental Virology. 3rd edition. Philadenphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1996.

7. Samel B. Medical microbiology. 4th edition. Texas: Scientific Illustrator Steven Schuenlle; 1996.

8. Ronal MA. Microorganism in our world. Missouri: Mosby-Year book, Inc; 1995.

9. Ellen JB, Lancer RP, Sydney MF. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. 9th edition. Missouri: Mosby-Year book, Inc; 1994.

10. Allice LS. Principles of Microbiology. 9th edition. Missouri: The C.V. Mosby Company; 1981.

17. Lịch học: 
2(2,1,4)/12

Lý thuyết:

2 tiết x 5 tuần = 10 tiết

Thảo luận:

2 tiết x 5 tuần = 10 tiết
	TuÇn
	Néi dung
	Sè tiÕt
	Gi¶ng viªn
	TLHT/
TK
	Phương phỏp

giảng dạy

	1
	Phương pháp nghiên cứu hình thái vi sinh vật 

Th¶o luËn
	2

2
	Ths. Long
	[8]
	- Thuyết trình, 

thảo luận.

	2
	Các phản ứng sinh vật hoá học 

Th¶o luËn
	2

2
	Ths. Th¸i


	[8]
	- Thuyết trình, 

thảo luận.

	3
	Các phương pháp định lượng vi khuẩn.
Th¶o luËn
	2

2
	Ts. Trung
	[8]
	- Thuyết trình, 

thảo luận.

	4
	Các phản ứng huyết thanh học
Th¶o luËn
	2

2
	Ths. Nhung 
	[8]
	- Thuyết trình, 

thảo luận.

	5
	Các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong phát hiện và phân loại vi khuẩn gây ô nhiễm VSV thực phẩm.
Th¶o luËn
	2

2
	Ts. Trung
	[8]
	- Thuyết trình, 

thảo luận.




Thực hành:

15 tiết

	TuÇn
	Néi dung
	Sè tiÕt
	Gi¶ng viªn
	Phương pháp

giảng dạy

	1
	Phương pháp nghiên cứu hình thái vi sinh vật:

- Kỹ thuật soi tươi vi sinh vật.

- Kỹ thuật nhuộm Gram.
	1
	Ths. Long


	Thuyết trình.

Thao tác thực hành mẫu.

	2
	Các phản ứng sinh vật hoá học
	4
	Ts. Thanh
	

	3
	Các phương pháp định lượng vi khuẩn:

- Phương pháp đếm tế bào qua kính hiển vi.

- Phương pháp đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)

- Phương pháp đếm khuẩn lạc (Phương pháp đếm đĩa)

- Phương pháp định lượng vi khuẩn trong thạch sâu.

- Phương pháp màng lọc

- Phương pháp đo độ đục.

- Phương pháp đo ATP.
	6
	Ths. Th¸i
	

	4
	Các phản ứng huyết thanh học
	2
	Ths. Nhung
	

	5
	Các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong phát hiện và phân loại vi khuẩn gây ô nhiễm VSV thực phẩm.
	3
	Ts. Trung
	

	
	Thi thực hành (Thi chạy trạm)


KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM II
Analytics Techniques of Sotological Microorganism
1. Mã số: TSM 332
2. Tên học phần:

Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm II

3. Số tín chỉ:


3 (1-2)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm 
5. Năm học:


2009-2010

6. Giảng viên phụ trách:
Ths. Vũ Văn Long

7. Cán bộ tham gia giản dạy:
- Ths. Vũ Văn Long


- Ts. Nguyễn Đắc Trung


- Ts. Lưu Kim Thanh


- Ths. Nguyễn Thị Thu Thái


- Ths. Lương Thị Hồng Nhung


8. Mục tiêu học phần:

Sau khi kết thúc học phần vi sinh, sinh viên cần:

8.1. Trình bày được chỉ tiêu vi sinh vật trong các loại thực phẩm, cách lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm vi sinh vật và các căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm.

8.2. Thực hiện đúng quy trình lấy bệnh phẩm xét nghiệm, tiến hành được và  biết  nhận  định  chính  xác  kết  quả  của  các kỹ thuật xét nghiệm phát hiện căn nguyên vi sinh vật gây nhiễm khuẩn và nhiễm độc thực phẩm.

8.3. Ý thức được ảnh hưởng của ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm tới sức khoẻ và bệnh tật của con người.

9. Mô tả học phần: 


Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về một số căn nguyên vi sinh vật gây ô nhiễm thực phẩm, vai trò và ảnh hưởng của ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm tới sức khoẻ và bệnh tật của con người, những kỹ năng cơ bản về phát hiện và phân loại vi sinh vật (vi khuẩn) liên quan tới an toàn vệ sinh thực phẩm. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:


- Tổng số giờ giảng lý thuyết:

15 tiết


- Tổng số giờ thảo luận:

12 tiết


- Tổng số giờ thực hành:

30 tiết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

- Để học tốt học phần vi sinh, sinh viên cần phải hoàn thành học phần Sinh học đại cương, Di truyền học, Vi sinh học và Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm I trước khi bắt đầu tham dự học phần vi sinh.

- Điều kiện dự thi hết học phần vi sinh: Sinh viên phải có mặt ở lớp từ  80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

- Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do hoặc không có lý do đều phải học bù đủ mới được xét dự thi kết thúc học phần. Sinh viên nghỉ học thực hành 01 buổi không có lý do bị trừ 25% điểm thi giữa học phần (điểm thi thực hành) và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành 02 buổi không có lý do sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do quá 20% số giờ thực hành quy định sẽ phải đăng ký học lại phần thực hành.

12. Nội dung học phần:

Lý thuyết:
15 tiết

	Nội dung giảng
	Số tiết

	Giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
	2

	Phương pháp lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm vi sinh vật
	2

	Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do Staphylococcus aureus
	2

	Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do Salmonella
	1

	Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do Clostridium perfringens
	1

	Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do escherichia coli
	2

	Nhiễm khuẩn thực phẩm do Vibrio parahaemolyticus
	1

	Nhiễm khuẩn thực phẩm do Campylobacter  jejuni
	1

	Nhiễm khuẩn thực phẩm do Bacillus cereus
	1

	Nhiễm khuẩn thực phẩm do một số vi khuẩn khác.
	2

	Tổng số tiết
	15


Thùc hµnh:

30 tiết
	Nội dung giảng
	Số tiết

	Phương pháp lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm vi sinh vật
	2

	Kỹ thuật phát hiện và định lượng Staphylococcus aureus
	2

	Kỹ thuật phát hiện và đếm tổng số vi khuẩn hiếu khí trong thực phẩm
	4

	Kỹ thuật phát hiện và định lượng coliform trong thực phẩm:

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 oC. 

Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất ở 30 oC.
	4

	Kỹ thuật phát hiện và định lượng E. coli  trong thực phẩm:

Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN). 

Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) dùng 4 metylumbeliferyl-b-D-Glucuronit (MUG). 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 oC sử dụng màng lọc.
	6

	Kỹ thuật phát hiện Salmonella
	2

	Kỹ thuật phát hiện Vibrio parahaemolyticus
	2

	Kỹ thuật phát hiện Campylobacter  jejuni
	2

	Kỹ thuật phát hiện và định lượng Bacillus cereus
	2

	Kỹ thuật phát hiện và định lượng một số vi khuẩn khác gây ô nhiễm thực phẩm.
	2

	Kỹ thuật PCR phát hiện và phân loại vi khuẩn gây ô nhiễm VSV thực phẩm.
	2

	Tổng số tiết
	30


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình (giáo trình điện tử) và thảo luận.

- Thao tác thực hành mẫu.

- Sinh viên tự học.

14. Vật liệu giảng dạy:

- Giáo trình vi sinh (sách giáo khoa và giáo trình điện tử) do cá nhân giảng viên và tập thể bộ môn biên soạn.

- Các sách giáo khoa vi sinh tham khảo khác.

- Máy tính (có kết nối internet), máy chiếu (projector), đĩa CD hoặc DVD.

- Môi trường, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ và các trang thiết bị xét nghiệm cho Labo vi sinh lâm sàng để phục vụ giảng phần thực hành vi sinh.

15. Đánh giá học phần:

Sinh viên cần phải có đủ:

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm.

- 01 điểm thi giữa học phần là điểm thi thực hành (hệ số 2).

- 01 điểm thi hết môn hay còn gọi là điểm thi kết thúc học phần (hệ số 1). Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

Điểm tổng kết = ((Điểm TX + Điểm TH*2)/3 + Điểm hết môn)/2

Ghi chú: 
Điểm TX = Điểm kiểm tra thường xuyên


    

Điểm TH = Điểm thực hành (điểm giữa học phần)


    

Điểm tổng kết = Điểm học phần

Sinh viên không tham dự kỳ thi chính mà không có lý do (bỏ thi) sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi hết môn. 

Sinh viên không tham dự kỳ thi chính (có lý do) sẽ được tham dự kỳ thi phụ theo lịch của phòng đào tạo để có điểm thi hết môn.

Sinh viên cú điểm thi hết môn (điểm thi kết thúc học phần) dưới 5 hoặc điểm tổng kết học phần dưới 5 sẽ phải tham gia thi hết môn lần 2 trong kỳ thi phụ theo lịch của phòng đào tạo.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Vi sinh Y học

Bộ môn vi sinh, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

2. Thực tập Vi sinh Y học

Bộ môn vi sinh, Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Tài liệu thao khảo tiếng Việt:

1. Vi sinh vật Y học

Sánh giáo khoa dùng cho sinh viên y khoa.

Nhà xuất bản đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội 1992.

2. Vi sinh Y học

Bộ môn vi sinh vật, Trường Đại học Y Hà Nội

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2001.

3. Vi sinh vật học 

Bộ môn Vi sinh- Sinh học, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2007.

4. Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Sách dùng cho đào tạo cử nhân kỹ thuật Y học.

 Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2006.

Tài liệu thao khảo tiếng Anh:

5. Michael TM, John MM, Jack P. Brook biology of microorganisms. 8th edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc; 1997.

6. Bernard NF, David MK, Peter MH. Fundamental Virology. 3rd edition. Philadenphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1996.

7. Samel B. Medical microbiology. 4th edition. Texas: Scientific Illustrator Steven Schuenlle; 1996.

8. Ronal MA. Microorganism in our world. Missouri: Mosby-Year book, Inc; 1995.

9. Ellen JB, Lancer RP, Sydney MF. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. 9th edition. Missouri: Mosby-Year book, Inc; 1994.

10. Allice LS. Principles of Microbiology. 9th edition. Missouri: The C.V. Mosby Company; 1981.

17. Lịch học: 
2(2,1,4)/12

Lý thuyết:

2 tiết x 5 tuần = 10 tiết

Thảo luận:

2 tiết x 5 tuần = 10 tiết
	TuÇn
	Néi dung
	Số tiết
	Gi¶ng viªn
	TL

HT/TK
	Phương phỏp 

giảng dạy

	1
	Giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm 

Th¶o luËn
	2

2
	Ths. Long
	[8]
	- Thuyết trình, thảo luận.



	2
	Phương pháp lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm vi sinh vật 

Th¶o luËn
	2

2
	Ts. Trung


	[8]
	- Thuyết trình, thảo luận.

	3
	Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do Staphylococcus aureus 

Th¶o luËn
	2

2
	Ths. Th¸i


	[8]
	- Thuyết trình, thảo luận.

	4
	Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do Salmonella.

Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do Clostridium perfringens
Th¶o luËn
	1

1

2
	Ths. Nhung
	[8]
	- Thuyết trình, thảo luận.



	5
	Nhiễm khuẩn nhiễm độc thực phẩm do escherichia coli 

Th¶o luËn
	2

2
	Ts. Trung
	[8]
	- Thuyết trình, thảo luận.



	6
	Nhiễm khuẩn thực phẩm do Vibrio parahaemolyticus.

Nhiễm khuẩn thực phẩm do Campylobacter  jejuni

Th¶o luËn
	1

1

2
	Ths. Th¸i


	[8]
	- Thuyết trình, thảo luận.



	7
	Nhiễm khuẩn thực phẩm do Bacillus cereus.

Nhiễm khuẩn thực phẩm do một số vi khuẩn khác.
Th¶o luËn
	1

2

2
	Ths. Nhung
	[8]
	- Thuyết trình, thảo luận.




Thực hành:

15 tiết

	TuÇn
	Néi dung
	Sè tiÕt
	Gi¶ng viªn
	Phương pháp

giảng dạy

	1
	Phương pháp lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm vi sinh vật
	2
	Ths. Long
	Thuyết trình.

Thao tác thực hành mẫu.

	2
	Kỹ thuật phát hiện và định lượng Staphylococcus aureus
	2
	Ts. Thanh
	

	3
	Kỹ thuật phát hiện và đếm tổng số vi khuẩn hiếu khí trong thực phẩm
	2
	Ths. Th¸i
	

	4
	Kỹ thuật phát hiện và đếm tổng số vi khuẩn hiếu khí trong thực phẩm (Tiếp)
	2
	Ths. Th¸i
	

	5
	Kỹ thuật phát hiện và định lượng coliform trong thực phẩm:

- Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 oC. 

- Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất ở 30 oC.
	2
	Ts. Trung

	

	6
	Kỹ thuật phát hiện và định lượng coliform trong thực phẩm (Tiếp)
	2
	Ts. Trung

	

	7
	Kỹ thuật phát hiện và định lượng E. coli  trong thực phẩm:

Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN). 

Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) dùng 4 metylumbeliferyl-b-D-Glucuronit (MUG). 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 oC sử dụng màng lọc.
	3
	Ts. Trung
	

	8
	Kỹ thuật phát hiện và định lượng E. coli  trong thực phẩm (Tiếp)
	3
	Ts. Trung
	

	9
	Kỹ thuật phát hiện Salmonella.

Kỹ thuật phát hiện Vibrio parahaemolyticus
	2

2
	Ths. Nhung
	

	11
	Kỹ thuật phát hiện và định lượng Bacillus cereus
	2
	Ths. Nhung
	

	12
	Kỹ thuật phát hiện và định lượng một số vi khuẩn khác gây ô nhiễm thực phẩm.
	2
	Ths. Nhung
	

	
	Kỹ thuật PCR phát hiện và phân loại vi khuẩn gây ô nhiễm VSV thực phẩm.
	2
	Ts. Trung
	

	
	Thi thực hành (Thi chạy trạm)


KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỘC CHẤT HỌC 
Tests for Toxicology
1. Mã số học phần: TTO 331
2. Tên học phần: Kỹ thuật phân tích độc chất học

3. Số tín chỉ: 3 ( 1-2)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Năm học:  

6. Giảng viên phụ trách: Ths. Hạc Văn Vinh 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 



- Ths. Hạc Văn Vinh



- Ths. Phùng Đức Trung



- Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



- Ths. Hà Xuân Sơn

8. Mục tiêu học phần:

Mục tiêu kiến thức:

8.1. Mô tả được kiến thức cơ bản về độc chất học trong thực phẩm

8.2. Trìng bày được nhữngvấn đề cơ bản của các kim loại nặng các chất phụ gia, các vi nấm, hóa chất bảo vệ thực vật và một số kháng sinh trong thưc phẩm.

Mục tiêu thái độ

8.3. Coi trọng công tác xét nghiệm độc chất học trong thực phẩm.

Mục tiêu kỹ năng

8.4. Phân tích được một số kim loại nặng, các chất phụ gia trong thực phẩm

8.5. Phân tích được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và một số kháng sinh trong thực phẩm

8.7. Đánh giá được các chỉ số vệ sinh trường học, lớp học . 

9. Mô tả học phần:

  Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về phân loại độc chất liên quan tới ATVSTP, các nguyên tắc và kỹ thuật xét nghiệm phân tích độc chất thực phẩm cơ bản (Kỹ thuật xét nghiệm kim loai nặng, các chất phụ gia thực phẩm; Kỹ thuật xét nghiệm các độc tố vi nấm Aflatoxin, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và một số kháng sinh trong thực phẩm).

Kỳ vọng của học viên: sau khi kết thúc học phần này học viên được trang bị kiến thức cơ bản về  kỹ thuật phân tích độc chất học trong thực phẩm và những kỹ năng cần thiết để có thể phát hiện được một số vấn đề về độc chất trong thực phẩm.

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ

10.1 Tín chỉ lý thuyết:
 
1(2,2,4)/5 tuần



Số tiết thực dạy: 

2 + 2 = 4 tiết/tuần



Số tuần thực dạy:

5



Tổng số tiết thực dạy:
4 x 5= 20



Tổng số tiết chuẩn: 

2x 5+( 2 x 5)/2= 15

Số tiết tự học: 

4tiết/ tuần trong 5 tuần.

10.2. Tín chỉ thực hành : 

Tổng số tiết 30 tiết thực hành/5tuần (Mỗi tuần 6 tiết )

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

11.1. Điều kiện học phần: Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn như: vi sinh, sinh lý học, sinh hoá  ký sinh trùng, dược lý, nội khoa cơ sở, ngoại khoa cơ sở, sinh lý bệnh, giải phẫu, giải phẫu học…

11.2. Yêu cầu của học phần:

Sau khi kết thúc học phần này, học viên phải đạt được một số yêu cầu sau :

- Phân tích đươc một số kim loại nặng trong thực phẩm.

- Phân tích được một số loại kháng sinh trong thực phẩm.

- Phân tích được một số hóa chất bảo vệ thực phẩm trong thực vật.

- Phát hiện nấm Aflatoxin trong thực phẩm.

12. Nội dung học phần: Bao gồm các nội dung sau

12.1. Phần lý thuyết
- Đại cương về độc chất học




2 tiết

+ Khái niệm về độc chất học.

+ Xâm nhập, chuyển hóa, đào thải của các chất độc trong cơ thể

- Một số chất phụ gia trong thực phẩm
            

2 tiết

+ Phẩm mầu trong thực phẩm.

+ Hàn the trong thực phẩm.

+ Một số kháng sinh trong thực phẩm.

- Một số kim loại nặng trong thực phẩm


4 tiết

+ Chì 

+ Asen

+ Thủy ngân

- Aflatoxin







4 tiết

+ Nguồn gốc.

+ Biiện pháp phòng chống Aflatõin trong thực phẩm

- Hóa chất bảo vệ thực vật




4 tiết

+ Nguồn gốc.

+ Cơ chế gây độc của hóa chất bảo vệ thực vật đối với con người.

+ Biện pháp phòng chống hóa chất bảo vệ thực vật đối với con người

12.2. Phần thực hành:

- Giới thiệu máy móc, dụng cụ hóa chất phân tích các chất độc trong thực phẩm.

- Phân tích một số kim loại nặng trong thực phẩm.

- Phân tích một số kháng sinh trong thực phẩm.

- Phân tích một số hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

- Phát hiện nấm Aflatoxin trong thực phẩm

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL ( problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc projector…

15. Đánh giá


- Một bài kiểm tra thường xuyên: Test trắc nghiệm


- Một bài giữa kỳ: Thao tác thực hành


- Một bài thi kết thúc học phần: Test trắc nghiệm

Cách tính điểm: {[(TX1 + GK*2)+ THHP*3}/6

16. Tài liệu tham khảo, tài liệu học tập

16.1. Tài liệu học tập:

Bộ môn Môi trường - Độc chất, kỹ thuật phân tích độc chất học

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Tử An, (2000), Môi trường và độc chất môi trường, Đại học y dược Hà Nội.

2. Đỗ Hàm, (2000), Bệnh học nghề nghiệp. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 4. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường ( 2002), Thường quy kỹ thuật xét nghiệm, Nhà xuất bản Y học. 

3. Bộ môn VS - MT- DT (1998), Vệ sinh môi trường dịch tễ tập 1, Trường đại học Y khoa Hà Nội. 

4. Leroyer, - A; Hemon - D; Nisse, - C (2001), Environmental exposure to lead in a population of adults living in Northern France.  Medline (R) on CD 2001/01 – 2001/06.

5. Mattusch, - J; Wennrich, - R; Schmidt, - A- C; Reisser, - W (2000), Determination of arsenic species in water, soil and plants, UFZ – Center for environmental resarch Leipzig/ Halle Departement of analytical chemistry, Germany. Medline (R) on CD 2000/11 - 2000/12. 

6. WHO Genava (1995), Inorganic Lead, enviornment health criteria 165, IPCS (International program on chemical safety).

7. World health organization Geneva, (2001), Asenic and asenic compounds, IPCS (International program on chemical safety).

17. Lịch học

17.1. Lịch học lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL HT/TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1. Đại cương về độc chất học
	2
	Ths. 
Vinh
	[1], [2], [3], [4], [5]
	Thuyết trình

	
	1. Khái niệm về độc chất hộc
	
	
	
	

	
	2. Xâm nhập đào thải của các chất độc trong cơ thể.
	
	
	
	

	1
	Bài 2. Một số chất phụ gia trong thực phẩm.
	2
	
	
	

	
	1. Phẩm mầu trong thực phẩm.
	
	
	
	

	
	2. Hàn the trong thực phẩm
	
	
	
	

	
	3.Một số kháng sinh trong thực phẩm
	
	
	
	

	2


	Bài 3. Một số kim loai nặng trong thực phẩm
	4
	
	
	

	
	1. Chì
	
	
	
	

	
	2. Asen.
	
	
	
	

	
	3. Thủy ngân.
	
	
	
	

	3
	Bài 4. Aflatoxin
	4
	Ths. Trung
	[1], [2], [3], [4], [5]
	Thuyết trình

	
	1. Nguồn gốc.
	
	
	
	

	
	2. Biện pháp phòng chống Aflatoxin trong thực phẩm.
	
	
	
	

	4
	Bài 5. Hóa chất bảo vệ thực vật
	4
	Ths. Trung
	
	Thảo luận

	
	1. Nguồn gốc.
	
	
	
	

	
	2. Cơ chế gây độc của hóa chất bảo vệ thực vật đối với con người
	
	
	
	

	
	3. Biện pháp phòng chống hóa chất bảo vệ thực vật đối với con người.
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra thường xuyên
	
	
	
	


17.2. Lịch học thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TK
	Hình thức học

	1
	1. Giới thiệu máy móc, dụng cụ hóa chất phân tích các chất độc trong thực phẩm.


	6
	Thực tập tại phòng thí nghiệm trung tâm Đại học Nông lâm
	Giáo trình Môi trường - Độc chất

- Thường quy kỹ thuật xét nghiệm
	SV đi lấy mẫu nước tại cộng đồng

- Tự học

-Thực hành tại phòng thí nghiệm có sự hướng dẫn của giảng viên và kỹ thuật viên

	2
	2. Phân tích một số kim loại nặng trong thực phẩm.


	6
	Thực tập tại phòng thí nghiệm trung tâm Đại học Nông lâm
	Giáo trình Môi trường - Độc chất

- Thường quy kỹ thuật xét nghiệm 
	- Tự học

-Thực hành tại phòng thí nghiệm có sự hướng dẫn của giảng viên và kỹ thuật viên

	3
	3. Phân tích một số kháng sinh trong thực phẩm.


	6
	  Thực tập tại phòng thí nghiệm trung tâm Đại học Nông lâm
	Giáo trình Môi trường - Độc chất

- Thường quy kỹ thuật xét nghiệm 
	- Tự học

-Thực hành tại phòng thí nghiệm có sự hướng dẫn của giảng viên và kỹ thuật viên

	4
	4. Phân tích một số hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm.


	6
	 Thực tập tại phòng thí nghiệm trung tâm Đại học Nông lâm
	Giáo trình Môi trường - Độc chất

- Thường quy kỹ thuật xét nghiệm 
	- Tự học

-Thực hành tại phòng thí nghiệm có sự hướng dẫn của giảng viên và kỹ thuật viên

	5
	5. Phát hiện nấm Aflatoxin trong thực phẩm


	6
	Thực tập tại phòng thí nghiệm trung tâm Đại học Nông lâm
	Giáo trình Môi trường - Độc chất

- Thường quy kỹ thuật xét nghiệm 
	- Tự học

-Thực hành tại phòng thí nghiệm có sự hướng dẫn của giảng viên và kỹ thuật viên

	6
	Thi giữa học phần
	Bộ môn ( Thao tác thực hành )

	7
	Thi hết môn
	Test trắc nghiệm


TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
CE on Food Hygenic Safety

1. Mã số học phần: CFS 321
2. Tên học phần: Truyền thông g iáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm

3. Số tín chỉ:  2 (1/1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học: 2008 – 2009

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Đàm Khải Hoàn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

PGS.TS. Đàm Khải Hoàn.

ThS. Nguyễn Văn Thái

ThS. Phạm Hồng Hải

BS Đinh Văn Thắng

BS. Trần Thế Hoàng

BS. Đặng Văn Minh

8. Mục tiêu học phần: Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng:

8.1. Kiến thức.

 - Trình bày được những vấn đề cơ bản về Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

8.2. Kỹ năng.

- Thực hiện được các kỹ năng truyền thông như nói, hỏi, nghe, thuyết phục... 

- Lập được bản kế hoạch cho  buổi Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

- Thực hiện được các phương pháp Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ như nói chuyện sức khoẻ, thảo luận nhóm để GDSK, tư vấn...

8.3. Thái độ


Nhận thức được tầm quan trọng của Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

9. Mô tả học phần: Học phần này bao gồm 2 tín chỉ : 1 lý thuyết và 1 thực hành. Sinh viên sẽ được học lý thuyết tại giảng đường. Các kỹ năng thực hành được rèn luyện tại  Skillslabs. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về  khoa học hành vi, về truyền thông – giáo dục sức khỏe. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ được áp dụng nhiều trong thực tế làm việc sau này của người bác sỹ y học dự phòng. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ 2: 12 tuần bao gồm: 

- Lý thuyết: 1(2,2,6)6

- Thực hành 6 tuần, mỗi tuần có  5 tiết thực hành tại phòng Skillab và 6 tiết tự học.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: Sinh viên phải có kiến thức  tâm lý học nói chung và tâm lý y học nói riêng.

11.2. Yêu cầu: Thực hiện các chỉ tiêu thực hành sau với mức độ 1:

- Kỹ năng giao tiếp: Bằng lời, không lời

- Xác định hành vi sức khỏe

- Xác định đối tượng đích trong truyền thông

- Lập kế hoạch TT-GDSK

- Sử dụng các phương pháp TT-GDSK: Nói chuyện sức khỏe, thảo luận nhóm để GDSK, tư vấn.

- Sử dụng được các phương tiện truyền thông

12. Nội dung học phần 

12.1. Lý thuyết. Phân bố 2 tín chỉ lý thuyết như sau:

1. Hành vi sức khoẻ và quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ: 3 tiết
1.1. Hành vi của con người

1.2. Hành vi sức khoẻ

1.3. Quá trình thay đổi hành vi

1.3.1. Hiểu rõ hành vi của đối tượng cần giáo dục

1.3.2. Các bước thay đổi hành vi sức khoẻ.

     2. Một số cơ sở lý luận trong TT - GDSK:  2 tiết

     2.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của TT - GDSK

     2.2. Nguyên tắc trong TT - GDSK.

2.3. Kỹ năng TT – GDSK

3. Phương tiện, phương pháp TT - GDSK: 2 tiết

3.1. Các phương tiện truyền thông - giáo dục sức khỏe.

3.2. Các phương pháp truyền thông - giáo dục sức khỏe

     4. Một số nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cần TT - GDSK tại cộng đồng: 3 tiết

    4.1. Giới thiệu chung về CSSKBĐ

    4.2. Nguyên tắc cơ bản của  CSSKBĐ

4.3. Nội dung cơ bản của CSSKBĐ

     5. Lập kế hoạch giáo dục sức khỏe: 2 tiết

5.1. Tầm quan trọng của lập kế hoạch TT-GDSK

5.2. Một số nguyên tắc cơ bản trong lập kế hoạch TT-GDSK

5.3. Các bước lập kế hoạch

     6. Tổ chức, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động TT-GDSK: 2 tiết

6.1. Tổ chức các hoạt động TT-GDSK

6.2. Quản lý các hoạt động TT-GDSK

6.3. Giám sát các hoạt động TT-GDSK

6.4. Đánh giá các hoạt động TT-GDSK

7. Giáo dục sức khỏe với các cộng đồng: 1 tiết

7.1. Khái niệm

7.2. Tranh thủ sự giúp đỡ của những người lãnh đạo dư luận

7.3. Vai trò của các tổ chức địa phương.

7.4. Thành lập các Ban chăm sóc sức khoẻ

7.5. Tổ chức một chiến dịch y tế

7.6. Những sự kiện đặc biệt của cộng đồng.

7.7. Huy động các nguồn lực của cộng đồng cho một dự án

7.8. Phát triển sự hợp tác với quần chúng

7.9. Vai trò của Nhân viên Y tế thôn bản.

12.2. Thực hành. Tại phòng Skillab của bộ môn huấn luyện kỹ năng
- Giao tiếp, TT-GDSK: 10 tiết  (tương đương 5 tiết lý thuyết)

- Lập kế hoạch TT-GDSK: 5 tiết  (tương đương 2 tiết lý thuyết)

- Thực hiện TT-GDSK:  15 tiết  (tương đương 8 tiết lý thuyết)

13. Phương pháp giảng : Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study, làm mẫu, đóng vai, bảng kiểm...
14. Vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh, tờ rơi, handout, bài tập tình huống...

15. Đánh giá :  2 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1, 1 bài thi giữa học phần (Lấy kết quả lượng giá thực hành - hệ số 2) và bài thi hết học phần (hệ số 3)

        Hình thức đánh giá: Test trắc nghiệm khách quan, bảng kiểm

16. Tài liệu tham khảo

16.1. Sách, giáo trình chính: 

1. Trường đại học y Thái Nguyên. Giáo trình Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. Nhà xuất bản y học 2007

2.  Trường đại học y Thái Nguyên. Bài giảng Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe. Thái Nguyên 2007

16.2. Sách tham khảo: 

3. Bộ y tế. Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe. Nhà xuất bản y học 2007

4. Tổ chức Y tế thế giới. Giáo dục sức khoẻ. Geneva, 1988. 

5. Trường đại học y tế công cộng. Giáo dục sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội - 2002

6. Glanz, K., Lewis, F.M., & Rimer, B.K. (Eds). (1997). Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

7. World Health Organnization. (1998) Education for health: A Manual on Health Education in Primary Health Care. England.

17. Lịch học:

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	TLTK
	Hình

thức

học

	1
	1. Hành vi sức khoẻ và quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ: 3 tiết
1.1. Hành vi của con người

1.2. Hành vi sức khoẻ

1.3. Quá trình thay đổi hành vi:

1.3.1. Hiểu rõ hành vi của đối tượng cần giáo dục:

1.3.2. Các bước thay đổi hành vi sức khoẻ.
	2/2/6 


	PGS. Hoàn


	2, 3, 6
	Thuyết trình,

Thảo luận nhóm



	2
	    2. Một số cơ sở lý luận trong TT - GDSK:  2 tiết

    2.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của TT - GDSK

     2.2. Nguyên tắc trong TT - GDSK.

2.3. Kỹ năng TT – GDSK

3. 3. Phương tiện, phương pháp TT - GDSK: 1 tiết

     3.1. Các phương tiện truyền thông - giáo dục sức khỏe.

3.2. Các phương pháp truyền thông - giáo dục sức khỏe
	2/2/6
	ThS. Thái


	1, 4, 5, 7
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm



	3
	 3. Các phương pháp TT - GDSK: 1 tiết

     3.1. Các phương tiện truyền thông - giáo dục sức khỏe.

3.2. Các phương pháp truyền thông - giáo dục sức khỏe
	0/2/6
	ThS.  Hải


	1, 4, 5, 7
	Thảo luận nhóm

	4
	4. Một số nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cần TT - GDSK tại cộng đồng: 3 tiết

     4.1. Giới thiệu chung về CSSKBĐ

     4.2. Nguyên tắc cơ bản của  CSSKBĐ

4.3. Nội dung cơ bản của CSSKBĐ
	2/2/6


	PGS. Hoàn


	1, 4, 5, 7
	Thuyết trình

Thảo luận tại chỗ



	5
	5. 5. Lập kế hoạch TT-GDSK: 1 tiết

  5.1. Tầm quan trọng của lập kế hoạch TT-GDSK

     5.2. Một số nguyên tắc cơ bản trong lập kế hoạch TT-GDSK

5.3. Các bước lập kế hoạch

     6. Tổ chức, quản lý, giám sát và đánh giá hoạt động TT-GDSK: 2 tiết

     6.1. Tổ chức các hoạt động TT-GDSK

     6.2. Quản lý các hoạt động TT-GDSK

     6.3. Giám sát các hoạt động TT-GDSK

6.4. Đánh giá các hoạt động TT-GDSK
	2/2/6
	ThS. Thái


	1, 4, 5, 7
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm



	6
	5. Lập kế hoạch TT-GDSK: 1 tiết (tiếp)
Các bước lập kế hoạch TT-GDSK

7. Giáo dục sức khỏe với các cộng đồng: 1 tiết

7.1. Khái niệm

7.2. Tranh thủ sự giúp đỡ của những người lãnh đạo dư luận

7.3. Vai trò của các tổ chức địa phương.

7.4. Thành lập các Ban chăm sóc sức khoẻ

7.5. Tổ chức một chiến dịch y tế

7.6. Những sự kiện đặc biệt của cộng đồng.

7.7. Huy động các nguồn lực của cộng đồng cho một dự án

7.8. Phát triển sự hợp tác với quần chúng

7.9. Vai trò của NVYTTB
	1/2/6
	ThS. Hải


	1, 4, 5, 7
	Thảo luận nhóm

	7
	Thực hành kỹ năng giao tiếp
	5 tiết
	ThS.Duy

ThS.Thủy
	1, 4, 5, 7
	Đóng vai, 

thảo luận nhóm

	8
	Thực hành kỹ năng TT-GDSK
	5 tiết


	BS.Thắng

BS. Hoàng

BS. Minh
	1, 4, 5, 7


	Đóng vai, 

thảo luận nhóm

	9
	Thực hành lập kế hoạch TT-GDSK
	5 tiết


	BS.Thắng

BS. Hoàng

BS. Minh
	1, 4, 5, 7
	Đóng vai, 

thảo luận nhóm

	10
	Thực hành sử dụng các phương tiện truyền thông
	5 tiết


	BS.Thắng

BS. Hoàng

BS. Minh
	1, 4, 5, 7


	Đóng vai, 

thảo luận nhóm

	11
	Thực hành sử dụng các phương pháp truyền thông - GDSK
	5 tiết
	BS.Thắng

BS. Hoàng

BS. Minh
	1, 4, 5, 7
	Đóng vai, 

thảo luận nhóm

	Tuần 12
	Thực hành sử dụng các phương pháp truyền thông - GDSK (tiếp)
	5 tiết


	BS.Thắng

BS. Hoàng

BS. Minh
	1, 4, 5, 7


	Đóng vai, 

thảo luận nhóm


ĐIỀU TRA GIÁM SÁT NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM  
Food Toxic Surveillance
1. Mã số học phần: FTS 331
2. Tên học phần: Điều tra giám sát ngộ độc thực phẩm

3. Số tín chỉ: 3 (1/2)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  Năm thứ 3

6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 



- PGS. TS. Đỗ Văn Hàm



- Ths. Nguyễn Ngọc Anh



- Bs. Trương Thùy Dương



- KTV. Nguyễn Thị Hoàn

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Mô tả được đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống một số loại ngộ độc thường gặp. 

Trình bày được các nội dung của những qui định pháp luật hiện hành về ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. 

8.2. Thực hiện đúng các qui trình kỹ thuật giám sát để phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

8.3. Nhận thức rõ những tác động của ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm đến sức khỏe con người và kinh tế xã hội.  

9. Mô tả học phần:


Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về đặc điểm dịch tễ học ngộ độc thực phẩm, một số loại ngộ độc thực phẩm thường gặp; Một số qui định pháp luật về ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; Các phương pháp điều tra ngộ độc thực phẩm. 
10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:

10.1. Phân bố tín chỉ lý thuyết:  1(2, 2, 4)/5 tuần


- Số giờ giảng: 10


- Số giờ thảo luận: 10

10.2. Phân bố tín chỉ thực hành:  2(1, 4)/10 tuần


- Số giờ hướng dẫn thực hành: 10


- Số giờ tự thực hành: 40

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn khoa học cơ bản

12. Nội dung học phần: 

12.1. Lý thuyết.

- Đại cương về ngộ độc thực phẩm: 2 tiết 

- Văn bản pháp qui về an toàn vệ sinh thực phẩm: 2 tiết 
- Một số loại ngộ độc thực phẩm thường gặp: 3 tiết 
- Một số bệnh truyền nhiễm do thực phẩm: 3 tiết 

- Phương pháp điều tra xử lý một vụ ngộ độc thực phẩm:  3 tiết 

- Giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm: 2 tiết 
12.1. Thực hành. 

- Thực hành xét nghiệm một số loại ngộ độc thực phẩm thường gặp: 6 tiết 
- Thực hành xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm do thực phẩm: 6 tiết 

- Thực hành điều tra xử lý một vụ ngộ độc thực phẩm: 9 tiết 

- Phương pháp giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm: 9 tiết 
13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá

Bài kiểm tra thường xuyên (bằng test trắc nghiệm): 02 bài hệ số 1


Bài thi giữa học phần: 1 bài hệ số 2 






Bài thi hết học phần: hệ số 4 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 


Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y khoa Thái Nguyên (2008), Giáo trình Ngộ độ thực phẩm (giành cho sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm). 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học việng quân Y. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học
18.1. Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1


	Bài 1. Đại cương về ngộ độc thực phẩm
	2
	PGS. Hàm
	[1], [2],[4]
	Thuyết trình, PBL

	
	Bài 2. Văn bản pháp qui về an toàn vệ sinh thực phẩm
	2
	PGS. Hàm
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL 

	2
	Bài 3. Một số loại ngộ độc thực phẩm thường gặp
	2

2
	Th.S Anh
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	3


	Bài 4. Một số bệnh truyền nhiễm do thực phẩm
	1

3
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	4
	Trình bày thảo luận nhóm  bài 4.
	1
	B.S Dương
	[1],[2],[4], [6]
	Thảo luận nhóm

	
	Bài 5. Phương pháp điều tra xử lý một vụ ngộ độc thực phẩm
	2
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL,

	
	Bài 6. Giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm
	1
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL

	5
	Thảo luận nhóm bài 5; bài 6
	4
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thảo luận nhóm


18.2. Thực hành.

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1
	Bài 1. Thực hành xét nghiệm một số loại ngộ độc thực phẩm thường gặp (phần 1)
	5
	Th.S Anh

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	2
	Bài 1. Thực hành xét nghiệm một số loại ngộ độc thực phẩm thường gặp (phần 2)
	5
	Th.S Anh KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	3
	Bài 2. Thực hành xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm do thực phẩm (phần 1)
	5
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	4
	Bài 2. Thực hành xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm do thực phẩm (phần 2)
	5
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	5 -7
	Bài 3. Thực hành điều tra xử lý một vụ ngộ độc thực phẩm
	15
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	8-10
	Bài 4. Phương pháp giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm
	15
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ATVSTP  
Checking Quality of Food Hygenic Safety
1. Mã số học phần: QFS 321
2. Tên học phần: Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  Năm thứ 3

6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 



- PGS. TS. Đỗ Văn Hàm



- Ths. Nguyễn Ngọc Anh



- Bs. Trương Thùy Dương



- KTV. Nguyễn Thị Hoàn

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Trình bày đư​ợc những nội dung cơ bản của qui trình lấy mẫu, bảo quản mẫu, các phương pháp xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo quản các trang thiết bị máy móc thông thường để xét nghiệm ATVSTP. 

Trình bày được các nội dung của những qui định pháp chế hiện hành về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

8.2. Thực hiện đúng các qui trình xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản và bảo quản các máy móc trang thiết bị để xét nghiện ATVSTP đúng kỹ thuật. 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp dự phòng và sơ cấp cứu thường gặp trong phòng xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

8.3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện đúng qui trình và độ chính xác của máy móc thiết bị trong việc đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm. 

9. Mô tả học phần:


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực phẩm và xét nghiệm thực phẩm; Phụ gia thực phẩm, ghi nhãn và bao gói thực phẩm; Một số phương pháp lấy mẫu và lưu mẫu thực phẩm; Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bảo quản thực phẩm, kiểm tra, quản lý và công bố chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên tắc về vệ sinh thực phẩm; Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:

10.1. Phân bố tín chỉ lý thuyết:  1(2, 2, 4)/5 tuần


10.2. Phân bố tín chỉ thực hành:  1(1, 4)/5tuần


11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn khoa học cơ bản

12. Nội dung học phần: 

12.1. Lý thuyết. 

- Đại cương chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm:  1 tiết
- Qui trình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn:  3 tiết 

- Phụ gia dùng trong chế biến thực phẩm:  4 tiết 

- Kiểm tra chất lượng ATVSTP tại cơ sở:  3 tiết 

- Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh ATTP:  4 tiết 

12.2. Thực hành.

- Kiểm tra an toàn thực phẩm đóng hộp:  3 tiết


- Kiểm tra an toàn thực phẩm phơi khô:  3 tiết 


- Xét nghiệm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm nguồn gốc động vật:  3 tiết 


- Xét nghiệm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm nguồn gốc thực vật:  3 tiết 


- Đánh giá chất lượng ATVSTP tại cơ sở chế biến:  3 tiết 


13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá

Bài kiểm tra thường xuyên (bằng test trắc nghiệm): 02 bài hệ số 1


Bài thi giữa học phần: 1 bài hệ số 2 






Bài thi hết học phần: hệ số 4 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 


Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y khoa Thái Nguyên (2008), Giáo trình Kỹ thuật kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm (giành cho sinh viên Cao đẳng Ký thuật xét nghiệm dinh dưỡng an toàn thực phẩm). 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học việng quân Y. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học

18.1. Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1


	Bài 1. Đại cương chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
	1
	PGS. Hàm
	[1], [2],[4]
	Thuyết trình, PBL

	
	Bài 2. Qui trình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn
	2

1
	PGS. Hàm
	[1],[2], [4]
	Thuyết trình, PBL, thảo luận nhóm 

	2
	Trình bày thảo luận nhóm  bài 2
	1


	PGS. Hàm
	[1],[2], [4]
	Thảo luận nhóm

	
	Bài 3. Phụ gia dùng trong chế biến thực phẩm
	2

1
	Th.S Anh
	
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	3


	Thảo luận nhóm  bài 3 (tiếp)
	3
	Th.S Anh
	[1],[2],[4]
	thảo luận nhóm

	
	Bài 4. Kiểm tra chất lượng ATVSTP tại cơ sở (tiết 1)
	1


	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	4


	Bài 4. Kiểm tra chất lượng ATVSTP tại cơ sở (tiết 1)
	1

2
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	
	Bài 5. Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh ATTP
	1
	PGS. Hàm
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL,

	5
	Bài 5. Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh ATTP (tiếp)
	2

2
	PGS. Hàm
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm


18.2. Thực hành.

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1
	Bài 1. Kiểm tra an toàn thực phẩm đóng hộp 
	5
	BS. Dương

KTV. Hoàn 
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	2
	Bài 2. Kiểm tra an toàn thực phẩm phơi khô
	5
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	3
	Bài 3. Xét nghiệm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm nguồn gốc động vật
	5
	Th.S Anh

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	4
	Bài 4. Xét nghiệm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm nguồn gốc thực vật
	5
	Th.S Anh KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	5
	Bài 5. Đánh giá chất lượng ATVSTP tại cơ sở chế biến
	15
	Th.S Anh KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm


ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM THỰC PHẨM  
Identification The Sources of Food Pollution
1. Mã số học phần: SFP321
2. Tên học phần: Đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  Năm thứ 3

6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 



- PGS. TS. Đỗ Văn Hàm



- Ths. Nguyễn Ngọc Anh



- Bs. Trương Thùy Dương



- KTV. Nguyễn Thị Hoàn

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Trình bày đư​ợc những nguyên nhân và các tác nhân có nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm. 

Phân tích và quản lý được các nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm. 

8.2. Thực hiện đúng các qui trình quản lý nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm.

8.3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm. 

9. Mô tả học phần:


Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về ô nhiễm thực phẩm, các nguy cơ và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.
10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:

10.1. Phân bố tín chỉ lý thuyết:  1(2, 2, 4)/5 tuần


- Số giờ giảng: 10


- Số giờ thảo luận: 10

10.2. Phân bố tín chỉ thực hành:  2(1, 4)/10 tuần


- Số giờ hướng dẫn thực hành: 10


- Số giờ tự thực hành: 40

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn khoa học cơ bản, các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản.

12. Nội dung học phần: 

12.1. Lý thuyết. 

- Đại cương về ô nhiễm thực phẩm:  3 tiết lý thuyết

+ Số tiết giảng: 
 2 tiết


+ Số tiết thảo luận: 
 2 tiết

- Điều tra đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm: 3 tiết lý thuyết

+ Số tiết giảng: 
 2 tiết


+ Số tiết thảo luận: 
 2 tiết

- Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm:  3 tiết lý thuyết

+ Số tiết giảng: 
 2 tiết


+ Số tiết thảo luận: 
 2 tiết

- Xử lý các nguồn nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm: 3 tiết lý thuyết 


+ Số tiết giảng: 
 2 tiết


+ Số tiết thảo luận: 
 2 tiết

- Quản lý giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm:  3 tiết lý thuyết

+ Số tiết giảng: 
 2 tiết


+ Số tiết thảo luận: 
 2 tiết

12.2. Thực hành. 

- Kỹ thuật điều tra đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm: 3 tiết lý thuyết

+ Lý thuyết thực hành:  1 tiết


+ Thực hành: 
 4 tiết

- Kỹ thuật phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm:  3 tiết lý thuyết

+ Lý thuyết thực hành:  1 tiết


+ Thực hành: 
 4 tiết

- Kỹ thuật xử lý các nguồn nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm: 6 tiết lý thuyết 


+ Lý thuyết thực hành:  2 tiết


+ Thực hành: 
 8 tiết

- Kỹ thuật quản lý giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm:  3 tiết lý thuyết

+ Lý thuyết thực hành:  1 tiết


+ Thực hành: 
 4 tiết

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá

Bài kiểm tra thường xuyên (bằng test trắc nghiệm): 02 bài hệ số 1


Bài thi giữa học phần: 1 bài hệ số 2 






Bài thi hết học phần: hệ số 4 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 


Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y khoa Thái Nguyên (2008), Giáo trình Quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm (giành cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm). 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học việng quân Y. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học

18.1. Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1


	Bài 1. Đại cương về ô nhiễm thực phẩm
	2

2
	PGS. Hàm
	[1], [2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	2
	Bài 2. Điều tra đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	2

2
	B.S Dương
	[1], [2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	3
	Bài 3. Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	2

2
	Th.S Anh
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	4


	Bài 4. Xử lý các nguồn nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm
	2

2
	B.S Dương
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	5
	Bài 5. Quản lý giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm
	2

2
	Th.S Anh 
	[1],[2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm


18.2. Thực hành.

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1
	Bài 1. Kỹ thuật điều tra đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	5
	BS. Dương

KTV. Hoàn 
	[3],[5]
	Thuyết trình, 
thao tác mẫu, thực hành nhóm

	2
	Bài 2. Kỹ thuật phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	5
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, 
thao tác mẫu, thực hành nhóm

	3-4
	Bài 3. Kỹ thuật xử lý các nguồn nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm
	10
	BS. Dương

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình,
thao tác mẫu, thực hành nhóm

	5
	Bài 4. Kỹ thuật quản lý giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm
	5
	Th.S Anh

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, 
thao tác mẫu, thực hành nhóm


DINH DƯỠNG CƠ SỞ  
Basic Nutrition
1. Mã số môn học: BNU 321
2. Tên học phần: Dinh dưỡng cơ sở

3. Số tín chỉ: 2 (1/1)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  Năm thứ 2

6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 



- PGS.TS. Đỗ Văn Hàm



- Ths. Nguyễn Ngọc Anh



- Bs. Trương Thùy Dương



- KTV. Nguyễn Thị Hoàn

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Trình bày đư​ợc vai trò, nhu cầu, nguồn gốc của các chất dinh dưỡng sinh năng lượng và không sinh năng lượng đối với cơ thể. 

8.2. Thực hiện đúng các qui trình xét nghiệm một số chất dinh dưỡng cơ bản trong thực phẩm. 


8.3. Nhận thức được tầm quan trọng của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe và sự phát triển của con người

9. Mô tả học phần:


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về các chất dinh dưỡng, vai trò và nhu cầu của Protein,  Lipid, Gluxid trong dinh dưỡng người, vai trò và nhu cầu của các vitamin A, D, K, B1, B2, PP, B6, B12, acid folic, vai trò và nhu cầu các chất khoáng: Calci, sắt, kẽm và Iod. 

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:

10.1. Phân bố tín chỉ lý thuyết:  1(2, 2, 4)/5 tuần


- Số giờ giảng: 10


- Số giờ thảo luận: 10

10.2. Phân bố tín chỉ thực hành:  1(1, 4)/5 tuần


- Số giờ hướng dẫn thực hành: 5


- Số giờ tự thực hành: 20

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của một số môn khoa học cơ bản, các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

12. Nội dung học phần: 

12.1. Lý thuyết. 

1. Vai trò nhu cầu nguồn gốc của  Protein trong thực phẩm:  3 tiết lý thuyết


- Số tiết giảng: 
2 tiết


- Số tiết thảo luận: 
2 tiết

2. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc của Lipid và Gluxid trong thực phẩm:  3 tiết lý thuyết 


 - Số tiết giảng: 
2 tiết


- Số tiết thảo luận: 
2 tiết

3. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc các Vitamin tan trong chất béo:  3 tiết lý thuyết


- Số tiết giảng: 
2 tiết


- Số tiết thảo luận: 
2 tiết

4. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc các Vitamin tan trong nước: 3 tiết lý thuyết

- Số tiết giảng: 
2 tiết


- Số tiết thảo luận: 
2 tiết

5. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc các chất khoáng với cơ thể: 3 tiết lý thuyết

- Số tiết giảng: 
2  tiết


- Số tiết thảo luận: 
2  tiết

12.2. Thực hành.

1. Định lượng  Protein trong thực phẩm:  3 tiết lý thuyết


- Lý thuyết thực hành: 1 tiết


- Thực hành: 
4 tiết

2. Định lượng Lipid và Gluxid trong thực phẩm:  3 tiết lý thuyết 



- Lý thuyết thực hành: 1 tiết


- Thực hành: 
4 tiết

3. Định lượng Vitamin tan trong chất béo trong hực phẩm:  3 tiết lý thuyết


- Lý thuyết thực hành: 1 tiết


- Thực hành: 
4 tiết

4. Định lượng Vitamin tan trong nước trong thực phẩm: 3 tiết lý thuyết

- Lý thuyết thực hành: 1 tiết


- Thực hành: 
4 tiết

5. Định lượng một số chất khoáng trong thực phẩm: 3 tiết lý thuyết

- Lý thuyết thực hành: 1 tiết


- Thực hành: 
4 tiết

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá

Bài kiểm tra thường xuyên (bằng test trắc nghiệm): 02 bài hệ số 1


Bài thi giữa học phần: 1 bài hệ số 2 






Bài thi hết học phần: hệ số 4 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 


Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y khoa Thái Nguyên (2008), Giáo trình Dinh dưỡng co sở (giành cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm). 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học việng quân Y. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học
18.1. Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1


	Bài 1. Vai trò nhu cầu nguồn gốc của  Protein trong thực phẩm
	2

2
	PGS. Hàm
	[1], [2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	2
	Bài 2. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc của Lipid và Gluxid trong thực phẩm
	2

2
	B.S Dương
	[1], [2],[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	3
	Bài 3. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc các Vitamin tan trong chất béo
	2

2
	Th.S Anh
	[1],[2], [4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	4


	Bài 4. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc các Vitamin tan trong nước
	2

2
	B.S Dương
	[1],[2], [4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm

	5
	Bài 5. Vai trò, nhu cầu nguồn gốc các chất khoáng với cơ thể
	2

2
	Th.S Anh 
	[1],[2],

[4]
	Thuyết trình, PBL, 

thảo luận nhóm


18.2. Thực hành.

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1
	Bài 1. Định lượng  Protein trong thực phẩm
	5
	Th.S Anh KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	2
	Bài 2. Định lượng Lipid và Gluxid trong thực phẩm
	5
	BS. Dương

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	3
	Bài 3 Định lượng Vitamin tan trong chất béo trong hực phẩm
	5
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	4
	Bài 4. Định lượng Vitamin tan trong nước trong thực phẩm
	5
	BS. Dương

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	5
	Bài 5. Định lượng một số chất khoáng trong thực phẩm
	5
	Th.S Anh

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm


THỰC TẬP XÉT NGHIỆM  AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  
Practice in Testing for Food Hygenic Safety
1. Mã số học phần: TFS 431
2. Tên học phần: Thực tập xét nghiệm ATVSTP

3. Số tín chỉ: 3 (0/3)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  Năm thứ 3

6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 



- PGS. TS. Đỗ Văn Hàm



- Ths. Nguyễn Ngọc Anh



- Bs. Trương Thùy Dương



- KTV. Nguyễn Thị Hoàn

8. Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được những nội dung cần thiết để tổ chức xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm ở cộng đồng.

Phân tích được sự giống và khác nhau của các qui trình xét nghiệm ATVSTP. 

- Lập được kế hoạch để tổ chức một đợt xét nghiện ATVSTP đúng kỹ thuật. 

Thực hiện đầy đủ các qui trình xét nghiệm và thông kê báo cáo xét nghiệm ATVSTP

- Có thái độ thận trọng, tỉ mỉ, chính xác đối với việc xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

9. Mô tả học phần:


Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức chuyên ngành để xây dựng kế hoạch xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm ở cộng đồng; Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo đúng qui trình, tham gia kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm công cộng; Thực hiện giáo dục truyền thông ATVSTP tại cộng đồng; Thực hiện các công tác hành chính, quản lý hồ sơ, lưu trữ sổ sách, thống kê, báo cáo và quản lý, bảo quản các trang thiết bị, vật tư trong đơn vị; Rèn luyện đạo đức người kỹ thuật viên cẩn thận tỷ mỷ, chính xác trung thực. Thực hiện kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng. 

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:

10.2. Phân bố tín chỉ thực hành:  3(1, 4, 8)/15 tuần


- Số giờ lý thuyết thực hành: 15


- Số giờ thực hành: 60

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị kiến thức của các môn khoa học cơ bản và khoa học chuyên nghành

12. Nội dung học phần (Thực hành)

1. Lập kế hoạch tổ chức một đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở cộng đồng:  6 tiết 


- Lý thuyết thực hành: 2 tiết


- Thực hành: 8 tiết

2. Tổ chức và lựa chọn qui trình kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh tại cơ sở chế biến thực phẩm:  12 tiết 


- Lý thuyết thực hành: 4 tiết


- Thực hành: 16 tiết

3. Tổ chức thực hiện qui trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở ăn uống công cộng:  12 tiết 


- Lý thuyết thực hành: 4 tiết


- Thực hành: 16 tiết

4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện giáo dục truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm tại cộng đồng:   9 tiết


- Lý thuyết thực hành: 3 tiết


- Thực hành: 12 tiết

5. Thực hành thống kê và viết báo cáo kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cộng đồng: 6 tiết 


- Lý thuyết thực hành: 2 tiết


- Thực hành: 8 tiết

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá

Bài kiểm tra thường xuyên (bằng sản phẩm thực hành): 02 bài hệ số 1


Bài thi giữa học phần: 1 bài hệ số 2 






Bài thi hết học phần: hệ số 4 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 


Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y khoa Thái Nguyên (2008), Các giáo trình chuyên nghành Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (giành cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm). 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học việng quân Y. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học
 Thực hành:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLTK
	Hình thức dạy

	1-2
	Bài 1. Lập kế hoạch tổ chức một đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở cộng đồng
	10
	PGS. Hàm,

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	3-6
	Bài 2. Tổ chức và lựa chọn qui trình kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh tại cơ sở chế biến thực phẩm
	20
	Th.S Anh

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	7-10
	Bài 3. Tổ chức thực hiện qui trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở ăn uống công cộng
	20
	Th.S Anh

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	11-13
	Bài 4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện giáo dục truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm tại cộng đồng
	15
	BS. Dương

KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm

	14-15
	Bài 5. Thực hành thống kê và viết báo cáo kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại cộng đồng
	10
	BS. Dương KTV. Hoàn
	[3],[5]
	Thuyết trình, thao tác mẫu, thực hành nhóm


THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  
Final Practice
1. Mã số môn học: fpr 421
2. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp  

3. Số tín chỉ: 2 (0/2)

4. Ngành đào tạo: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

5. Năm học:  Năm thứ 3

6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Văn Hàm 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 



- PGS. TS. Đỗ Văn Hàm



- Ths. Nguyễn Ngọc Anh



- Bs. Trương Thùy Dương

8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Thực hiện đúng các nhiệm vụ cần có của một kỹ thuật viên xét nghiệm ATVSTP. 

Có kỹ năng giao tiếp cộng đồng và phối hợp làm việc nhóm tốt. 

8.2. Có thái độ cầu thị và luôn thận trọng. tỷ mỉ cính xác khi thực hiện các nhiệm vụ của một kỹ thuật viên xét nghiệm an toàn thực phẩm. 

9. Mô tả môn học:


Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến thức chuyên ngành để thực hiện chức năng nhiệm vụ của người kỹ thuật viên xét nghiệm ATVSTP: Thực hiện các kỹ thuật cơ bản về xét nghiệm ATVSTP; Tham gia kiểm tra chất lượng vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm; Thực hiện các phương pháp điều tra ngộ độc thực phẩm và giáo dục truyền thông ATVSTP tại cộng đồng; Thực hiện công tác hành chính, quản lý hồ sơ, lưu trữ sổ sách, thống kê, báo cáo và quản lý trang thiết bị, vật tư trong đơn vị. 

10. Phân bổ thời gian giảng dạy trong học kỳ:


Phân bố tín chỉ thực hành:  
2 tín chỉ = 2 tuần thực tập tại cơ sở



 


Số giờ thực tập tại cộng đồng: 120

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

Trước khi học học phần này học viên phải được trang bị đầy đủ các kiến thức của những môn học cơ bản và chuyên ngành. 

12. Nội dung học phần: 

1. Chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm ATVSTP:  2 tiết lý thuyết


- Số tiết thực tập tại cộng đồng:  10 tiết

2. Các kỹ thuật xét nghiệm ATVSTP tại phòng thí nghiệm:  6 tiết lý thuyết


- Số tiết thực tập tại cộng đồng:  30 tiết

3. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở chế biến:  6 tiết lý thuyết

- Số tiết thực tập tại cộng đồng:  30 tiết

4. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở ăn uống công cộng: 6 tiết lý thuyết

- Số tiết thực tập tại cộng đồng:  30 tiết

5. Thống kê báo cáo kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm: 2 tiết lý thuyết


- Số tiết thực tập tại cộng đồng:  10 tiết

6. Tổ chức thực hiện truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm: 2 tiết lý thuyết


- Số tiết thực tập tại cộng đồng:  10 tiết

13. Phương pháp giảng dạy

- PBL (problem base learning)

- Thảo luận nhóm

- Thực hành

14. Vật liệu giảng dạy:

- Handout

- Bút bi, bút dạ, giấy A0, A4

- Overhead hoặc prozjector…

15. Đánh giá
Bài kiểm tra thường xuyên (bằng bảng kiểm): 01 bài hệ số 1

Bài thi giữa học phần (bằng báo cáo quá trình thực tập): 1 bài hệ số 2 


Bài thi hết học phần: hệ số 3 (50 % tổng số điểm học phần)

16. Tài liệu học tập: 

Các giáo trình khoa học cơ bản và chuyên ngành giành cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

17. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm - Đại học Y Hà Nội (2004), Dinh dưỡng và Vệ sinh  an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

2. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp - Đại học Y Thái Nguyên (2007), Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3. Bộ môn Vệ sinh học quân đội (2006), Bài giảng thực hành vệ sinh học, Học việng quân Y. 

4. Viện Dinh Dưỡng (2007), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Viện Dinh Dưỡng (2006), Kỹ thuật xét nghiệm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

6. WHO (2003), Dief, nutrition and prevention of chronical diseases. Report of a joint WHO/FAO expert cosulation, Geneva.

18. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1. Chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm ATVSTP
	10

	
	Bài 2. Các kỹ thuật xét nghiệm ATVSTP tại phòng thí nghiệm
	30

	
	Bài 5. Thống kê báo cáo kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
	10

	
	Bài 6. Tổ chức thực hiện truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm
	10

	2
	Bài 3. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở chế biến
	30

	
	Bài 4. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở ăn uống công cộng
	30
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